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LỜI GIỚI THIỆU

Xem xét văn bủn trong ca chinh thế luôn là yêu cầu đầu tiên và là 
mục đích cuối cùng cua mọi nhừ nghiên círu ngữ pháp văn bàn. Tuy 
nhiên, mồi vãn bàn lại được cáu trúc từ nhiều phần, nhiều khối, liên kết 
với nhau theo những lớp lang, íầng bậc khác nhau. Mỗi văn bản lớn lại 
bao hàm các “văn ban con ” và mỗi văn bán con đỏ lại có nội dung, 
chức năng riêng. Đó chính là tính phức hợp của mọi loại thê văn bàn. 
Quan điểm cùa L p. GuVperin (1982, 2006) về tính khù phân cùa văn 
bàn mở ra hướng đi sâu vào việc miêu tá các đoạn văn chuyên biệt. 
Việc nghiên cứu đặc điểm và giá trị liên kết các đoạn văn mờ đầu 
truyện ngắn (írên tư liệu tiếng Việt) cùa chị Lê Thị Thu Bình có nhiệm 
vụ triển khai vấn đề theo hướng đỏ

Ch. N. Li & s. A. Thompson (1986) tìmg chò rằng: “ Nhập đề 
không phái là nội dung nhưng ỉ ù cái quyết định đế mơ ra nội dung” 
Cúc đoạn văn mơ đầu văn bán cỏ vai trò rất quan trọng đê dẫn người 
đọc vào vấn đề cần diễn đại. Một hài vân dù ngắn mấy cũng phải có 
mờ đề, thân đề và kết đề. Vù một truyện ngắn dù "cực ngắn ” thì chắc 
chắn cũng phai có một (hoặc vùi) đoạn văn đầu tiên đua người đọc 
tiếp cận nôi dung câu chuyện rồi kết thúc câu chuyện. Cuốn sách này 
là bước hoàn chinh tiếp theo trên cơ sở luận án tiến sĩ ngữ văn cùa chị 
Lê Thị Thu Bình (bảo vệ năm 2008). Tỏi cho rằng, cách chọn đối tượng 
nghiên cứu cùa tác gia là mới, hợp lí và có "tính vắn đề Vì vậy, tuy 
chi ì à kháo sáí phần mờ đầu cùa truyện ngắn (thường chiếm một dung 
lưọvg không ìởỉ 1 írong tỏng thê văn bản) nhung chuyên luận này là một 
bìtếủ'c nghiên củv để làm rõ, hoàn ỉhiện các khái niệm cơ bàn mà nhiều 
nhà ngón ngữ học văn bán đã đề cập. /à.ế thể thống nhất trên câu, chỉnh 
thể cú pháp phức hợp, đoạn văn,...
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( ' ỉ iò t ì  s ả i  l ì  ÌĨOIÌI 5 C Ì I Ỉ C D H V í )  mỏi c h ư ơ n g  d ờ n  (lum nhân t t ìô í  ỉ ỉ / ì ỉ ừ n i  

YIỈ CH llìừ ( l ì iron ịi I VỊ ớ i  ỉh icn  khái mê nì itoụìì vã ỉ Ị và (1()LỈỈÌ vùn mo 

(ĩơiỉ vủỉỉ han. c hmỉnx 2. xem vớ/ dạc (Hừm cẩỉỉ Uắto (cua đoan \ếủn mo 

dầĩi íỉệUYỢễì ngũỉi), thmrììạ 3. Y C 7 7 /  AỚ/ dục diêm nội (iìiììịi, cÉhuừ()ẵiìỊỊ 4, 
phún tích chức nủỉỉiĩ và chmrnỊỉ 5, Cèhi ra qỉicnì hê giữa đoạn vủỉì mo 
đầu \'<ặ)'i Cíkậ phân khác cua truyện ngán. Dỏ lù mỏi hồ cục rõ ràng, c hủi 
Lệhc, mạch lctcằ. (túng linh íhần nạỏn ngừ hoe vãn ban

Phơìì moẻ dầu íriỉYỪn ngắn (1(1 số lù lìíỊằn gọn. đơn giitỉỉ. Tu\ ììììièìì, 
khi đ(Kứ kì Lỏng trình L ua chị Lờ Thị Thu Bình. thủng ỉa Ịìi(ểfi thih "(1ỏt 
íư(ầyfĩg" plìửcệ lạp hon ỉa tmìììịi. InrỞL hốt là Yỉệc nhận diện, phim loai 
cho íỉtbĩỊĩ tioụỉì vủỉì mo đầu ỉruvệỉĩ ìigan (von da c/aníỉ. nhiều photìịỉ 
cách). Tỉẻp dó lù Ịììiừìi ta chính xckỆ cckẺ cầu trúc hình thức vù từ đỏ chỉ 
ru mồi //ễt7/ kẻ! ngữ nghía ììộì tui cua cúc đoạn vãn này. từ cíỏ chỉ ra Ví tỉ 
ỉm  hờn kcí chung trong chinh thê Tác iỊỉa (1(1 lân /trọi phún tích cỆckẮ 
loai đoan rủn (hình flnròènx. klìônạ hình thmìvg - đặcễ hiệt) và chính cái 
dỉHUỉ vủìì (lirọc co i là  khỏìiạ hình íỉvrớng kia mời là những ngữ ì lựu 

khúc lạ, í1ậtẼ hiệt vù dộc đáo Oỉta Iíkă dan chímg vù miêu ta. ngirỏỉ doc 
S(7 íhôỉìì ìĩìâiỉ và cỏ nhữtìiỊ hình dung rô nét hon vê cách "mơ đê ” t ita 
các nhà vãn vòn đà rất quen fhif(kể như Nguyễn Tuân, Nguyễn ( Y)ỉiịĩ 
Hoan. Xam C'iHK Thạch Lam, Xiỉuycn Thị iV#ọtẻ Tú. chu Lai. Nạuvúỉì 
r iỉ i Thu IỈỈỈỰ. l o  Thị Hao. Phan 77?/ố VùtìỊị Anh. V V Vù cũng (Ịita cái 

chưotìg iììiờii / í / ,  (ĨỌÍ A ứ s á / / t f  rõ hon  » Y / / ề nhận đinh cua tác ạiu

"Doạn vãn là don VỊ nho ỉìlìầi có khu nủtn* biêu dai m()Ị chu đe  ( 'hức 

nũng biêu dụt chỉi dỗ phàn hiệt đoạn vủìi vó'/ễ đơn vị hụt chvới cua nó là 
c chi ( 'ôn (1cuă diêm ề7ừ iíơn vi nho ỉihầí tronịỊ sổ các dơn vị ỉỊ^òiì ỈĨỊỊÌÌ 
có clìúễI ìiủng hiên (Íụí clỉ ỉ ỉ dề" phún biệt tỉoụn vủn với ĩỉov VỊ hủc írê iì 

CIUÌ ỉìó /ủ vãn haềì" (Kốt luân l) Có khá nhiều nhún dinh maỉiị* tính 
phát hiện ỉronạ LỄủc dumng cua clìinừn luận này

( 'lión sác lì này vì the mù ngoài Ý nghĩa lí huìn Lỏn có ỉỉìôĩ ại(ẻỊ //ễ/ 
/Z/i/ẵí UCỈÌ khòm* nho X ó  SỪ h) CO' so (10 g iú p  các  nhừ ngh iên  c íru  p h o n g
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cách văn học, a /c  ////í/ A/tv/ Ííìp và đụcặ hiCẵt là áp dụng vào việc giang 
day học tập các /ớt' plìúiìì van học trong nhà íruởỉĩg, Tỏi hỉ vọtĩịỉ suĩi 
khỉ cóng hò, fckẺ iỊÌcỉ SỪ tiếp fucậ bô sung tư liệu, í/à// ỉir nghiên cúv sáu 
ếlìỡm mội  s ô  cẸhuvvạ. đoạn f(ĩụtẺ hiựí /ù C WÌ nêu hậí vẻ liên kết nội (hmg 

và tính chu dè cua 'khối đoụn vãn mơ đầu truyện ngắn ") íhì giá tri 
cua c huyên luận \ơ dược nâng lên một bước cao hơn.

Lù mội nguửi nghiên c im cúc phép liên kếí van ban, quan ĩùm tới 
ngôn ngữ học vủìì han trong nhiều nãm tôi (1(1 đọc CUỎỈ1 sách Phân tích 
diễn ntĩôn đoạn vãn mơ đầu trong tiuvện ngăn một cách hào hỉhìịỊ và 
nghiêm í úc ễ\hw ỉ^  {Ịi tútậ gia dà lùm được thủi đáng trân trọnz ('ông 
trình sẽ lù mội .Víẵf Ịếiểp nối, iĩỏp phần Ìùĩiì dày thêm số lượng chuyên 
luậỉì nghiên Cẳiht Ytìn hem và phún (ích diên ngón tronạ giới Việt ngừ 
lì(ế)c\

PGS TS PHẠM VẢN TÌNH
J7ỀC;/? Tùế cỉicn hục vù Bách khoa thư Việt Nam
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LỜI TÁC GIẢ

Đoạn vủn đã dược các nhà nghiên cửu ngừ pháp văn bản trong và 
ngoài nước đẻ cập. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu vẻ đoạn văn 
mới chi dừng lại ỏ' việc khảo sát hình thức, nội dung cua đoạn văn nói 
chung mà ít chú ỷ đến chức năng liên kết cúa đoạn văn, nhất là đoạn 
vãn giừ vai trò mơ đầu. Có thể nói. cho đến nay chưa có một chuyên 
luận bàn riêng về đoạn văn mở đầu văn bản.

Tronu văn bàn. doạn văn mớ đầu có vai trò rất quan trọng trong 
quá trình định hướng và triển khai chủ đề. Bên cạnh đó. tuỳ theo loại 
hình vãn bản. đoạn văn mớ đầu lại cỏ những đặc diêm, cách thức thê 
hiện khác nhau. Chăng hạn, đoạn văn mở đâu vãn bản phi nghệ thuật 
cỏ nhìiim dặc điêm khác so vói đoạn văn mở đầu văn bán nghệ thuật, 
đoạn văn mở đầu các thể loại văn bản nghệ thuật khác nhau lại có đặc 
điểm khác nhau.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, chúng tôi đã bẳt tay vào khảo sát. 
nghiên cửu các kiểu loại đoạn văn mỏ đầu trong truyện ngắn, một thế 
loại văn ban nghệ thuật có những nét đặc thù riêng, nhàm làm rõ hơn 
cách tô chức, tạo dựng văn bán văn học khá quen thuộc trong cuộc 
sống.

Những vân đê trình bày trong cuốn sách Phún tích diên ngòn đoan 
vân nnr dâu trong truyện ngan mà các bạn đang có trên tay chù yếu dựa 
trên nền tang kết quả nghiên cứu cùa trong luận án Tiến sĩ NgCr vãn của 
chúng tỏi. báo vệ năm 2008. Sách nhằm làm rò đăc điểm cua đoạn văn 
nói chung, đoạn văn mở đầu nói riêng, vói tuề cách là một don vị cơ bản 
trong tao lập vãn bán, lí giải quan hệ ngữ nghĩa cứa các bộ phận trong 
chính the văn ban. trong truyện ngắn, đồng thòi góp phần vào việc 
giảng dạv ngôn ngũ trong nhà Iruòng, huóng dẫn ngưòi sư dụng tiếng
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Việt, đánh giá đúng ý nghĩa cùa đoạn vãn mờ đầu các văn bản nghệ 
thuật, thấy được dụng công và bút pháp của các tác giả qua đoạn văn 
mớ đầu truyện ngắn nói riêng và văn bản nghệ thuật nói chung, v.v.

Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người trong quá 
trình thực hiện và hoàn thiện công trình này. Nhân cuốn sách được xuất 
ban, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự góp ý quý báu của: GS TS 
Ngii}ễn Minh Thuyết, GS TS Lê Quang Thiêm, PGS TS Phan Mậu 
Cảnh, GS TS Hoàng Trọng Phiến, GS TS Đỗ Thị Kim Liên, GS TS 
Bùi Minh Toán, PGS TS Phạm Vãn Tinh... và của nhiều bạn bè, đồng 
nghiệp khác. Chúng tôi cũng xin cảm om PGS TS Nguyễn Xuân Dũng, 
Giám đốc - Tổng biên tập, cùng các phòng ban chức năng Nhà xuất 
bán Khoa học Xã hội đã hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện để cuốn sách 
sớm ra mắt bạn đọc.

TS LÊ THỊ THU BÌNH
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M Ớ Đ À i ;

1. LÍ DO CHỌN ĐÈ TẢI
1.1. Từ nhùn” năm 40 cua thế ki XX. đoạn vãn dã diaếrc các nhà 

nghiên cửu quan tâm trên nhiều tióc độ. 'I u> nhiên, các công trình 
nghiên cửu về đoạn văn mới ch 1 dìrne lại ó việc kháo sát hình thức, nội 
dung cua đoạn văn nói chung mà ít chủ ý đến chức nănu của đoạn văn. 
nhất là đoạn văn mớ đầu trong văn ban.

Tron lĩ văn bản, đoạn văn mơ dầu cỏ vai trò rất quan trợnu trong 
quá trình triển khai chù đề. Bẽn cạnh dó. tuv theo loại hình văn bản, 
mồi đoạn văn mớ đầu cỏ nhữnu đặc điểm riênti về hìiìlì thức cấu tạo,

• C '  L  ♦

nội dung và chúc năng, quan hộ... Chẳng hạn, đoạn văn mỡ đầu văn 
bản phi nghệ thuật có nhùng đặc điểm khác so với đoạn vãn mó dầu 
văn bán nghệ thuật; đoạn vãn mo dầu các thế loại vãn bán nghệ thuật 
khác nhau cũng có đặc điếm khác nhau. Vì vậ), viộc nghiên cửu đoạn 
văn mớ đầu sẽ giúp chúng ta hiẻu sâu sắc về bán chất cùa đon vị nà> 
trong văn bản nói chung và từng thể loại văn ban nói riêng, góp phần 
tìm hiểu quy tắc xâ> dựng \ăn bân* lí giái quan hệ ngu nghĩa của các 
bộ phận trong chính thế vãn ban.

1.2. Truyện niiắn là thẻ loại \ệăn xuôi nghệ thuật rất gần vói đòi 
song haníi nuày. Nhiều nhà vãn lớn trẽn thế giói và ờ nước ta đã đạt 
đến đỉnh cao của sự imhiệp sánn tạo nghẹ thuật chu yếu bằng những 
truyện ngắn xuẩl sắc của mình. Có thế nói, truyện ngắn song hành với 
đời sổng hẳna Híĩàv và đưọc đỏng dao công chúng đón nhận. 'Tri:\ộn 
ngăn là những uiọt nước mát trá nu tron lĩ nhụy hoa cho ngiròi daim 
khát, là một bỏng cây nho an ui khách lữ hành trên sa mạc trtróc khi 
anh ta đến đuọc lâu đài. Ế Có hảim ngàn trang tiểu thuvết không dể lại
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một từ nào cho người dọc. nhưng vài bóng nhò của Lồ Tấn, L. Tônxtôi, 
À. Chckhov (A. Tsêkhỏp), M. GorkL K. Paustovskij, (C. Pauxtôpxki), 
1’. Hemini>vvay (ơ. Hcminluic). G de Maupassant (G. đơ Môpatxăng), 
(). I lenry (ô.  Henri). chứ che ta suốt nhiều thế hệ, làm ta yêu mến mãi 
vãn chương" [76. ti\ 3 1 ]ể Đối với đội ngũ nhữnií người sáng tác, truyện 
imẳn mang rõ cái chất cua nuuời viết chứa đựng vốn liếng lớn nhất cúa 
mồi nhà vănẵ "Nó đánh dấu thời kì ngòi bút anh sung sức nhất sức lực 
anh dồi dào nhất. Nó là nơi anh gưi được nhiều điều tâm huyết nhất 
troim suốt cuộc đời." [76. tr. 34]

So với nhiều thế loại \ãn xuôi nghệ thuật, truyện nuắn Việt Nam là 
thể loại phát triển nhanh và thu đưực nhiều thành tụ 11 nhất. "Những tác 
phấm nlur: SốỉiỉỊ chơi mục ha) cua Phạm Duv Tốn, Câu chuyện mội tối 
tủn hỏn của Nguvễn Bá Học đirọc xem là nlùmg thành tựu đầu mùa cúa 
truvện imắn Việt Nam hiện đại" Ị25, ir I2ị, là mốc báo hiệu cho sự 
bímu I1 Ô truyên ngấn Việt Nam ơ giai đoạn 1930-1945 với những 
phorm cách viết truyện nuắn dộc dáo như Nguvễn Công Hoan. Nam 
Cao. Nmiyền ĩuân. Bùi Hiển . riếp nối những nhà văn bậc thầy di 
tnrớc là các thế hộ nhà vãn ỉiirơng thành sau Cách mạng như Trần 
Dâng. Niiuvễn Khái. Nuu\ền Kiên. Ma Vãn Kháng .. Và sau này là thế 
hệ các nhà văn trẻ với nhùng phong cách nghệ thuật đáng chú ý như: 
C hu Ị .ai. Nguyền Ilu> rhiệp, Nguyền Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Phan 
Ihị Vànu Anh... Nhữim câ\ bút móếi nà\ đă góp phần tạo cho truyện 
ngấn Việt Nam một diện mạo mới.

Cỏ lẽ cái hấp dẫn lớn nhất cúa mỗi truyện ngắn đối với độc giả 
không chi là nội dung đirơc lác gia chuyển tải trong cốt truyện mà còn 
là nu hộ thuật dẫn truvện cua mồi nhà văn, dặc biệt là nghệ thuật mờ 
tiuvộn.

rhề nhưng, \iộc ngiiicn cúu doạn văn I1ÌỎ  đầu truyện ngấn chưa 
đu ọc quan tâm nhiều tronu nulìiẻn cứu văn học cũng như ngôn ngữ 
lioc Hầu như chua có một cônu trình nào khảo sát đầ> đủ về đoạn văn
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mở đầu troim truyện ngắn Việt Nam Dô góp phẩn làm rõ đặc điểm cua 
đoạn văn mó' đầu trong văn bản nói chung, đoan văn mớ đầu trong văn 
bản nghệ thuật nói riêng, chuyên luận sẽ tập trung làm nổi bật những 
đặc điểm cơ bản của đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn Việt Nam.

] .3. Xét về mặt thực tiễn, trong thực tế giảng dạy môn Ngữ văn ở 
truờng phổ thông hiện nay, học sinh được học nhiều truyện ngẩn nhưng 
chì quen tiếp nhận nội dung của truvện mà chưa tìm hiểu sâu về bản 
chất những ãon vị cấu tạo nên truyện, như: tên truyện, các đoạn văn 

trong truyện, các kiểu mở đầu của truvện. mối quan hệ giữa các đơn vị 
ngôn ngữ làm nên cấu trúc của văn bản tru vện Bởi vậy, việc nghiên 
cứu đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn, trong một chừng mực nào đó, 
sẽ góp phần tích cực vào việc giảng dạy môn Ngữ vãn ỏ' nhà trường 
phố thông hiện nay.

Mặt khác, việc nghiên cứu đoạn vãn mớ dầu trong truyện ngắn sẽ 
phần nào giúp người viết văn nhìn nhận đầy đu hon về bản chất của 
đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn, từ đó xác định những kiểu mở 
truyện thích hợp. Đối với bạn đọc nói chung, cuốn sách cũng sẽ góp 
phần giúp bạn đọc nhìn nhận về giá trị, vai trò của đoạn văn mỏẳ đầu 
truyên ngắn một cách toàn diện hơn trong quá trình tiếp nhận tác phẩm 
vãn học.

2. LỊCH SỬ VÂN ĐÊ
2.1 ẽ về đon vị mở đầiỉ văn bản

Khi bàn về đơn vị mỏ' đầu văn bán, các nhà nghiên cứu thiròng gọi 
dó là "phần móệ đầu vãn bản", còn cách gọi "đoan văn mờ dầu” llìi ít 
được dùng hon.

Jẽ R. GaTperin (1981), trong khi bàn về tính kha phân của văn bản, 
đâ nói rồ vai trò của phần mờ đầu inà ông gọi là "tiền văn bán” như sau: 
"Đặc trưng văn bản cùa những lời nói đầu. nhập đề. mào đầu là tính tụ 
nghĩa tương đối của chủng c ỏ  thề gọi chúng là tiền văn bản. Tuy
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nhiên, chúng vẫn là bộ phận chinh thể: tách khòi bán thân tác phẩm thì 
không tồn tại lời nói đầu." [26. tr. 123].

Ở Việt Nam, Diệp Quang Ban (1998), khi bàn đến việc phân đoạn 
vãn bản cũng đã có đề cập đến đoạn vàn, trong đó có đoạn văn mớ. 
Theo tác giả, trong loại văn bán cỡ vừa, đoạn văn mở làm nhiệm vụ 
của phần mở [4, tr. 213]. Tác giả lưu ý: "Cần phân biệt đoạn văn của 
một bài viết chặt chẽ với việc trình bày mở đầu, thường là cùa bài nói 
miệng, về một sự vật, sự việc vấn đề." [4, tr. 215].

Nguyễn Quang Ninh (1993) trong một quyển sách hướng dẫn thực 
hành xây dựng đoạn văn cũng sử dụng thuật ngữ "đoạn vãn mờ" và đề 
cập chức năng của đoạn văn mờ đầu, các kiểu mở đầu: "Đoạn văn mở 
cần phải giới thiệu được nội dung cơ bản của bài viết, tạo điều kiện tốt 
cho việc viết phần phát triển (phần thân bài, phần chính). Đoạn văn mở 
có hai loại: mờ trực tiếp, mờ gián tiếp" [59. tr 36].

Phan Mậu Cảnh (2005) thì bàn về tính đặc thù và tính thống nhất 
cúa đoạn văn mỏ' đầu trong các loại văn bản khác nhau. Tác giả viết: 
"Đoạn văn, trong đó có đoạn văn mớ đầu, là một phần của văn bản; văn 
bán thuộc phong cách khác nhau thì cách mớ đầu cũng không giống 
nhau. Tuy vậy, chúng vẫn có những điểm chung, nhất là vai trò, chức 
năng của chúng trong cấu trúc chung cúa văn bản”. [12, tr. 244]

2.2. v ề  đơn vị mở đầu truyện ngắn
Trong phát biểu của các nhà văn và trong các công trình nghiên 

cứu về truyện ngắn, giới sáng tác và nghiên cứu mới tập trung khai 
thác các khía cạnh như quan niệm về thể loại, cốt truyện, nhân vật, tình 
huống, sự kiện..ế mà ít chú ý đến chức năng cùa các đơn vị tạo nên 
truyện như đoạn văn mỏễ đầu, đoạn văn ỏ giữa và đoạn văn kết thúc..., 
nhất là đoạn văn mở đầu văn bản. Tuy nhiên cũng đã cỏ một số ý kiến 
khăng định vai trò cúa đon vị mở đầu văn bản. Chẳng hạn, A. 
Chekhov, nhà văn bậc thầy về truvện ngắn, khẳng định: "Theo tôi, viết 
truyện ngấn cốt nhất phải tô đậm cái mở đầu và kết luận" [57, tr. 92].
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\ o i  về kinh imhiệm \ iel tru\ộn niiắn. Y 1' Nauibin (nhà \ãn hiện dai 
Nua) củnsi cho ]ẽànu . nên imhĩ cho kĩ \ê  mo dầu và kết luận". cân 
nhỏ rằnu đoan dầu và cioạn cuối tác phẩm là một cái gì tinh te. phúe 
lạp, yêu cầu chú \ thật cao." ị57. tr. 12 11.

ơ  Việt Nam. duởi uỏc độ thi pháp học. i rần Dinh Sư dà tìm lìiêu \ỏ 
phần mờ đầu tronm Hặu_\ẽn niiắn cua cua Nmi\ền cỏim Hoan lác ma 
thùa nhận kết cấu 3 phần cua vãn han \à  tù mô hình kết cấu nà\ chí \'ẳc\ 
các phuonii tiện tu lù \ãn bán dươc ỉlic hiện tronu truyộn ngần cua 
Nmiyễn Cong Hoan nlnr: rút uọn phần mỏ đầu, mỏ rộnu phần mo đầu. 
rút eụn phần kcl thúc . [70. tr 351- Phần mo đầu tronu truvện nuẩn dà 
đirực tác i»ia quan tâm đen nhưnu chi trên plurưim diện !à biện pháp lu tù 
văn ban.

1 ác íiia Đinh 1 lọng Lạc. tnề Líóc độ tu từ văn ban, dà phân tích một 
sỏ đặc đicm cua "loc mo dầu" Oníi cho rẩnuễ troníi vãn hoc dân uuni 
tru\ền miệnuễ phan mơ dầu luôn có nỏi duniỉ dầy dú. tron vẹn. cô dúe 
'Tmnu tác phảm \ãn xuôi nuà\ na\ - khác \ỏi các tác phâm dân man 
nuà\ xưa - phan mo (lau thườim kliônu viết tập tiẽuniĩ, mà rai dài ra 
trong suốt cá mội đoạn cắt khá lớn." [48. Ir. 12-13 j

Gần dâ\ dà có mội số luân \ãn thạc sĩ tim hiểu đoạn vãn Ironu 
văn ban niilìộ lliuật. Iroim dỏ có cioạn vãn mo dầu Các tác ma đà khao 
sáu thom’ kê các kiỏu (loan \ãn moẻ dầu. 1 1C11 11ÌỘI số đặc dièni co han \ê  
câu lạo. nội tlunii cua đoạn vãn mo đầu tronu mối quan hệ các phàn 
khác Ironii tru\ộn niiấn. . Nlurim nhìn chuniỊ. dâ\ mói là nhửim lim

V- ^  c r  ^

hiỏu bước dầu. phù hop xới CỊUV mô và \êu cầu của luận vãn thạc sĩ 
lỏm lại. có thê nói các cỏn lì trình imhiẻn cứu, các luận văn đa co 

sụ quan lâm khao >»át dơn \ị mo dầu tru>ộn nhung chua cỏ điều kiện 
nghiên cúII sâu về don vị này.

3. MUC DÍCI! NGIlirN  c ủ u
Mục đích cua cluixên luận là nghiên cửu một cách toàn diện dặc diêm 

cua đoạn vãn mơ đầu Hẽoim IruNỘn ngắn Viêí Nam trên các mặt* hình thúc.
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nội dung, chức năng và quan hệ với các bộ phận khác trong văn bản. Để 
thực hiện mục đích này, chuyên luận có nhũng nhiệm vụ sau:

(1) Xác định khái niệm đoạn văn và đoạn văn mở đầu trong văn 
bản; các tiêu chí phân biệt đoạn đơn thoại và đoạn đối thoại, các tiêu 
chí phân loại sự tình được phản ánh trong đoạn văn;

(2) Nghiên cứu các đặc điểm về hình thức và nội dung của đoạn 
văn mỏ đầu trong truyện ngắn trên hai dạng thức tồn tại: đoạn văn đon 
thoại và đoạn văn đối thoại;

(3) Nghiên cứu chức năng của đoạn văn mờ đầu truyện ngắn trên 
hai phương diện: định hướng về nội dung và định hướng về giọng điệu;

(4) Nghiên cứu mối quan hệ giữa đoạn văn mở đầu với các bộ 
phận khác trong truyện ngắn.

4. ĐÓI TƯỢNG VÀ TU LIỆU NGHIÊN cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của chuyên luận là các kiểu đoạn vãn mỏ 

đầu trong truyện ngắn của một số tác giả tiêu biểu cho các giai đoạn 
phát triển của truyện ngắn Việt Nam.

4.2. Tư liệu nghiên cứu
Chúng tôi chấp nhận định nghĩa truyện ngắn của các nhà nghiên cứu 

văn học và dựa vào sự x.ác định thể loại thể hiện trên bìa sách đế thu 
thập tư liệu. Tư liệu chính cúa chuyên luận là truyện ngắn cúa một số tác 
giả như: Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Bùi Hiển, 
Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, Nguyễn Kiên,... Đây là những tác giả 
được xem là các "bậc thầy" về truyện ngắn Việt Nam, đồng thời cũng là 
những tác giả có truyện ngắn được chọn giảng dạy trong nhà trường. 
Ngoài ra, chuyên luận còn sử dụng truyện ngắn của một số tác giả đã 
được khẳng định trong thời gian qua như: Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn 
Thị Thu Huệ> Võ Thị Hảo, Phan Thị Vàng Anh và các tác giả tré khác có 

~tvạỵpĩĩ Đế so sánh đoạn mỏ' đầu trong một số văn bản
K XA H ổ l

L ■■ mí------------ 1—— iđ M M M

Vb. 50583
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khác, chuyên luận cũng sử dụng các tư liệu thuộc một số văn bản phi 
nghệ thuật như văn bản báo chí, văn bản chính luận, văn bản khoa học.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp

sau:
a. Phương pháp phân tích diễn ngôn
Đây là phương pháp chủ đạo được áp dụng để tiến hành khảo sát, 

phân loại và hệ thống các ngữ liệu, trên cơ sỏ' đó mà áp dụng các thao 
tác miêu tả thích họp. Phương pháp nghiên cứu văn bản và phân tích 
diễn ngôn sẽ giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực 
hiện chuyên luận này.

b. Phương pháp miêu tả ngôn ngữ học
Chuyên luận áp dụng phương pháp miêu tả để phân tích các đặc 

điểm về hình thức, nội dung, chức năng và quan hệ của đoạn văn mờ 
đầu, đồng thời khái quát những đặc trưng cơ bản nhất của đoạn văn mớ 
đầu trong truyện ngắn.

b. Phương pháp thống kê ngôn ngữ học
Chuyên luận tiến hành thống kê các đoạn văn mờ đầu truyện ngắn 

theo cấu tạo, chức năng và quan hệ của nó với các bộ phận khác trong 
truyện.

6. ĐÓNG GÓP CỦA CHUYÊN LUẬN
Việc nghiên cứu đoạn văn mỏ' đầu trong truyện ngắn Việt Nam có 

thể đóng góp về các mặt sau:
- về lí luận, góp phần làm rõ vai trò và đặc điểm cùa đoạn văn nói 

chung, đoạn văn mả đầu nói riêng với tư cách là một đơn vị cơ bản 
trong việc tạo lập văn bản;

- về thực tiễn, góp phần vào việc hướng dẫn người sử dụng tiếng 
Việt, trước hết là giáo viên và học sinh phổ thông, đánh giá đúng ý 
nghĩa của đoạn văn mở đầu các văn bản nghệ thuật, thấy được dụng 
còng và bút pháp cùa các tác giả qua đoạn văn mở đầu truyện ngắn nói 
riêng và văn bản nghệ thuật nói chung. Kết quả của chuyên luận, do đó.
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CÓ thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà phê bình, sáng 
tác văn học.

7. BỐ CỤC CHUYÊN LUẬN
Ngoài phần mở đầu và kết luận, cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài
ChưoTìg này xác định khái niệm đoạn văn, tiêu chí nhận diện đoạn 

văn, phân loại đoạn văn, xác định khái niệm đoạn văn mờ đầu trong văn 
bản nói chung và trong truyện ngắn nói riêng. Đây cũng là chương làm 
rõ khái niệm về đoạn văn đơn thoại, đoạn văn đối thoại trong văn bản.

Đây là chương có tính chất lí luận, làm tiền để nghiên cứu các đặc 
điểm đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn ở các chương sau.

Chương 2: Đặc điểm về hình thức của đoạn văn mở đầu trong 
truyện ngắn

Nhiệm vụ của chương này là xác định các đặc điểm về hình thức 
của đoạn văn mờ đầu truyện ngắn trên hai dạng thức: đoạn vãn đơn 
thoại và đoạn văn đối thoại.

Chương 3: Đặc điểm về nội dung của đoạn văn mở đầu trong 
truyện ngắn

Chương này có nhiệm vụ lí giải các đặc điểm về nội dung của 
đoạn văn mờ đầu truyện ngắn trên hai dạng thức: đoạn vãn đơn thoại 
và đoạn văn đối thoạiẽ

Chương 4: Chức năng của đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn
Nhiệm vụ của chương này là nghiên cứu 2 chức năng cơ bản của 

đoạn văn mờ đầu trong truyện ngắn là định hướng về nội dung và định 
hướng về giọng điệu.

Chưưng 5: Quan hệ giữa đoạn văn mớ đầu với các bộ phận khác 
trong truyện ngắn

Đây ià chương trình bày về quan hệ của đoạn văn mở đầu trong 
mối quan hệ với các bộ phận khác trong truyện ngắn nhu tiêu đề, đoạn 
văn tiếp theo, đoạn văn kết thúc.
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Chương 1
ĐOẠN VĂN VÀ ĐOẠN VĂN MỞ ĐÀU 

TRONG VĂN BẢN

1.1. Xung quanh khái niệm đoạn văn
Trong các công trình nghiên cứu về văn bản. các nhà nghiên cứu 

đã dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để gọi tên đơn vị trung gian giữa 
câu và văn bản: A. M. Peshkovskji (1914) gọi là “đoạn văn”, N. s .  

Paspelov (1946) gọi là “chỉnh thể cú pháp phức họp”, K. Boost (1949) 
cho đó là “khối liên hiệp câu”, L.A. Bulakhovskij (1952) gọi là “thể 
thống nhất trên câu”, A. A. Akisina (1968) gọi là “siêu câu”, K. 
Hausenblas (1971) gọi là “giao tiếp vị”, z. J. Turaeva (1986) gọi đây là 
“tổ hợp quan hệ vị ngũ' tính” . Các nhà Việt ngữ học như Trần Ngọc 
Thêm (1984) gọi là đoạn văn, Nguyễn Quang Ninh, Hoàng Dân (1994) 
gọi là ‘‘chinh thể trên câu”,...

Các thuật ngữ nói trên thể hiện những quan điểm rất khác nhau về 
đon vị ngôn ngữ đưọc đề cập. Tuy nhiên có thể quy những quan niệm 
khác nhau ấy về hai khuynli hướng chủ yếu sau:

/ . / . / .  Khuynh hướng thừa nhận có hai đơn vị cùng tồn tại là 
đoạn văn và chỉnh thế củ pháp phức hợp

Theo L. M. Loseva: “ Không nên đối lập đoạn văn và chỉnh thể cú 
pháp phức hợp. bởi vi đó không phải là những phạm trù tương tác lẫn 
nhau. Tuy nhicn, sẽ còn nguy hiểm hơn nếu không phân biệt chúng, coi 
phạm trù này là hình thức biểu hiện, tri giác, v.v. của phạm trù kia” 
[Dần theo o .  I. Moskal’skaja, [56, tr. 49]]. Tác giả quy đoạn,văn vào 
lĩnh vực kết cấu văn bản viết, còn chỉnh thể cú pháp phức hợp vào lĩnh 
vực cú pháp và khu biệt đoạn văn với chỉnh thể cú pháp phức hợp như
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sau: “Không nên quy đoạn văn về các phạm trù cú pháp. Trong cấu 
trúc cú pháp của văn bản không có đon vị nào khác ngoài các cụm từ, 
kết hợp từ. câu, chỉnh thể cú pháp phức hợp.” [56, tr. 48]. Theo tác giả, 
ranh giới đoạn văn và chinh thể cú pháp không trùng nhau: “Mỗi đoạn 
vãn có thể được giải thích như kết hợp của những chỉnh thể cú pháp 
phức hợp hoặc ngược lại, một chinh thể cú pháp phức hợp có thể bao 
gồm trong mình vài đoạn văn.” [56, tr. 48].

Các tác giả khác như o .  I. MoskaPskạịa, I. R. G a P p e r i n  cũng có 
xu hướng phân chia đơn vị trên câu thành thể thống nhất trên câu và 
đoạn vãn. o .  I. MoskaPskạịa viết: “Thể thống nhất trên câu là những 
chuỗi câu được tổ chức về mặt cấu trúc (khép kín) và là những thể 
thống nhất nghĩa và giao tiếp” . Đó là những “văn bản con”, “ là một 
chuồi câu (khép kín) được tổ chức một cách đặc biệt thể hiện một phát 
ngôn thống nhất” [56, tr. 26]. Tác giả cũng thừa nhận có đoạn văn 
không phải là “đơn vị cũa cấp độ cú pháp mà là của cấp độ kết cấu 
thuần tuý” [56, tr. 119]. Theo tác giả, “đoạn văn chỉ có ở lời nói viết, 
còn khái niệm thể thống nhất trên câu như một phát ngôn liên kết cấu 
tạo từ một chuỗi câu thì phổ biến như nhau cho cả lời nói miệng và lời 
nói viết” [56, tr. 49]. v ề  quan hệ giữa hai loại đơn vị này, tác giả nêu 
lên ba trường hợp: “thể thống nhất trên câu chia ra làm vài đoạn văn”, 
hoặc “một đoạn văn bao gồm vài thể thống nhất trên câu” và “thể 
thống nhất trên câu “trùng” với đoạn văn.” [56, tr. 119].

Xuất phát từ tính khả phần của văn bản, I. R. Gal’perin cũng thừa 
nhận đơn vị trên câu là “đoạn văn” và “thể thống nhất trên câu” [26, tr. 
104]. Theo tác giả, thể thống nhất trên câu “là một nhất thể kết cấu phức 
gồm trên một câu độc lập, mang tính hoàn chỉnh về ý nghĩa trong văn 
cảnh cúa lời nói mạch lạc và có tư cách là mộl phần giao tiếp trọn vẹn” 
[26, tr. 138] và “là đơn vị kết cấu ngữ nghĩa phức mà giá trị thông tin của 
nó không phải là kết quả của phép cộng giản đơn của những câu độc lập 
tạo ra nó” [26, tr. 139]. Tác giả cũng cho rằng thể thống nhất trên câu và



22 LÊ THỊ THU BÌNH

đoạn văn có thể trùng nhau hoặc không trùng nhau [26, tr. 144].
Một sổ nhà ngôn ngữ học Việt Nam như Nguyễn Ọuang Ninh, 

Hoàng Dân cũng sử dụng khái niệm đoạn văn và chỉnh thể trên câu. 
Theo các tác giả: “Nếu đoạn văn được quan niệm là một đơn vị thể 
hiện phong cách thì chỉnh thể trên câu được quan niệm là một đơn vị 
ngữ pháp. Đoạn văn có thể không hoàn chỉnh về mặt nội dung nhưng 
chỉnh thể trên câu không thể như vậy. Chỉnh thế trên câu bao giờ cũng 
cần sự hoàn chỉnh tương đối về nội dung và biểu hiện cụ thể nhất về 
điều này là chinh thể trên câu luôn thể hiện một tiểu chủ đề. Tiểu chủ 
đề đồng thời là dấu hiệu phân giới giữa những chỉnh thể trên câu khác 
nhau” [18, tr. 171].

Từ các quan niệm về đơn vị trên câu của các tác giả theo khuynh 
hướng thứ nhất, có thể thấy:

về nội dung, chỉnh thể trên câu biểu thị một tiểu chủ đề trong văn 
bản với một nội dung tưong đối trọn vẹn, có thể tách ra khỏi văn bản 
mà vẫn hiểu được nội dung của nó, còn đoạn văn có thể hoàn chỉnh về 
nội dung mà cũng có thể không hoàn chỉnh về nội dung.

v ề  kích thước, so sánh đoạn văn với chỉnh thể trên câu (viết tắt 
CTC) có 2 trường hợp:

1.1.1.1. CTC trùng với đoạn văn
Khi CTC trùng với đoạn văn, đoạn văn có sự hoàn chỉnh về nội 

dung, thể hiện trọn vẹn một tiểu chủ đề. Do đó có thể nói rằng “khi 
đoạn văn trùng với CTC thì nỏ cũng tiếp thu luôn nét đặc thù của 
CTC.” [6, tr. 130]. Ví dụ:

Xu hướng iãng lĩiạn chủ nghĩa thể hiện trực tiếp và sâu sắc cái Tôi trữ 
tỉnh tràn đầy cảm xúc, đồng thời phát huy cao độ trí tưởng tượng để diễn 
tả những khát vọng, ước mơ. Nhìn chung các tác giả đề cập đến những 
quan hệ riêng tư, đến số phận cá nhân với thái độ bất hoà và bất lực trước 
chế độ thực dân và môi trường xã hội tầm thường, giả dối tù tàng (thơ Tản 
Đà, Trần Tuấn Khải và nhiều nhà Thơ Mới; văn của Hoàng Ngọc Phách,



PHẢN TÍCH D/ỀN NGÔN ĐOẠN VÀN MỞ ĐÀ u TRONG TRUYỆN NGẮN 23

Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, Nguyễn Tuân,...).
Xu hướng hiện thực chù nghĩa chú trộng diễn tả, phân tích, ií giài 

một cách chân thực, chính xác quá trình khách quan cùa hiện thực xã 
hội thông qua những hình tượng điển hình. Xu hướng này cũng có thể 
hiện ờ loại thơ trào phúng (“Dòng nước ngược” của Tú Mỡ, “Thơ 
ngang” của Đồ Phồn...) nhưng chù yếu phát triển ở các thể văn xuôi: 
tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự. Chỉ ờ các thể văn này, chủ nghĩa 
hiện thực mới thể hiện được đầy đù đặc trưng và sức mạnh cùa nó.

[Văn học lớp 11, tập 1 - tr. 72] 
Ví dụ trên gồm 2 đoạn văn, tương ứng với 2 CTC, 2 tiểu chủ đề: 

“xu hướng lãng mạn chù nghĩa thể hiện rõ cái Tôi trữ tình” và “xu 
hướng hiện thực chủ nghĩa chú trọng đến hiện thực của xã hội.”

1.1.1.2. Trường hợp CTC không trùng với đoạn văn
- CTC lớn hơn đoạn văn
Đây là hiện tượng CTC bao gồm nhiều đoạn văn. Các đoạn văn 

được tách ra từ một CTC tuy có căn cứ ngữ nghĩa nhất định nhưng chủ 
yếu thể hiện chức năng biểu cảm - nhấn mạnh.Ví dụ:

(1) Trong sự thành công của tuỳ bút Nguyễn Tuân phải kể đến giá 
trị vãn chương của ông. (2) Đó là một thứ văn chương đích thực được 
sáng tạo bởi một nghệ sĩ tài hoa. (3) Là một nhà văn yêu tha thiết tiếng 
mẹ đẻ, Nguyễn Tuân đã dày công trong việc tìm tòi, sáng tạo câu, chữ.
(4) Ỏng có một vốn từ vựng cực kì phong phú, một lối hành văn độc 
đáo, tinh tế và rất có duyên. (5) Câu vãn của ông dường như chứa đựng 
được mọi âm thanh sắc màu cùa cuộc sống. (6) Hay nói cách khác đó 
là sự hoà quyện của thơ ca, nhạc, hoạ. (7) Nguyễn Tuân thật xứng đáng 
là “một bậc thầy của nghệ thuật ngôn từ”, “một nhà văn độc đáo vô 
song mà mỗi dòng chữ tuôn ra đầu ngọn bút đều như có đóng một dấu 
triện riêng”. (8) Để đạt được điều đó, Nguyễn Tuân đã trải qua hom 
năm mươi năm lao động nghiêm túc bằng ngòi bút của mình. (9) Đối 
với ông chẳng có gì dễ đàng. (10) Mỗi lần cầm bút ngồi trước trang
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giấy Ông đều có cảm tường nliir phải lên “pháp trường trắng”. (1 ]) Sự 
uyên bác, tài hoa trong sáng tạo ngôn ngữ cùa ông là điều không ai có 
thể phú nhận được.

[Tôn Tháo Miên - Nguyễn Tuân - Tài hoa vân chương]
Ví dụ trên là một CTC tập trung thể hiện chủ đề “nghệ thuật sử dụng 

từ ngữ của Nguyễn Tuân” . CTC này gồm (11) câu và được tách ra thành 
hai đoạn văn: đoạn văn thứ nhất từ câu (]) đến câu (10), đoạn văn thứ hai 
là câu (11). Việc tách câu (11) cùa CTC này thành đoạn văn thứ hai có 
tác dụng nhấn mạnh vào chủ đề.

- CTC nhỏ hơn đoạn văn
Đây là hiện tượng đoạn văn gồm hai hoặc hơn hai CTC. “Trường 

hợp để hai hoặc nhiều CTC trong một đoạn văn chỉ có CO' sở khi những 
chủ đề con mà các CTC này thể hiện có liên hệ rất mật thiết với nhau, 
và người viết thấy cần làm nổi bật mối liên hệ đó.” [6, tr. 136]. Trong 
trường hợp này tiểu chù đề cùa các CTC có mối quan hệ mật thiết với 
nhau và quan hệ đó đưọc thể hiện rõ khi chúng cùng nằm trong một 
đoạn văn. Ví dụ:

(1) Tập truyện ngắn dân gian của ta có đến một trăm bốn mươi tám 
truyện (theo bản in năm 1957 của NXB Văn Sử Địa), truyện nào cũng 
đượm một tiếng cười, mỗi truyện inột vẻ cười, ở truyện này thì tiếng 
cười bật lò xo mà tung lên, ở truyện kia thì tiếng cười như cốt mìn nổ 
chậm, và vân vân. (2) Tìm ờ “Tiếu lâm” một khoé cười, một nét cười, 
một khía cạnh của cái cười nhiều tính vệ sinh và vui sống. (3) Nhưng 
theo tôi nghĩ, còn tìm ở “Tiếu lâm” một cái gì có tính chất kĩ thuật và 
nghệ thuật viết truyện ngắn thật ngắn nữa. (4) Nhiều truyện tiếu lâm 
chi ngắn không tới mười dòng. (5) Như truyện kể lại cái việc anh nhà 
nghèo phải đứng quạt hầu thằng nhà giàu. (6) Lập trường giai cấp rất 
vững, và trong nghệ thuật tiếng cưòi Việt Nam, lại phàng phất cái gì rất 
là u-mua (humour) Âu Châu. (7) Nó rất hồn nhiên mà cũng rất là trí 
tuệ. (8) Sê khốp (Tchekhov) nổi tiếng vì những truyện ngắn hóm hỉnh
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viết rất ngắn. (9) Nhưng, nói chung, so với truyện vui Tiếu lâm, thì Sê 
khốp vẫn cứ là người dài dòng về truyện ngắn.

[Nguyễn Tuân - Nhân đọc Tiếu lâm]
Trong ví dụ trên có một đoạn văn nhưng lại có hai CTC với hai 

tiểu chủ đề: CTC thứ nhất gồm câu (])  và câu (2): tiếng cười trong 
truyện tiếu lâm và CTC thứ hai từ câu (3) đến câu (9): kĩ thuật viết 
truyện ngắn.

1.1.2. Khuynh hướng thừa nhận cấp độ trên câu chỉ có một đơn
v/ễ

Khuynh hướng này cho rằng cấp độ trên câu chi có một đơn vị. 
Những tên gụi khác nhau về các đon vị trên câu như đã nêu chi khác 
nhau về thuật ngữ, còn khái niệm là một. Tiêu biểu cho khuynh hướng 
này trên thế giới là L.G. Pritman và ở Việt Nam là Trần Ngọc Thêm.

L.G. Pritman phù nhận CTC, chỉ thừa nhận đoạn vặn. Tác giả cho 
rằng: .“Không có một dấu hiệu tương thích nào cho phép xác định địa 
vị của đơn vị cú pháp, chinh thể cú pháp phức hợp. Chính vì vậy mà 
theo chúng tôi không thể xem là có một đơn vị như thế... Chúng tôi cho 
rằng đơn vị cú pháp trên câu có bộ các dấu hiệu tương thích khu biệt nó 
về mặt phẩm chất với những đơn vị thuộc cấp độ thấp hơn - các câu - 
đó là đoạn văn” [Dần theo o .  I. Moskal’skaja [56, tr. 47]].

Tác giả Trần Ngọc Thêm (1984) cho rằng một đơn vị ngôn ngữ 
phải đáp ứng những tiêu chuẩn như sau:

1) Đơn vị ngôn ngữ phải có khả năng khu biệt: có hình thức nhất 
định với ranh giới rõ ràng cho phép có thể nhận diện và sử dụng.

2) Theo F. de Saussure, khi xác định một đơn vị ngôn ngữ thì 
“những sự phân chia trên dòng âm thanh phải tương ứng với những sự 
phân chia trên dòng khái niệm’', tức là giữa nội dung và hình thức phải 
có sự thống nhất. Sự thống nhất này dẫn đến hệ quả: mỗi cấp độ chi có 
một đơn vị duy nhất tương ứng (chứ không thể có nhiều đơn vị trong 
cùng một cấp độ).
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3) Một đơn vị ngôn ngữ phải có khả năng sản sinh và có tính biến 
thể (đa dạng) trên cơ sỏ' những mô hình cấu trúc nhất định.

Từ những tiêu chuẩn trên, tác giả cho rằng trên câu chỉ có một đơn 
vị là doạn văn: “Nhìn đi nhìn lại, chi có chấp nhận đoạn văn là đơn vị 
mới thoả mãn được tiêu chuẩn một. Và chỉ có chấp nhận nó lẳ đơn vị 
duy nhất mới có khả năng đáp ứng được các tiêu chuẩn hai và ba”. Tác 
giả định nghĩa đoạn văn “ là một bộ phận của văn bản, gồm một chuồi 
phát ngôn được xây dựng theo một cấu trúc và mang một nội dung nhất 
định (đầy đù hoặc không đầy đủ), được tách ra một cách hoàn chỉnh về 
hình thức: ở dạng nói, nó có những kiểu ngữ điệu nhất định và kết thúc 
bằng quãng ngắt hơi dài; ờ dạng viết, nỏ bắt đầu bằng dấu mở đoạn 
(gồm thụt đầu dòng + viết hoa) và kết thúc bằng dấu ngắt đoạn (gồm 
dấu ngắt phát ngôn 1 - xuống dòng)” [79, tr. 43].

Việc xác định đoạn văn là đon vị trên câu, đứng giữa câu và văn 
bản có nhiều ưu điểm: đây là đơn vị có hình thức rõ ràng, dễ nhận diện, 
có thể phân tích được về mặt cấu trúc - ý nghĩa và quan hệ nội tại giữa 
các câu trong đó, có giá trị trong quá trình rèn luyện tạo lập văn bản. 
Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng khái niệm đoạn văn.

1.2ế Tiêu chí xác định đoạn văn
Khi bàn về khái niệm đoạn văn, hầu hết các nhà nghiên cứu đều 

dựa vào các tiêu chí hình thức và nội dung để xác định. Điển hình là 
quan niệm về đoạn văn cùa Trần Ngọc Thêm. Theo quan niệm của 
Trần Ngọc Thêm, đoạn văn có những đặc điểm sau:

v ề  mặt hình thức, đoạn văn luôn có hình thức hoàn chinh, rõ ràng. 
Tính hoàn chinh đó được thể hiện bằng các dấu hiệu mở đoạn và kết 
thúc đoạn: mở đoạn lùi đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu dòng; kết thúc 
đoạn ngắt câu, xuống dòng

v ề  mặt nội dung, đoạn văn thể hiện một nội dung nhất định. Nội 
dung cùa đoạn văn có thể đầy đủ hoặc không đầy đủ. Khi đoạn văn đạt 
mức hoàn chinh (đầy đủ) về nội dung, đoạn văn sẽ trùng với chỉnh thể
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trên câu. Khi đoạn văn không hoàn chỉnh (không đầy đù) về nội dung, 
đoạn văn mang chức năng nhấn mạnh - biểu cảm.

Chẳng hạn, theo Trần Ngọc Thêm, mỗi ngữ đoạn được in nghiêng 
trong các ví dụ sau đây vẫn đủ tư cách là một đoạn vãn, mặc dù nội 
dung của nó có thể không đầy đủ, không hoàn chinh. Ví dụ:

( 1) Ba tháng đã qua.
Màn bí mật vẫn đóng kín, lấp những việc tà khuất bên trong. Con 

mắt những nhà trinh thám vẫn mài mãi trên cỗ tổ tôm hoặc trên các mặt 
phấn, nhưng cũng không đủ sức để nom thấu.

[Nguyễn Công Hoan - Bà chù mất trộm)
(2) Chín giờ.
Chị đứng lên.
Đằng san.
Anh đốt thuốc khói phả mù mịt. Đặc quánh...

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Tân càng]
Từ quan niệm cùa Trần Ngọc Thêm, ta thấy sẽ có hai loại đoạn 

văn: đoạn văn bình thường và đoạn văn không bình thường. Đoạn văn 
bình thường là đoạn văn có hình thức rõ ràng, có cấu trúc nhất định 
(gồm nhiều câu), có nội dung đầy đủ. Đoạn văn không bình thường là 
đoạn văn cũng có hình thức rõ ràng, nhưng có cấu trúc đặc biệt (chỉ 
gồm một câu bình thường hoặc câu đặc biệt) và có nội dung không đầy 
đù. Đây là một quan niệm tương đối đầy đủ về đoạn vãn. Tuy nhiên, về 
tiêu chí hình thức xác định đoạn văn cần phải bàn thêm.

Theo chúng tôi, chỉ có thể giữ tiêu chí hình thức đối với đoạn văn 
(đoạn văn là ngữ đoạn nằm giữa hai lần xuống dòng) nếu chủ trương 
phân biệt đoạn vãn vói chỉnh thể trên câu, còn nếu thừa nhận chỉ có 
đoạn văn là đơn vị giữa câu với văn bản thì tiêu chí đoạn vãn là “ngữ 
đoạn giữa hai lần xuống dò n |” sẽ không giải quyết được một số vướng 
mắc sau:

Thứ nhất, trong văn bản, đặc biệt là văn bản hành chính và văn bản
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nghệ thuật, không hiếm trường hợp một chuỗi câu đon thoại cùng biểu 
đạt một tiểu chú đề được ngắt dòng nhiều lần, mỗi lần chi có một câu. 
Ví dụ:

(1) Trường hợp mở đầu văn bản:
Từ chiều, lụi bắt đầu trờ rét.
Gió.
Mưa.
Não nùng.

[Nguyễn Công Hoan -  Anh Xum]
(2) Trường hợp kết thúc văn bản:
Đật giằng lấy đưa cho bà cởi. Bà chia cho mỗi đứa một nửa. Hai 

cháu ăn đi. Đật ngồm ngoàm. Ninh thong thả. Bà nhìn cháu mà ái ngại. 
Bà chép miệng...

Một tiếng thờ dài.
Một tiếng thờ dài tiếp theo...

[Nam Cao - Từ ngày mẹ chết]
Nếu quan niệm đoạn vãn là ngữ đoạn nằm giữa hai lần xuống dòng 

thi trong nhũng trường hợp như trên, phải thừa nhận có hơn một đoạn 
văn mở đầu hoặc kết thúc văn bản. Trong khi đó, nếu quan niệm đoạn 
văn là mộl đơn vị tương đối hoàn chỉnh về nghĩa, có khả năng biểu đạt 
một chù đề thì có thể coi cả mấy câu có cách xuống dòng đặc biệt như 
trên là một đoạn văn và có chức năng mờ đầu hoặc kết thúc văn bản.

Tliír hai, trong văn bản nghệ thuật thường có một chuồi cầu đối 
thoại cùng xoay quanh một chủ đề, được ngắt dòng nhiều lần tưoiig 
ứng với lượt lời và vai thoại. Ví dụ:

- Sa, cô nghe tôi nói đây. Tôi với cô tuy không cưới xin, không 
hôn thú nhưng đã là vợ chồng, có đúng thế không?

- Đúng.
- Cô ở với tôi, muốn gì được nấy, lúc nào cũng sẵn tiền tiêu, cô 

trơn lông đỏ da, cả hàng phố phải ghen với cô, đúng không?
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- Đúng.
- Vậy mà cô tráo trờ, cô phản tôi?
- Anh muốn kết tội em thế nào là quyền của anh.
- Cô đừng lảng tránh. Cô yêu ai? Yêu thằng nào, nói lại đi!
- Anh đã bắt buộc thì em phải nói lại. Em yêu anh Tòng.

[Nguyễn Kiên - Những mành vỡ]
Trong ví dụ trên, có 8 lượt lời thoại, 4 cặp lời trao đáp và có hai 

vai giao tiếp. Các lời thoại của các nhân vật liên kết với nhau tạo thành 
một đoạn văn thể hiện một chủ đề: tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự đổ 
vỡ trong quan hệ tình cảm của một đôi tình nhân.

Nếu quan niệm đoạn văn là ngữ đoạn nằm giữa hai lần xuống dòng 
thì ví dụ trên có tới 8 đoạn văn, mỗi đoạn văn là một lời thoại của nhân 
vật. Tách đoạn như thế sẽ không phân biệt được đoạn văn với câu. 
Trong khi đó, nếu quan niệm đoạn văn là đơn vị có khả năng biểu đạt 
một chủ đề thì cả ví dụ trên là một đoạn vãn.

Thứ ba, trong văn bản nghệ thuật có hiện tượng nhà văn nhiều khi 
không xuống dòng, tách đoạn đúng chỗ khi vãn bản đã chuyển sang nội 
dung khác.

o .  I. Moskal’skaja cho rằng: “Tuỳ thuộc vào phong cách cá nhân 
của tác giả, cũng như vào thể loại phong cách chức năng của văn bản 
mà kích thước của đoạn văn có thể dao động từ vài trang chứa tới hàng 
chục thể thống nhất trên câu cho đến một hai câu.” [56, tr. 48]. Chẳng 
hạn: “Trong truyện ngắn của G. Kêle Rômêô và Juyliét thôn quê, sau 
đoạn văn đầu dài 8 dòng thì đến một đoạn văn dài 97 dòng có thể dễ 
dàng phân chia về mặt chủ đề. Tiếp theo các đoạn vãn (3 - 9) có kích 
thước tù 2 đến 21 dòng lại đến một đoạn văn cực lớn với kích thước 
138 dòng. Ở Hốpman các đoạn văn thường cũng chiếm vài trang, ở 
Vinkenman, các đoạn văn thường trùng với ranh giới các chương...” 
[56, tr. 48]. Tác giả khẳng định tiếp điều này bằng việc đưa ra đoạn 
trích từ truyện ngắn “ Trên một đường phố dài” của V. Borchet:
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Nếu như đó không phải là đêm tối. Mỗi tiếng động là một con thú. 
Mỗi bóng tối là một người đàn ông màu đen. Ngưòi ta sẽ không bao 
giờ thoát khỏi nỗi sợ sệt trước những người đàn ông màu đen ấy. Trên 
gối đầu tiếng ca nông văng vẳng suốt đêm. Giá như mẹ không bỏ con 
một mình mẹ ạ. Bây giờ thì ta chẳng bao giờ tìm thấy nhau nữa. Chẳng 
bao giờ nữa. Đáng nhẽ mẹ không bao giò' được làm như vậy. Mẹ đã 
biết bóng đêm rồi đó thôi. Nhưng mà mẹ đã để con gào lên tìm mẹ. 
Gào lên trong thế giới này với nhũng bóng đêm. Và từ đó mỗi tiếng 
động là một con thú trong đêm tối. Và trong những góc tối đen hai 
ngưòi đàn ông màu đen đã chờ sẵn. Mẹ ơi, mẹ ơi! Trong tất cả các góc 
đều là những người đàn ông màu đen. Và mỗi tiếng động là một con 
thú. Mỗi tiếng động là một con thú. Và cái gối đầu mới nóng làm sao. 
Trên gối đầu tiếng ca nông vãng vẳng suốt đêm. Và rồi họ đã chôn 57 
người ở Varônhet. Và cái đồng hồ như tiếng guốc của người đàn bà cứ 
gỗ, gõ và gõ. Đồng hồ cứ gõ, gõ và gõ và chẳng có ai hãm nó lại. Và 
những bức tường cứ sát lại gần. Và trần nhà càng ngày càng sụt xuống. 
Và mặt đất, mặt đất chao đi như những “đợt sóng” trong vũ trụ. Mẹ, 
mẹ ơi! Tại sao mẹ lại bỏ con inột mình, tại sao? Chao đi như những đợt 
sóng chao đi trong vũ trụ. 57. Rumzơ. Và tôi muốn chạy ra tàu điện. 
Tiếng đại bác đã nổ. Mặt đất chao đi. Rumzơ. 57. Và tôi còn sống sót. 
Và tôi muốn chạy ra tàu điện. Đó là màu vàng trên phố xám ngoét này. 
Màu vàng tuyệt đẹp trên nền xám ngoét. Nhưng mà tôi đã không đến 
đó được. Tôi đã hai lần ngã xuống. Bời vì tôi đói. Và vì thế mà mặt đất 
chao đi. Chao đảo màu vàng tuyệt đẹp cùa những đọt sóng vũ trụ. Chao 
đào trong thế giói đói. Chao đảo như cái đói của thế giới và màu vàng 
của đường phố [56, tr. 132].

Theo o .  I. Moskal’skaja, đoạn trích trên đối lập hoàn toàn với 
những văn bản phân chia thành càc đoạn văn ngắn và cực ngán.

Toàn bộ đoạn văn này chiếm gần một trang và chứa 48 câu. Đoạn 
văn này mang tính chất hỗn tạp, (rong đó có sự đan chéo nhau cùa một



PHÂN TÍCH DIẺN NGÓN ĐOẠN VĂN MỞ ĐẢ u TRONG TRUYỆN NGẰN 31

Số tuyến chủ đề như: những cơn ác mộng ban đêm dằn vặt nhân vật 
(“nếu như đó không phải là đêm tối...”); sự tường nhớ về người mẹ và 
những trách móc đắng cay rằng bà đã sinh anh ra trên thế giới này (“giá 
như mẹ không bao giờ bỏ con một mình mẹ ạ...”); về những người lính 
trong đại đội của anh ta đã chết (“và rồi họ đã chôn 57 người ở 
Varonhet...”).

o .  Iẵ Moskal’skaja cho ràng nhũng đoận văn hỗn tạp (đa chủ đề) 
như thế “phản ánh phong cách cá nhân của nhà văn không muốn chia 
cắt sự tường thuật ra quá nhỏ, mà chỉ chia tách ra thành những phần 
chính” [56, tr. 134].

Tương tự như ví dụ của o .  I. Moskal’skaja, trong tiếng Việt, 
chúng ta cũng gặp không ít trường hợp tác giả không chấm xuống dòng 
khi văn bản đã chuyển chù đề. Ví dụ:

(1) Dòng sông như dải lụa vắt ngang vùng đồng bãi tươi xanh. (2) 
Ở một khúc quanh có một doi cát hoang vắng nhưng lại mang cái tên 
trái khoáy là doi bến Cốc. (3) Bởi nơi đây từng có một thời trên bến 
dưới thuyền tấp nập đông vui. (4) Thời ấy có một gã trai gốc gác ở 
trong đồng tìm ra bến Cốc làm ăn. (5) Gã không nhớn nhưng lại biệt 
danh là cu Nhớn. (6) Cu Nhớn làm mọi việc, xoay đủ trò, dần dà tích 
cóp được chút ít lưng vốn. (7) Nhưng thời vận cùa gã chưa đến, chi vài 
lần vấp rủi ro lưng vốn lại sạch trơn. (8) Gã nằm dài nơi quán trọ, đầu 
óc quay cuồng tìm cách gỡ, làm sao chi trong chốc lát kiếm được món 
tiền kha khá.

[Nguyễn Kiên - Bến Cốc] 
Ví dụ trên có hai tiểu chù đề: tiểu chù đề thứ nhất, miêu tá khái 

quát về bến Cốc (từ câu (1) đến câu (3); tiểu chù đề thứ hai (từ câu (4) 
đến câu (8) giói thiệu khái quát hoàn cảnh nhân vật. Nếu căn cứ vào 
tiêu chí hình thức, thì ví dụ trên là một đoạn vãn nhưng nếu căn cứ vào 
khả năng biểu đạt chủ đề của đoạn thì đây là hai đoạn văn. Sờ dĩ không 
có sự phân đoạn là do ý thức chủ quan của tác giả.
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Như vậy, trong văn bản nghệ thuật, việc xuống dòng, tách đoạn 
còn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan cúa nhà văn. Đúng như ỉ. p. 
Gal’perin nhận định, trong văn bản nghệ thuật có hiện tượng phân đoạn 
không theo tổ chức logic: “Có những quãng ngắt đột nhiên, những 
bước nhảy cóc, những bưóc chuyển bất thình lình từ những ấn tượng, ý 
nghĩ này sang những ấn tượng, ý nghĩ và tả cảnh khác, đôi lúc hoàn 
toàn không phải gắn bó với thông tin nội dung sự việc chung.” [26, tr. 
] 10]. Do đó nếu chỉ căn cứ vào dấu hiệu xuống dòng chúng ta sẽ khó 
xác định được ranh giới của những đoạn văn này.

Một số nhà phân tích diễn ngôn như Hinds (1977), Longacre 
(1979), trong khi thừa nhận việc mỏ tả đoạn văn theo chính tả 
(iorthographic parơgrơph) vẫn đề cập tới tính thống nhất về nghĩa của 
đơn vị này. Hinds (1977) viết: “Sự thống nhất của đoạn văn bắt nguồn 
từ việc nó chỉ cơ bản nói về một đối tượng tham gia.” Còn Longacre 
(1979) cho rằng: “Trong diễn ngôn tưòng thuật, đoạn văn tưòng thuật 
thường được xây dựng quanh một đối tượng tham gia chủ đề (thematic 
participant), đôi khi là một tập hợp nhỏ các đối tưọng tham gia chù 
đề.” [Dần theo G. Brown & G. Yule [ 10, tr. 159]].

Như vậy, việc chia cắt diễn ngôn tường thuật, đánh dấu ranh giới 
đoạn văn ở đây xuất phát chủ yếu từ nội dung biểu đạt trong đoạn. G. 
Brown & G. Yule đã chứng minh điều này bàng việc dẫn bài viết của 
Hinds (1977): “Rất dễ hiểu là tại sao một đoạn văn có kết cấu hay có 
ngữ nghĩa trong phân tích cùa Hinds lại có thể dài đến năm đoạn văn 
theo chính tả. Mỗi một đoạn văn theo chính tả này viết về cùng một cá 
nhân” . Các tác giả còn lập luận thêm: “Tuy nhiên, có những cáo phó 
dài đến hai mươi hay nhiều hơn đoạn văn theo chính tả về cùng một 
người, và toàn bộ các chưong tiểu thuyết, gồm trên trăm đoạn văn theo 
chính tả dài lê thê, có thể về cùng một cá nhân. Có chắc chắn là những 
đoạn diễn ngôn viết được kéo dài như thế không phải là một đoạn văn 
đơn lẻ?” [10, tr. 160]. Do vậy, đối với nhà phân tích diễn ngôn, việc
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xác định và miêu tả đoạn văn không thể đơn thuần dựa vào dấu hiệu 
đoạn văn theo chính tả. Bởi vì trong văn bản nghệ thuật, như trên đã 
nói, không có dấu hiệu hình thức nhất định để chi ra việc phân giới 
đoạn văn. G. Brovvn & G. Yule còn dẫn ra một trích đoạn trong một 
cuốn tiểu thuyết Anh, trong đó các ranh giới đoạn văn theo chính tả, 
nhu chúng xuất hiện trong trang sách đã bị bỏ qua:

(! )  Sau một vài ngày đầu tiên, khi tôi bước vào phòng, Birdie ở 
trên sàn của một chiếc lồng, chạy lui chạy tới, nhìn ra song chấn dựng 
đúng trên mặt sỏi đá. (2) Tôi nghĩ nó rất mừng khi thấy tôi, không chỉ 
bời vì tôi cho nó ăn uống mà còn vi nó đang đơn độc. (3) Bây giờ tôi là 
bạn của nó, sinh vật duy nhất nó được gặp. (4) Vào cuối tuần tôi buộc 
chiếc khay ăn bằng dây cao su vào đầu cành phụ rồi đặt lại vào lồng 
qua cánh cửa. (5) Tôi dùng kẹp giấy để giữ cánh cửa mở. (6) Thoạt tiên 
Birdie xấu hổ, nhưng sau đó nó nhảy lên trên cành tôi đang cầm và 
chuyển về phía khay thức ăn. (7) Ngắm nhìn nó mà không có song 
chắn thật thú vị. (8) Nó ngồi ăn ờ gần cứa và nhìn tôi. (9) Làm thế nào 
mà nó biết nhìn vào mắt tôi mà không dùng vào các ngón tay to đùng 
cạnh nó. (10) Sau khi ăn xong nó rút lui vào giữa cành chuyền. (11) 
ĩoi nhẹ nhàng nhấc bổng I1 Ó lên và đưa ngón tay đi một vòng và làm 
cho nó có cảm giác cái cành chuyền là inột phần của tôi, chứ không 
phải của chiếc lồng. (12) Nó chuyển thân người và khẽ đập cánh để giữ 
thăng bàng, sau đó nhìn tôi và kêu lên lảnh lói qui ip. (13) Nó nhảy ra 
khỏ i cành chuyền xuống dưới sàn lồng. (14) Tôi lấy cành ra và cố nói 
với nó nhưng nó phớt lờ tôi. (15) Nó uổng nước. (16) Nó không nhìn 
tôi nữa, mãi cho đến khi chùi sạch mò và duỗi hai cánh ra, mỗi cánh 
một lần (17) Nỏ dùng chân để duỗi cánh. (18) Rồi nó kêu lên một 
tiếng nhỏ qui ip. (19) Nói chung, Birde nhìn tôi bằng mắt phải nhiều 
hơn mắt trái. (20) Cho dù tôi đứng về phía bên nào lồng cũng thế. (2!) 
Nó xoay người để có thể nhìn tôi bằng mắt trái. (22) Cũng như vậy, khi 
nó -đưa chân ra để nắm khay thức ăn, hay thậm chí khay thức ăn
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thường, nó dùng chân phải. (23) Giá như có ta> thì nỏ sể thuận ta> 
phái: nó thuận chân phải hay thuận bên phái. (24) Nó ticp cận và làm 
mọi thứ từ bên phải.

[William Whaiễton, Birdy\ Mmưihan Cape, 1979, tr. 47 - Dan theo G.
Brovvn & G. Yule]

G. Brown & G. Yule cho rằng: "Nếu có phân chia đoạn văn theo 
chính tả trong độc bản gốc của văn bản này vốn theo hỉnh thức trang 
sách, thì chúng ta hầu như không có hi vọng gì xác định được sự phân 
chia như thế dưới bất kì hình thức nào.’' [10, tr. 161]. Theo các tác giả, 
có thể chia cắt diễn ngôn trên thành các đoạn văn theo chính tả nếu như 
tìm thấy dấu hiệu chuyển chủ đề trong diễn ngôn bàng các biểu thức 
trạng ngữ: “Chúng tôi bắt đầu bằng cách lấy đi một trong số các chỉ tố 
“chuyển chủ đề” quan trọng nhà văn có được, đó là việc lùi đầu dòng 
trong vãn bản. Thay vì xử lí viộc lùi đầu dòng, như Longacre từng làm 
đơn giản là một công cụ thẩm mĩ nào đó, thì chúng tôi lại xem đó như 
là dấu hiộu cho thấy tác giả muốn chúng ta xử lí nó như mở đầu của 
một phần mới trong văn bản của mình. Nếu như nhà văn cũng dùng các 
biểu thức trạng ngũ* ở vị trí đầu câu trong câu đầu tiên của phần mới 
này trong văn bản, thì chúng ta có thể nối rằng chúng ta có thừa chứng 
cứ cho thấy người viết đang đánh dấu “chuyển chủ đề” trong diễn ngôn 
của mình.” [10.tr. 164].

Như vậy, việc đánh dấu ranh giới bằng cách lùi vào một chữ khi 
bắt đầu một đoạn văn viết ở đây phải tương ứng với việc đánh dấu 
chuyển chủ đề của đoạn văn. Các dấu hiệu chuyển chủ đề này cũng 
được G. Brovvn & G. Yule chỉ ra như: các trạng ngữ chi không gian, 
thời gian; các từ nối “vĩ kết" đứng đầu đoạn văn như nhung, hơn nừa, 
tuy nhiên, ẳ. [10, tr. 165].

Trên đây là một số căn cứ xác định đoạn văn trong diễn ngôn viết, 
còn xác định đoạn văn nói lại không thể dựa vào tiêu chí hình thức cúa 
đoạn văn. G. Brown & G Yule khẳng định: ‘Trong diễn ngôn nói.
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không có các dấu hiệu nhắc nhở có thể nhận được, đó là việc lùi vào 
đầu hàng mỗi một đoạn văn, để cho thấy sự phân chia trong cấu trúc 
diễn ngôn.” [10, tr. 166]. Việc xác định đoạn văn trong diễn ngôn nói, 
phần lớn dựa vào ngữ điệu của lời nói và khả năng biểu đạt chù đề cùa 
các phát ngôn.

Từ những điều đã trình bày ở trên, chúng tôi thấy, cần phải đánh 
giá lại tiêu chí “xuống dòng” cho đúng. Theo chúng tôi, hết đoạn thì 
cần xuống dòng nhưng xuống dòng chưa chắc đã là dấu hiệu hết đoạn 
(vì còn nhiều nhân tố khác chi phối việc xuống dòng như: sở thích 
riêng cùa người viết, nhu cầu biểu cảm, yêu cầu mạch lạc của văn 
bản,..)

o .  I. Moskal’skaja cũng cho rằng: “Việc phân chia văn bản hoàn 
chỉnh thành các đoạn văn phản ánh vận động logic từ một tiểu chủ đề 
này sang một tiểu chù đề khác. Nó có tính chất tuyến tính, nếu như tất 
cả các tiểu chủ đề ngang nhau về mặt ý nghĩa...” [56, tr. 121]. Điều đó 
có nghĩa là khi văn bản gồm nhiều tiểu chủ đề thì mỗi khi chuyển từ 
tiểu chủ đề này sang tiểu chủ đề khác có thể thành đoạn văn; mỗi đoạn 
văn chỉ chứa một tiểu chú đề.

Sự phân chia đoạn văn như trên được thấy rõ nhất trong các văn 
bản khoa học và giáo khoa. Ở các văn bản này, đoạn văn mang tính 
chất đơn chủ đề. Sự chuyền tiểp từ tiểu chủ đề này sang tiểu chủ đề 
khác là dấu hiệu cơ bản phân giới, chi ra chỗ kết thúc của một đoạn văn 
và chỗ bắt đầu của một đoạn văn tiếp theo. Theo G. Brown & G. Yule, 
“Giữa hai diễn ngôn cận kề, về trực giác được xem như là có chủ đề 
kliác nhau, nên có một điểm mà ờ đó việc chuyển từ chù đề này sang 
chù đề kia được đánh dấu. Nếu chúng ta có thể mô tả được việc đánh 
dấu sụ chuyển chủ đề này, thì chúng ta sẽ tìm ra cơ sở cấu trúc cho việc 
chia cắt các đoạn diễn ngôn thành chuồi các đon vị nhỏ hơn, mỗi một 
đơn vị về một chủ đề riêng biệt..." [10, tr. 157].

Theo các nhà nghiên cứu. chủ đề của đoạn văn là “chủ đề bộ phận
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nho nhất", nó không the "cấu tạo từ những chu đề nhỏ hơn trong các 
câu cấu thành nên nỏ, và cùng không thể chia nhỏ ra thành các chủ đề 
chi tiết hon nừa" [56. tr. 28]. Trong đoạn văn, nhũng câu riêng biệt 
không có chu đề độc lập, chúng bồ sung lẫn nhau và cùng hướng tới 
việc thổ hiện một chu đề chung của đoạn văn. Vỉ thế nếu chia nhỏ đoạn 
văn thảnh các câu thì các câu không có khả năng biểu đạt được chủ đê. 
Dây cũng là điểm phân biệt khá rõ giữa đoạn văn với câu. o .  !ế 
Moskal’skaja cũng chí ra rằng, sự thống nhất chủ đề của các câu trong 
đoạn được thê hiện ỏ' tính truy hồi - tính lặp lại thường xuyên của các 
từ khoá iiêit quan đến chu đề. Tác giá đã minh chứng điều này bằng ví 
dụ sau:

(1) Bằng chúng rất có giá trị về phong cách sống và nền văn hoá 
của một trong những dòng họ Slavơ sống ở vùng sông Haven là việc 
khai quật lâu dài cồ Branđenbuc. (2) Branđenbuc, ngai vàng của vua 
trước kia của người dân Havenlơ, thuộc vào những trung tâm kinh tế 
chính trị có giá trị nhất, quan trọng nhất của dòng họ Slavơ giữa vùng 
sông Enbơ và sông Ồđe. (3) Trong quá trình khai quật, sự hưng thịnh 
và sự sụp đổ của lâu đài cố Kenbuc đã được đánh dấu một cách rõ 
ràng. (4) Cả vùng dân di cư mà tư liệu gốc từ thế kỉ thứ X cho biết đã 
được người ta thể hiện ra. (5) Những sự phân tích ngày nay cần đưa ra 
những lời giải thích về việc đó, như bản thân sự di cu của nhũng người 
dân lục địa đến lâu đài cồ đả tự chỉ ra. [56, tr. 30].

Theo o .  ỉ. MoskaKskaịa, trong ví dụ trên, tính truy hồi của các từ 
khoá có thể được thế hiện ra trong sự lặp lại nguyên văn của chúng (sự 
khai quật - sự khai quật - sự khai quật), trong việc sử dụng các từ gần 
về chủ đề và các tùễ dồng nghĩa (sự khai quật - sự thể hiện/ thể hiện - 
phân tích).

Cũng theo o .  I. MoskaTskạịa, trong trường hợp vắng mặt các từ 
khoá thì chủ đề được xác định bằng cách quy các yếu tố của nội dung 
văn bản vào một khái niệm khái quát, rác giả dẫn ra ví dụ sau:
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Quặng sắt không có ích đối với chúng ta trong cuộc sống hàng 
ngày nếu như nó ờ dạng tồn tại trong tự nhiên. Trước hết nó phải được 
vỡ ra từ lòng đất và được khai thác lên. Đó là những công việc của 
người thợ mỏ. Những lò cao luyện quặng thành sắt tự nhiên. Những xí 
nghiệp gang thép biến sắt tự nhiên thành gang thép. Cuối cùng những 
xí nghiệp gang thép sản xuất từ thép thành sắt tây và thép tấm. [56, tr. 
331.

Chủ đề của đoạn văn trên có thể được hình thành bằng cách khái 
quát hoá quá trình lao động nhằm khai thác và xử lí quặng sẳt như một 
sự “phân công lao động trong việc sản xuất thép”.

Như vậy, việc nhận diện đoạn văn và xác định ranh giới giữa các 
đoạn văn chủ yếu dựa vào khả năng biểu đạt chủ đề của đoạn. Các dấu 
hiệu đánh dấu chủ đề của đoạn văn có thể được xác định bằng các từ 
klioá như o .  I. Moskal‘skja nêu, hoặc có thể đánh dấu bàng sự thay đổi 
về trình tự thời gian, không gian, nhân vật,...

o .  Iề Moskal'skaja còn cho rằng: “Vấn đề giới định bất kì một đơn
vị ngôn ngũ' nào cũng không thể giải quyết được nếu tách rời khỏi vấn 
đề về cơ cấu bên trong và về các tiêu chí xác định sự hoàn chinh của 
nó...” [56, tr. 49]. Để tìm được một định nghĩa đoạn văn thoả mãn yêu 
cầu thống nhất giữa “cơ cấu bên trong” và “tiêu chí xác định sự hoàn 
chỉnh của nó’" như ý kiến cùa o .  I. Moskal’skaja, chúng tôi cho rằng có 
thể dựa theo cách định nghĩa các đơn vị ngữ pháp tiếng Việt của 
Nguyễn Tài Cân trong cuốn “Ngữ pháp tiếng Việt: tiếng - từ ghép - 
đoản ngữ ' (1999).

Theo Nguyễn Tài cẩn, các đơn vị ngữ pháp được chia thành hai 
loại: loại đan vị thuần nhất về cấu trúc và loại đơn vị nửa cấu trúc nửa 
chức năng.

Thuộc loại đơn vị thuần cấu trúc là các tổ hợp tự do như đoản ngữ, 
mệnh đề. Các đon vị này không phân thành cấp bậc lớn bé khác nhau; 
không xác định được bằng chức năng. Muốn xác định các đơn vị này, 
phải dựa vào một tiêu chuẩn dúy nhất, đó là dụa vào quy cách tổ chức
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Cấu tạo bên trong của chúng, bởi vì đây là những kiểu đơn vị có một 
nét thuần nhất tối thiểu về mặt cấu tạo hên trong: được xây dựng trên 
một kiểu quan hệ cú pháp nhất định, theo một số thể thức nhất định. Đe 
định nghĩa các đơn vị thuần cấu trúc này, người ta chỉ có thể dựa vào 
cấu trúc của chúng. Chẳng hạn, đoản ngữ sẽ được quan niệm ià k‘một tổ 
hợp tự do gồm một thành tố trung tâm và một hay một số thành tố phụ 
quây quần xung quanh trung tâm đó để bổ sung thêm một số chi tiết 
thứ yếu về mặt ý nghĩa.”

Thuộc loại đon vị nửa cấu trúc nửa chức năng là một hệ thống nhỏ 
gồm tiếng, từ, cú vị, câu. Các đơn vị này không có sự thuần nhất nội bộ 
về mặt cấu tạo, đã được phân cấp rành mạch về mặt lớn bé; khi xác 
định các đơn vị này phải dựa đồng thời vào sự tổng hợp hai tiêu chuẩn: 
một tiêu chuẩn về chức năng, một tiêu chuẩn về so sánh khối lượng. 
Hai tiêu chuẩn này bổ sung cho nhau: đưn vị bậc trên bao giò* cung 
gồm đủ các chức năng của bậc dưới và phải có thêm một chức năng 
khu biệt với đon vị bậc dưới; đơn vị bậc dưới bao giờ cũng có chức 
năng trùng với bậc trên, muốn khu biệt với bậc trên thì chỉ có cách duy 
nhất là phải so sánh về khối lượng.

Như vậy, để định nghĩa một đơn vị ngữ pháp thuộc loại này vừa 
phải dựa vào chức năng để phân biệt đơn vị được định nghĩa với đơn vị 
bậc dưới nó; vừa phải dựa vào cấu trúc để phân biệt đơn vị được định 
nghĩa với đơn vị bậc trên nó. Chẳng hạn, câu dược định nghĩa như sau: 
“Câu ià đon vị nhỏ nhất có thể mang một thông báo lương đối hoàn 
chinh”. Định nghĩa này thể hiện 2 đặc điểm: về chức năng, câu có chức 
năng thông báo. Đặc điểm này phân biệt câu với các đon vị bậc dưới 
nó là từ (chức năng cơ bản của từ là định danh), về cấu trúc, trong sổ 
các đơn vị có khả năng thông báo, câu là đơn vị nhỏ nhất. Đặc điểm 
này phân biệt câu với đơn vị bậc trên nó là đoạn văn (đoạn văn có thế 
chia nhỏ thành các câu mà vẫn có khả năng thông báo).

Từ những điều trình bày ở trên, chủng tôi nhận thấy, trong hệ
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thống các đon vị ngôn ngữ, đoạn văn là đon vị do câu tạo thành và 
không có sự thuần nhất về cấu tạo nên đoạn văn thuộc loại thứ hai - 
đơn vị nửa cấu trúc, nửa chức năng. Do đó, việc nhận diện đoạn văn 
cũng cần phải dựa trên hai tiêu chí là cấu trúc và chức năng, trong chức 
năng phải nhấn mạnh đến khả năng biểu đạt chù đề.

Theo chúng tôi, đoạn văn có thể được định nghĩa như sau: “Đoạn 
văn là đơn vị ngôn ngữ nhò nhất có khả năng biểu đạt một chủ đề.ặ’

Định nghTa này nêu lên hai đặc điểm của đoạn văn:
về chức năng, đoạn văn có khả năng biểu đạt một chủ đề (thể hiện 

ở chỗ có thể đặt cho nó một tiêu đề). Nhờ đặc điểm này mà đoạn văn 
được phân biệt với các đơn vị bậc dưới nó là câu và từ.

về cấu trúc, trong số những đơn vị có khả năng biểu đạt chủ đề, 
đoạn văn là đơn vị nhỏ nhất, không thể chia nhỏ hơn được nữa (nếu 
chia đoạn vãn thành những đơn vị nhỏ hon thì các đơn vị ấy không còn 
khả năng biểu đạt chủ đề). Nhờ đặc điểm này mà đoạn văn được phân 
biệt với đơn vị bậc trên nó là văn bản. Văn bản còn có thể được chia 
nhỏ thành các đoạn văn, mỗi đoạn vãn vẫn có khả năng biểu đạt chủ 
đề.

1.3. Phân loại đoạn văn • *
Để nắm bắt được cách tổ chức và sử dụng đoạn văn, người ta đã 

quy đoạn văn thành một số loại cơ bản. Sau đây là một số cách phân 
loại thường gặp:

1.3.1. Phân loại dựa vào hình thức
Dựa vào hình thức, có thể chia đoạn văn thành hai loại: đoạn văn 

bình thường và đoạn văn tối giản.
1.3.1.1. Đoạn văn bình thường', là đoạn văn có cấu tạo từ hai câu 

trở lên. Ví dụ:
Mặt tròi rừng rực nặng nề thả mình vào dòng sông êm ả khúc 

quanh thật xa. Những luồng sáng rực rỡ vẫn vươn lên, vươn mãi lên 
không trung chẳng khác nào những nan quạt lung linh muôn màu. Khi



40 LÊ THỊ THƯ BÌNH

ấy tướng như dòng sông sắp IT1Ù mịt khói mờ và sủi bọt réo sôi, đùn lên 
mặt nước hàng đàn cá trắng xác bồng bềnh ..

[Chu Lai - Tiếng Hù Nội]
1.3.1.2 Đoạn văn tồi gián: là đoạn văn chi có một câu. Ví dụ;
Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Chẳng thừa một mẩu bóng râm nào ra 

ngoài.
C h ợ  đ ã  VŨỈ1 d ầ n .

[Nguyễn Công Hoan - Bữa no ... đòn]
ỉ 3.2. Phẫn loại dựa vào nội dung
1.3.2.1. Dựa vào cấu trúc nội dung
Dựa vào cấu trúc nội dung, cỏ thể quy đoạn văn về 5 loại sau:
- Đoạn văn diễn dịch
Đoạn văn diễn dịch là những đoạn văn mà chủ đề được phát triển 

theo hướng từ khái quát đến cụ thể, từ chung đến riêngề Câu đầu nêu 
chủ đề khái quát đứng trước, các câu còn lại cụ thể hoá nội dung khái 
quát của câu mở đầu. Ví dụ:

Người Việt Nam rất hiếu học. Trong các tầng lớp xã hội, người sĩ 
phu chiếm địa vị hàng đầu. Có con học giỏi là một vinh hạnh cho cha 
mẹ Cho nên dù nghèo đói đến đâu, cha mẹ cùng tìm cách cho con cải 
dược học hành. ‘‘Nửa bụng chữ là một hũ vàng” là câu tục ngữ biểu 
hiện nhiệt tinh ham muốn có học thức của dân tộc Việt Nam. Ở làng xã 
nào cũng cỏ trường công và trường tư. Chữ Nho rất khó học thế mà 
hầu hết người Việí Nam đều biết kí tên bằng chữ Hán.

[Hồ Chí Minh - Chính sách ngu dâu]
Đối với đoạn vãn diễn dịch, câu mờ đầu rất quan trọng vì nó biểu 

hiện khái quát tiểu chủ đề của đoạn. Khi tóm tắt nội dung đoạn văn, chỉ 
cần giữ lại câu mở đầu là có thể đảm hảo nội dung chính của đoạn. 
Loại đoạn vãn này được dùng phổ biến trong văn nghị luận.

- Đoạn văn quy nạp
Đoạn văn quy nạp là đoạn văn trong đó chủ đề của đoạn được phát
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triền theo hướng từ cụ thể đến khái quát, từ riêng đến chung. Các câu 
diễn đạt ý cụ thể đứng trước, câu khái quát (câu chủ đề) đứng ở vị trí 
cuối đoạn. Ví dụ:

Khung cành xung quanh tôi bắt đầu mờ dần rồi trắng xoá, sương 
xuống dày đặc đến không còn trông rõ một cái gì nữa. Phảng phất 
trong không khí có thứ mùi quen thuộc, không hẳn là mùi nhang ngày 
Tết, cũng không phải là một thứ mùi nào khác có thể gọi tên được, có 
lẽ đã lâu lắm, nay tôi lại cảm thấy nó. Thôi tôi nhớ ra rồi... Đó là thứ 
mùi vị đặc biệt, mùi vị của quê hương.

[Nguyễn Khải - Tinh quê hương]
- Đoạn văn song hành
Đây ià loại đoạn văn có các câu triển khai nội dung song song với 

nhau. Các câu đều có tầm quan trọng như nhau trong việc biểu đạt nội 
dung của toàn đoạn văn, không có câu nào mang ý chính và có thể bao 
quát được ý của câu khác. Đoạn văn này không có câu chù đề, mỗi câu 
nêu một khía cạnh của chủ đề. Chủ đề đoạn vắn ờ dạng hàm ẩn. Ví dụ:

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ 
các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên đất nước 
Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chù mấy mươi thế kỉ 
mà lập nên chế độ dân chủ cộng hoà.

[Hồ Chí Minh - Tuyên ngôn độc lập]
- Đoạn văn móc xích
Trong loại đoạn văn này, các câu móc nối vào nhau nhir những 

mắt xích, câu trước là tiền đề của câu sau. Thông thường có một bộ 
phận cùa câu trước được nhắc lại ở câu sau nhờ phương thức lặp lại 
hoặc phương Ihức thế. Cách trình bày này thường tạo ra được sự liên 
tục nối tiếp của các ý trong nội dung của đoạn văn. Ví dụ:

Vì là tiếng nói chung nên văn học dân gian có rất nhiều cốt truyện, 
nhân vật, tình tiết, hình ảnh,... được lặp đi lặp lại ở nhiều tác phẩm khác 
nhau. Những cái lặp đi lặp lại ấy được gọi là những truyền thống của văn
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học dân gian. Sự lặp đi lặp lại, sự giống nhau ở nhiều tác phẩm có thể 
gây nên ấn tượng nhàm chán, song mặt khác lại nói lên sự ưa thích của 
n«ười bình dán tập trung vào những điểm nào. Sự ưa thích này đã tạo 
nên những truyền thống độc đáo cùa văn học dân gian nói chung và của 
văn học dân gian từng dân tộc, từng địa phương nói riêng.

[SỠ* Văn 10 - tr. 15 - NXBGD 2000]
- Đoạn văn tổng - phân - họp (còn gọi là diễn dịch - quy nạp)
Đây là loại đoạn văn có cấu trúc khép kín, cỏ tính độc lập khá cao. 

Các câu trong đoạn liên kết với nhau theo kiểu: câu chủ đề - các câu 
chi tiết - câu tổng hợp. Ví dụ:

Thời gian trong nhiều tác phẩm cùa Nam Cao như là đông đặc lại. 
Nó tù đọng, đóng kín, xoay tlieo cái quỹ đạo tưởng chừng như không 
thay đổi. Thế giới bên ngoài dường như không bị thống trị bởi nó. Có 
thể nói, cùng với việc phác hoạ những chi tiết chân thực, khắc hoạ 
những tính cách điển hình, mô tả những quan hệ nhân sinh, Nam Cao 
đã sáng tạo ra những tác phẩm của ông một kiểu thời gian hiện thực 
hàng ngày luấn quẩn với những lo âu về sinh kế, mòn mỏi về tinh thần, 
góp phần tạo nên hình ảnh một cuộc sống mòn bế tắc, ngột ngạt khá 
điển hình.

[Trần Đăng Xuyền - Thời gian và không, gian nghệ thuật Nam Cao]
1.3.2.2. Dựa vào cách thức phàn ánh nội dung trong đoạn văn 
Đoạn văn được chia thành các loại: đoạn văn miêu tả, đoạn văn tự 

sự, đoạn văn lập luận và đoạn vãn biểu cảm.
- Đoạn văn miêu tả
Đoạn văn miêu tả là đoạn văn sứ dụng các yếu tố miêu tả để làm 

rõ đặc điểm của sự vật, sự việc trong thực tế khách quan. Đoạn văn 
miêu tả thường được sử dụng nhiều trong văn bản nghệ thuật. Ví dụ: 

Năm nay, ông đã ngoại tứ tuần. Ông vẫn lấy cái tuổi của ông để lên 
mặt tiền bối, khinh những ông huyện trẻ khác, nếu tụi này dám coi ông là 
bậc ngang hàng. Ông liền khoe, thằng Cả nhà ông đã hai mươi nhăm, rồi
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Ông cặp ngón tay trỏ và ngón tay cái với nhau, vê vê trên mép. Trên mép 
ông, ông đã bao công trình mới cấy được từng ấy râu. Ồng để râu cho 
khác hẳn với tụi huyện trẻ nhãi. Nguyên cái da mặt ông nhỏ, mà cỏ lẽ vì 
ông béo quá, nên lỗ chân lông căng ra, căng thẳng quá, đến nỗi râu 
không có chỗ nào lách ra ngoài được. Đến nỗi năm bốn mươi tuổi, mà 
mặt ông nó cứ nhẵn thín như thường. Ông bực mình, bèn ra lệnh cấm thợ 
cạo lia lưỡi dao lên môi ông một dạo, để ông nuôi râu. Thì sau hết những 
lông tơ của nó cũng dài ra, và trông rõ hơn. Và đến bây giờ, đứng ở hai 
bên miệng ông, nó thành hình cái dấu chua nghĩa.(...)

[Nguyễn Công Hoan - Đồng hào có maị
- Đoạn văn tự sự
Đoạn văn tự sự là đoạn văn dùng để kể lại những sự việc, sự kiện 

đã xảy ra. Ví dụ:
Ngày ấy, ờ Hua Tát có một gia đình ngụ cư không biết ờ mường 

nào chuyển đến. Họ dựng nhà ở ngoài rìa bản, chỗ gần rừng ma. Nhà 
ấy chỉ có hai vợ chồng đều luống tuổi. Họ đi đâu cũng có nhau. Người 
vợ lúc nào cũng âm thầm im lặng, suốt ngày không hề nói một tiếng... 
Người chồng cao lớn gầy guộc, mặt sắt lại, mũi như mỏ chim. Đôi mắt 
cùa lão đục và sâu hoắm, phảng phất những tia lân tinh lạnh lẽo.

[Nguyễn Huy Thiệp - Những ngọn gió Huu Tát]
- Đoạn văn lập luận
Đoạn văn lập luận là đoạn vãn có các câu nêu lí lẽ dẫn chứng để 

chứng minh cho kết luận về một vấn đề. Đoạn văn này thường được sử 
dụng nhiều trong văn bản chính luận. Ví dụ:

Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để 
mờ thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu 
hàng, mỏ' cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: 
Pháp và Nhật. Từ đó dân ta sống cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuổi 
năm ngoái sang đầu năm naty, từ Quảng Trị tới Bắc Kì, hơn hai triệu 
đồng bào ta bị chết đói.

[Hồ Chí Minh - Tuyên ngôn độc lập]
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- Đoạn văn biểu cảm
Đoạn văn biểu cám là đoạn văn thể hiện thái độ, tình cảm, cách 

đánh giá của người viết. Đoạn văn này thường sử dụng nhiều trong văn 
bán nghệ thuật. Ví dụ:

Vinh dự thay, anh Kép Tư Bền! Nhưng mà khốn nạn thân anh! 
Người ta biết đâu rằng hiện giờ này, ở nhà, cha anh đương dở chứng 
khò khè, chỉ chờ từng phút để thở một hơi nữa là hết nợ, và ở trong 
buồng trò, anh cũng đương nẫu ruột nhầu gan.

[Nguyễn Công Hoan - Kép Tư Bền)
1.3.2.3. Dựa vào tính độc lập cùa ăoạn văn trong văn bùn
Dựa vào tiêu chí này, có các loại đoạn văn sau:
- Đoạn văn tự nghĩa
Đoạn văn tự nghĩa là đoạn văn thể hiện một chủ đề trọn vẹn, tương 

đối độc lập. Đoạn văn tự nghĩa không chứa những từ ngữ chuyển tiếp 
hoặc những từ ngữ liên đới với những đoạn văn trước đó hoặc sau đó. 
Vì vậy có thể tách nó ra khỏi văn bản mà vẫn hiểu được nội dung. Ví 
dụ:

Ánh nắng lên tới bờ cát, lưới qua những thân tre nghiêng nghiêng, 
vàng óng. Nắng đã chiếu sáng loà cửa biển, Và xóm lưới cũng ngập 
trong nắng đỏ.

[Anh Đức - Hòn đất]
Tuy nhiên, tính độc lập của đoạn văn tự nghĩa chỉ là tương đối. 

Trong sự phát triển của vãn bản, đoạn văn tự nghĩa như là chỗ ngưng 
tạm thời để rồi sau đó lại hoà nhập với mạch chung, thể hiện sự liên tục 
về nội dung của văn bản.

- Đoạn văn hợp nghĩa
Đoạn văn hợp nghĩa là đoạn văn có nội dung liên quan chặt chể 

với ít nhất một đoạn văn khác (thể hiện ở các phương tiện liên kết nhất 
định), không tách rời khỏi văn bản. Chúng ta không thể hiểu đầy đủ 
đoạn văn này nếu không đặt bên cạnh doạn văn mà nó liên quan. Đoạn
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văn hợp nghĩa thường chứa các từ ngữ liên kết với các đoạn văn kế cận 
như: các từ ngữ chuyển tiếp, các từ thay thế,... Ví dụ:

Nhưng Thanh cũng vẫn theo lời bà. Chàng đến bên bể múc nước 
vào thau rửa mặt. Nước mát rượi và Thanh cúi nhìn bóng chàng lay 
động trong lòng bể với những mảnh trời xanh tan tác.

[Thạch Lam - Dưới bỏng hoàng lan]
Đoạn văn trên không có tính độc lập cả về nội dung lẫn hình thức 

thể hiện. Do vậy nó không thể đứng tách ra khỏi văn bản.
1.3.3. Phân loại dựa vào chức năng
Dựa vào chức năng, có thể chia đoạn văn thành 4 loại: đoạn văn 

mờ đầu, đoạn văn triển khai, đoạn văn chuyển tiếp và đoạn văn kết 
thúc.

1.3.3.1. Đoạn văn mớ đầu
Đoạn văn mở đầu là đoạn văn đứng đầu văn bản, thường nêu chủ 

đề, giới thiệu khung cảnh chung cùa văn bản. Ví dụ, đoạn văn mỏ' đầu 
trong truyện ngắn sau giới thiệu về kliung cảnh thiên nhiên của truyện:

Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo cho biết 
trước. Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng 
về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc 
lá rơi. Sơn và chị chơi cò gà ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy 
mồ hôi.

[Thạch Lam - Gió lạnh đầu mùa}
1.3.3.2. Đoạn văn triên khai
Đoạn văn triển khai là những đoạn vãn nằm ở vị trí sau đoạn văn 

mở đầu, đảm nhận chức năng triển khai nội dung của văn bản, Đoạn 
văn triển khai có thể là một đoạn văn tự nghĩa, có thể là một đoạn văn 
hợp nghĩa. Ví dụ:

1)(1) Đây không phải là một người điều độ vi điều độ. Hài điều độ 
vì bắt buộc - Hắn không có sức dư để bứa bừa - Hắn cũng không có 
tiền - Hài mới hăm nhăm. Cái tuổi đương xuân, cái mạch máu đầy
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căng. Ngực phồng lẽn. Đôi môi chẳng chán cười. Bắp thịt dẻo nên chân 
đi không biết mỏi. Dạ dày có thể giãn ra như một cái túi cao su. Đôi 
mắt nhìn cũng khoái trá như ăn. Ham muốn là một cái phễu chẳng biết 
đặt vào đâu. Tin tưởng mạnh ngay với đôi tay cứng cáp. Bởi vậy chẳng 
cái gì có thể gọi là thái quá. Áy là nói cái lúc đương xuân của những 
thanh niên khác. Không kể Hài.

(2) Hài đương xuân mà không biết cái sướng cùa người lúc đương 
xuân. Hắn có bệnh tim. Hắn lại đau phổi nữa. Ông bố hắn là một người 
nghiện rượu. Bà mẹ hắn chết non vì bệnh sản hậu lao. Hắn yếu ngay từ 
lúc chưa sinh ra. Đã thế nuôi nấng lại sơ sài. Hắn không chết yểu cũng 
là may đấy. Năm hắn lên sáu, thấy hắn hiền, người ta đoán: thằng này 
học được đấ>, nó không ham chạy nhảy như con nhà khác. Người ta 
nhốt hắn vào lóp học. Ông thầy quát mắng. Ông thầy đánh đập - Hắn 
nhát nên chăm chỉ - Học chẳng có gì lanh lợi nhưng liay thuộc bài.

[Nam Cao - Quên điều độ] 
Trong ví dụ trên, đoạn văn triển khai (2) đứng kế tiếp đoạn văn mở 

đầu (1) là một đoạn văn tự nghĩa, có nhiệm vụ triển khai nội dung của 
đoạn văn mờ đầu. Đoạn vãn này có thể đứng độc lập ngoài ngữ cảnh.

2) (1) Xưa nay, người ta chi thường được nghe thấy bọn thằng 
quýt con đòi kể lể ông Tham nó ác, bà Phán nó nghiệt, chứ đố ai đã 
nghe thấy các ỏng chủ bà chù phàn nàn đứa ở ác nghiệt bao giờ.

(2) Vậy mà đối với chù, chúa ác nghiệt là đứa đầy tớ đấy. Điều ấy 
ai đã từng nuôi kẻ hầu người hạ, tất cũng biết. Mà có lẽ tròi sinh ra 
chúng được thế, chẳng qua là cái quả báo của những câu chửi, những 
ngọn roi ngày thường chủ đã rộng lượng ban phát thêm vào số lượng ít 
ỏi của chúng chăng.

I Nguyễn Công Hoan - Thằng Quýl] 
Ở ví dụ này, đoạn văn triển khai (2) là đoạn văn họp nghĩa, triển 

khai tiếp nội dung của đoạn vãn (]), thông qua quan hệ từ “vậy mà”.
1.3.3.3. Đoạn văn chuyến tiếp
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Đoạn văn này có chức năng liên kết, chuyển tiếp ý của đoạn văn 
trẽn với đoạn văn tiếp theo trong văn bàn. v ề  nội dung, đoạn văn 
thường có phần nêu những ý đã trình bày, sau đó giới thiệu nêu những 
ý tiếp theo. Các từ ngữ liên kết thường được dùng là: trên đây, dưới 
đây, phơn trên, như đã nói, nếp theo, chúng tôi đã, sau đây sẽ,... Đoạn 
văn chuyển tiếp có tác dụng liên kết, làm cho các phần các đoạn trong 
văn bản gắn bó mật thiết với nhau. Ví dụ:

Như đã nói ớ trên, Hộ là một nhân vật yêu nghệ thuật tha thiết; 
nhưng khi cần, Hộ vẫn có thể hi sinh nghệ thuật cho cuộc sống. Hộ xót 
xa ân hận không phải chỉ vì mình kiếm được quá ít tiền, mà chính vì đã 
có những lúc chà đạp phũ phàng lên những người anh vốn yêu thương 
trân trọng. Từ đó, Hộ khẳng định được triết lí sống nhân đạo. Bài học 
sâu sắc có thể rút ra từ toàn bộ cuộc đời nhân vật Hộ, cũng như nhân 
vật Điền trong Trăng sáng là “ nhà văn muốn viết cho nhân đạo trước 
hết hãy sống cho nhân đạo.”

[Hà Bình Trị- v ề  truyện ngắn “Đời thừa” - Trích Nhà văn và tác 
phẩm trong nhà trường, tr. 84, NXBGD, 1999 ]

1.3.3 4. Đoạn văn kết thúc
Đoạn văn này làm nhiệm vụ kết thúc văn bản. Nỏ là dấu chấm đặc 

biệt của văn bản. Ví dụ:
Sáng hôm sau, Điền ngồi viết - giữa tiếng con khóc, tiếng vợ gắt 

gỏng, tiếng léo xéo đòi nợ ngoài đầu xóm. Và cả tiếng chửi bới của 
một người láng giềng ban đém mất gà.

[Nam Cao - Giăng sáng]
1.3.4. Phân loại dựa vào cách thức tồn tại
Dựa vào cách thức tồn tại, cỏ ihể chia đoạn văn thành 2 loại: đoạn 

văn đon thoại và đoạn văn đối thoại.
1.3.4.1. Đoạn văn đơn thoại
Theo Nguyễn Đức Dân, giao tiếp có hai dạng: giao tiếp một chiều 

và giao tiếp hai chiều. Trong giao tiếp một chiều, “chỉ có một bên nói
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và bên kia tiếp nhận.'’ [20, tr. 76J. Đó là độc thoại. Trong giao tiếp hai 
chiều, “bên này nói bên kia phản hồi trỏ- lại. Lúc đó vai trò của hai bên 
thay đổi: bên nghe trỏ‘ thành bên nói và bên nói trỏ' thành bên nghe” . 
Đó là hội thoại. Như vậy, hai hình thức giao tiếp độc thoại và hội thoại 
phân biệt nhau chủ yếu ở số lượng chủ thể phát ngôn: một bên chỉ có 
một người, còn một bên cỏ hai hoặc hon hai người tham gia vào hành 
vi nói năng.

Nghiên cứu về các dạng lời nói trong văn bản, o .  I. Moskal’skaja 
cũng cho rằng có hai kiểu loại văn bản: văn bản độc thoại và văn bản 
đối thoại. Tác giả quan niệm: “Văn bản độc thoại là lời nói liên kết nói 
hoặc viết của một người, thành viên thứ hai của hành vi nói năng là 
người nhận lời nỏiẻ Văn bản độc thoại là một chuỗi tuyến tính các câu. 
Còn văn bản đối thoại là một chuỗi luân chuyển các câu được tạo nên 
bằng sự chuyển đổi các phát ngôn của hai hoặc một số thành viên tham 
gia hành vi nói năng; mỗi thành viên tham gia vào quá trình hành vi nói 
nãng lúc thì ở cưong vị người nói, lúc thì ở cương vị người nhận nói’\  
[56, tr. 177, ỉ 78]. Như vậy, hai kiểu loại văn bản độc thoại và đối thoại 
ở đây cũng được phân biệt bởi sổ lượng chủ thể phát ngôn: một bên là 
lời nói hoặc viết của một ngưòi còn một bên là có sự chuyển đổi lời nói 
của các chủ thể phát ngôn.

o . I. MoskaPskaja còn chỉ ra rằng “các văn bản độc thoại và đối 
thoại có thể xuất hiện dưới dạng thuần tuý hoặc tạo nên văn bản hỗn 
hợp với ưu thế của dạng độc thoại hoặc đối thoại” . [56, tr 179J. Do đó, 
sẽ có văn bản thuần tuý độc thoại như lời chào mừng, bài tóm tắt, bài 
báo khoa học,...; sẽ có văn bản thuần tuý đối thoại như đổi thoại khẩu 
ngữ (thảo luận, tranh cãi), đối thoại sân khấu, và sẽ cỏ văn bản hỗn hợp 
vừa có lời nói độc thoại vừa có lời nói đối thoại. Dạng văn bản hỗn hợp 
này chủ yếu phổ biến ở các văn bản văn học.

Văn bản độc thoại (sau đây được gọi là đơn thoại) cũng như văn 
bản đối thoại đều có thể được phân tích thành các đoạn văn.
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Đoạn văn đơn thoại là một chuỗi tuyến tính các câu phục vụ cùng 
một chủ đề, bao gồm lời của tác giả (trong văn bản nghệ thuật còn gọi 
là lời người kể chuyện), lời độc thoại của nhân vật, hoặc sự kết hợp 
giữa lời của tác giả với lòi độc thoại của nhân vật.

Đoạn văn đon thoại có thể chia thành một số dạng như sau:
- Đoạn văn chỉ gồm lời của tác giả. Ví dụ:
Sáng hôm sau mặt trời lên bằng con sào, Tràng mói trở dậy. Trong 

người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mo* đi ra. Việc hắn có 
vợ đến hôm nay mà hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải.

[Kim Lân - Vợ nhặt]
- Đoạn vãn chỉ gồm lời độc thoại của nhân vật. Đoạn văn này được 

tạo nên hỏi những lời nói bên trong của nhân vật. Nhân vật tự bộc lộ 
suy nghĩ của mình với chính mình. Ví dụ:

Minh chẳng ra gì cũng là cậu ruột nó, em mẹ nó, mà sao nỏ không 
biết nể mặt. Chẳng biết nỏ có dám ngờ mình hay không, mà sao nó nói 
lắm câu nghe rát tai quá.

[Nguyễn Công Hoan - Mất củi vĩ]
- Đoạn văn xen kẽ giữa lời cùa tác giả với lời độc thoại cúa nhân 

vật. Ví dụ:
+ Lời của nhân vật đưa vào dưới dạng lời nói trực tiếp:
Thấm thoát đã vài năm trôi qua, Thịnh tíu tít trong cơ chế thị 

trường. Đêin đêm, anh bàn bạc với vợ: ‘ Cơ gắng làm, chi (ièiỉ tằn tiện 
để dành tiền mua một khoảnh đất khác mới làm ăn lâu dài được Hai 
vợ chồng Thịnh cả năm ăn vừa đủ, ngủ vừa tới, cách làm của họ đơn 
giản lặng lẽ như mạch nước ngầm ngày ngày rả rích vun dầy cho ước 
mơ của họ

[Hà Nguyên Huyén - Nguểởi thừa kế'1
f  Lòi của nhân vật đưa vào dưới dạng lời nói gián tiếp:
Bà lão phấp phỏng buớc theo con vào trong nhà. Đến giữa sân, bà 

lào ngạc nhiên hơn. Quái sơo lụi có người đàn bà nào ờ trong ạv nhp
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Người đùn bù nào lụi ổủiìg ngay đầu giưỏvg thằng con mình thế kia§? 
Sao lụi chào mình bằng li? Không phái con củi Dục mà. Ai thế nhĩ ĩ  Bà 
lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn - Vì tự dưng bà lão Ihấy mắt mình 
nhoèn ra thì phải - Bà lão nhìn kĩ người đàn bà lần nữa, vẫn chưa nhận 
ra người này. Bà lão quay lại nhìn con tỏ ý không hiểuA

[Kim Lân - Vợ nhặt]
1,3.4.2. Đoan văn dổi í hoại
Khác với đoạn văn đơn thoại, đoạn văn đối thoại liên quan đến các 

lượt lời nên việc xác định có phức tạp hơn.
Đề cập tới đoạn văn đối thoại trong văn bán, các nhà nghiên cứu 

thường sử dụng thuật ngữ đoạn thoại (.sequence).
Maicolm Coulthard (1985), khi đề cập đến sự kiện lời nói Speech 

everí' trong "An Introduction to Discourse Anaỉysis” (Dần luận phân tích 
diễn ngôn), cỏ nhắc tới đoạn thoại nhưng tác giả chưa làm rõ khái niệm 
về đơn vị này. [99, tr. 42 - 55]. Một sổ nhà Việt ngữ học, khi bàn đến 
các đơn vị hội thoại cung đã đưa ra các quan niệm về đoạn thoại. Theo 
Đồ Hữu Châu, đoạn thoại là “Một mảng diễn ngôn do một số cặp trao 
đáp liên kết chặt chẽ với nhau về ngữ nghĩa hoặc về ngữ dụng, v ề  ngữ 
nghĩa, đó là sụế liên kết chủ đề: một chú đề duy nhất và về ngữ dụng, đó 
là tính duy nhất về đích.” [17, tr. 313]. Nguyễn Đức Dân cũng cho 
rằng: “Một cuộc thoại có thể có chửa đựng nhiều chủ đề. Mỗi chù đề 
lại có nhiều vấn đề. Quá trình thảo luận một vấn đề sẽ gồm nhiều lượt 
lời khác nhau. Tập hợp các lượt lời trao đối về một vấn đề sẽ thành một 
đoạn thoại.” [20, tr. 86]. Thống nhất với quan niệm cùa Nguyễn Đức 
Dân. trong cuốn ‘"Dụng học Việt ngữ”, tác giả Nguyền Thiện Giáp 
cũng khẳng định: “Mỗi cuộc thoại bao giờ cũng có lúc băt đầu và lúc 
kết thúc, chúng làm nên ranh giới của một cuộc thoại. Mỗi cuộc thoại 
có thể chứa đựng nhiều chủ đề, mồi chủ đề lại có nhiều vấn đề. Tập 
hợp các lượt lời trao đổi về một vấn dề làm thành một đoạn thoại.” [29, 
trẳ65|.
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Với các quan niệm như trên, đoạn thoại chính là đoạn văn đối 
thoại - là một chuỗi tuyển tính các lượt lời trao đáp cùa các nhân vật, 
có thể kèm theo lời bình giải của tác già, với điều kiện tất cà đều cùng 
phục vụ một chủ để.

Đặc trưng cơ bản của đoạn thoại là:
+ v ề  nhân vật giao tiếp: có hai hoặc hon hai chủ thể phát ngôn 

tham gia giao tiếp.
+ v ề  nội dung giao tiếp: có sự thống nhất về chủ đề giữa các lượt

lời.
o .  I. Moskal’skaja đã chỉ ra sự thống nhất giữa các lượt lời như

sau:
Bàn chất của lời đối thoại trong văn bản đối thoại là sự thống nhất 

giữa lời hỏi và lời đáp. Không một câu - lời hỏi, không một câu lời đáp 
nào có thể tồn tại với tư cách là những phát ngôn riêng biệt cô lập khỏi 
nhau. Lời thoại hỏi chưa phải là một phát ngôn, nó chi là một kích 
thích xuất phát từ một trong những người tham gia nói chuyện và kích 
thích phát ngôn. Lời thoại đáp cũng không có sự độc lập về nghĩa - 
những câu trả lời vạn năng cho mọi câu hỏi chung là sự khẳng định 
hoặc phủ định, không có ý nghĩa gì nếu tách khỏi lời thoại hỏi kích 
thích sự xuất hiện của nó và chỉ cùng với nó mới có sự hoàn chỉnh về 
nghĩa [56, tr. 62].

Chúng ta có thể hình dung về cuộc thoại và đoạn văn đối thoại qua 
trích đoạn sau:

Lúc ấy, bà Chánh Tiền đương đi vội vàng trên vỉa hè. (...) Bà 
đương nhìn vào hiệu Phúc An, bỗng tiếng cười khanh khách giòn tan 
ngay bên cạnh tai, làm bà giật nẩy mình:

- Hé! Hé! Hé! Bà chị lên tỉnh từ bao giờ thế? (1)
Cụ lớn Tuần nắm lấy cố tay bà Chánh, và vồn vã hỏi thế. Thì 

không ngừ bà này, được hân hạnh bất thầrt, sung sướng quá, đến nỗi rú 
lên một tiếng “ối’*, và thầm cảm động suýt rơi nước mắt. Bà ta vội vàng
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chắp hai tav để vái, lùi lại một bước cung kính chào:
- Lạy cụ lớn ạ. (2)
Cụ IÓ71 nhăn mặt xua tay:
- Không, không cụ lớn cụ bé gì, chị em mình bạn gái, ai hơn tuồi 

là chị, ai kém tuổi là em. Có các ông ấy làm việc với nhau thì muốn gọi 
nhau là gì thì gọi?

- Dạ, lạy cụ lớn. (3)
- ô ,  đừng cụ lớn, cụ bé gì mà! Hé! Hé! Hé! (4)
- Lạy cụ lớn cho phép con gọi the ạ. (5)
- Gớm các bà chị đến khó bảo. Thế nào, bà chị lên tỉnh từ bao giờ, 

sao không vào trong dinh chơi? (6)
- Lạy cụ lớn tha tội cho, chúng con ăn mặc sồ sề, sợ vào thì làm 

bận mắt cụ lớn. (7)
cụ  lón cười xoà:
- Ò, bà chị cứ dạy thế. Tôi trách đấy! (8)
- Lạy cụ lớn, cụ lón là chỗ cha mẹ, cụ lớn tha tội cho con cháu. (9)
- Thế thi bây giờ vào chơi vậy. (10)
- Lạy cụ lớn, dạ. (11)
- Vào ăn cơm với tôi cho vui nhé. (12)
- Lạy cụ lớn, chủng con đã vô phép cụ lớn lồi ạ. Nhà quê chúng 

con hay ăn cơm sớm. (13)
- Thì vào chơi nói chuyện vậy. ông ĩuần tôi đổi về đây, tôi đến 

thăm các bà chị một lượt, thế mà các bà chị lên tính, không bà nào vào 
chơi với tôi. Tôi giận lắm đấy. (14)

- Lạy cụ lớn. chỗ chúng con là con cháu, chi sợ ăn nói thất thố. nên 
không dám vào dó mà thôi. ( ỉ 5)

- Thì tôi đã bảo chỗ chị ein mình là bạn gái với nhau, ta cần gì. 
Các bà chị đong bán, tôi cũng đong bán. Các bà chị làm ruộng, tôi cũng 
làm ruộng. Thật đấy, ở nhà, tôi cũng vẫn giặt giữ, quét tước, chứ cỏ 
xềm xệp ngồi không như các bà quan đâu Héf Hé1 Mé! (16)
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-Dạ. (17)
- Vào chơi trong dinh nhé. (18)
- Dạ, chúng con xin theo hầu cụ lớn. (19)
- ù ề, lên xe tôi mà đi. (20)
Nói đoạn, cụ lớn gọi chiếc xe hàng, để nhường bà Chánh Tiền ngồi 

xe nhà.
[Nguyễn Công Hoan - Hé! Héỉ Hé!]

Ví dụ trên kể về cuộc thoại giữa hai nhân vật là “Cụ lớn Tuần” và 
bà Chánh Tiền. Cuộc thoại này có 20 lượt lời, tương ứng với 2 đoạn 
thoại thể hiện hai tiểu chủ đề, đoạn thoại 1 (từ lưọt lời 1 đến lượt lời 
thứ 5): tfác lập vai giao tiếp giữa hai nhân vật; đoạn thoại 2 (còn lại): 
'vCụ lớn” mời bà Chánh vào chơi.

Đoạn văn đổi thoại có thể chia thành một số dạng như sau:
- Đoạn văn đối thoại chỉ gồm lời thoại của các nhân vật. Ví dụ, 

đoạn văn đổi thoại sau chỉ có lời thoại của hai nhân vật:
- Chắc có bão gần, bão xa gì đây.
- Không phải đâu, tôi theo dõi tin thời tiết chặt chẽ lam. Mưa này 

là mưa rước cá.
- Sao lại gọi là mưa rước cá thưa bác?
- Ờ..ằ hồi đầu mùa trong tiết sa mưa giông khoảng cuối tháng ba 

đến giữa tháng tư âm lịch, năm nào cũng có những trận mưa dầm dề 
như vậy nhung thường là mưa to để đưa cá từ sông lên đồng tìm chồ 
đè. Còn đọt mưa cuối năm này là để rước chúng nó trờ về sông trước 
khi mùa mua chấm dứt.

- Ngộ quá! Té ra quê hương của cá đồng là kinh rạch sông ngòi. 
Đìa bào ao vũng trên đồng ruộng chỉ là nai tạm trú để sinh sôi. Bác nói 
cháu mỏi rõ. Nơi cháu ở tiếp giáp với nông thôn hồi nhỏ từng bắt cá 
mắc cạn vậy mà tự thuở giờ đâu có biết.

[Trang Thế Hy - Con cá không biệt tăm}
- Đoạn văn đối thoại xen kẽ giữa lời tác giả với lời nhân vật. Ví dụ:
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Vào khoảng mười giờ, tôi đương lang thang ở bờ hồ, bỗng có 
người đập vào vai, làm tôi phải quay lưng lại:

- Kìa quan bác!
Nghe thấy chức sang trọng người ấy phong cho tôi, tôi lấy làm 

ngạc nhiên, tuy chưa đoán ra là ai, nhưng vẫn ngờ ngợ nhớ rằng đã gặp 
nhau một lần ờ đâu vậy.

- Ọuan bác mới về Hà Nội?
Ông ấy tươi cười, vồn vã bắt tay tôi, và hỏi tôi thế. Tôi đáp:
- Vâng.
- Lâu lắm mới gặp quan bác. Sao không quá bộ lại chơi với tiểu

đệ?
- Tôi cũng định đến thăm ông đây!
Cái lối nói đãi bôi ấy, tôi tưởng là thường, ngờ đâu ông ấy hỏi 

ngay:
- Bây giờ quan bác có bận gì không?
- Không.
- Thế thì ta đi chơi với nhau một lúc vậy.

[Nguyễn Công Hoan - Xà lù]
1.4ế Đoạn văn mở đầu trong văn bản, truyện ngắn
1.4.1. về đơn vị mở đầu văn bản
Khảo sát các công trình nghiên cứu về đơn vị mờ đầu văn bản, 

chúng tôi nhận thấy nổi lên hai ý kiến sau:
1 4.1.1. Ỷ kiến gọi đơn vị mở đầu văn bản là phần mở đầu
Dựa vào sự liên kết và tính hoàn chỉnh của văn bản, I. R. GaPperin 

cho rằng: “Trong dạng thức đúng đắn, văn bản có mờ đầu và kết thúc. 
Văn bản không có mở đầu và kết thúc chỉ có thể tồn tại như sự sai lệch 
với mẫu văn bản đã xác định loại hình.” [26, tr. 262]. Tìm hiểu một sổ 
loại văn bản như văn kiện ngoại giao, công ước, hiệp định,... tác giả gọi 
đơn vị mở đầu văn bản là phần mở đầu văn bản: “Đa số văn kiện ngoại 
giao đều có cái gọi là phần mở đầu. Chính thuật ngữ phần mở đầu theo
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từ điển thì có nghĩa là chỉ ra một giá trị thông tin: phần nhập đề, giải 
thích của một hiệp định quốc tế, một đạo, luật hay một văn bản pháp 
luật khác. Trong nhiều công ước, hiệp định hiến chương, nghị định thư, 
phần mở đầu có thể được coi như bao hàm để khởi chính thông tin” 
[26, tr. 71].

o .  I. MoskaPskaja quan niệm về phần mở đầu như sau: “Phần đầu 
của văn bản được đánh dấu bằng việc sử dụng các tên gọi hoàn chỉnh 
và sự váng mặt cùa các từ thay thế...” [56, tr. 60]. Tuy nhiên, đây chi là 
phần mờ đầu trong văn bản theo nghĩa hẹp. Còn phần mở đầu trong 
văn bản theo nghĩa rộng (sản phẩm lời nói hoàn chinh [56, tr. 21]) chưa 
được tác giả đề cập nhiều mà chỉ thừa nhận nó khi xét cấu trúc của một 
văn bản cụ thể. Chẳng hạn, phần đầu của một lá thư, phần đầu của một 
truyện ngắn, truyện ngụ ngôn,...

Ở Việt Nam, nhiều tác giả cũng chia văn bản thành 3 phần - phần 
mở đầu, phần phát triển, phần kết thúc - và chỉ ra một số nhiệm vụ của 
pliần mở đầu như sau: phần mở đầu có nhiệm vụ giới thiệu chủ đề, xác 
lập mối quan hệ giữa tác giả với đối tượng giao tiếp; chỉ ra hệ thống 
vấn đề và phạm vi khảo sát. Ngoài ra, các tác giả còn chi ra điểm khác 
biệt giữa nhiệm vụ phần mở đầu trong các văn bản khoa học với nhiệm 
vụ phần mở đầu trong các văn bản mang tính chất giao tiếp công cộng 
rộng lớn như tin tức, bài báo. [ 18, tr. 56].

1.4.1 2. Ý kiến đồng nhất phần mờ đầu với đoạn văn mở đầu
Dựa vào kết cấu văn bản và cách chia tách đoạn văn theo chức 

nâng, tác giả Diệp Quang Ban trong cuốn “Văn bản và liên kết trong 
tiếng Việt” cho rằng một văn bản thông dụng thường có kết cấu 3 phần
- phần mở, phần thân, phần kết - và mồi phần có thể ứng với một đoạn 
văn. Như vậy, tương ứng với phần mở đầu là đoạn văn mở đầu và 
'Đoạn văn mờ làm nhiệm vụ của phần mở”. [4, tr. 213].

Dựa vào cách phân chia đoạn văn theo chức năng, Nguyễn Ọuang 
Ninh (1997) phân chia đoạn văn thành các loại như: đoạn văn mở, đoạn
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văn két, đoạn văn nối và đoạn văn phát tricn. Tác giã đă chi ra chức 
năng, nhiệm vụ của đoạn văn mở tương ứng với các kiểu mỏ đâu: mớ 
trực tiếp và mờ gián tiếp. Tuy nhiên, tác giả không đi sâu vào việc chỉ 
ra đặc điểm của đoạn văn mở đầu trong từng thể loại văn bản cụ thế.

Như vậy, từ các quan niệm của các tác giả trên, chủng tôi thấy: 
Phần lớn các tác giả đều thừa nhận đơn vị mờ đầu văn bản và gọi đỏ là 
phần mớ đầu hoặc đoạn văn mớ đầu.

Nhìn chung, các văn bản có dung lượng bình thường (lớn hơn 2 
đoạn văn) đều có phần mở đầu. Ở mỗi loại văn bản, phần mờ đầu có 
dung lượng khác nhau và có thể có nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Ví dụ: 
Trong văn bản luật, cỏ thể phần mớ đầu xuống dòng nhiều lần nhưng 
vẫn là một đoạn văn mờ dầu nêu lên căn cứ và mục đích ban hành luật; 
trong vãn bàn hành chính, phần mở đầu cũng có thể xuống dòng nhiều 
lần nhung vẫn là một đoạn nêu căn cử, cơ sở cho việc triển khai nội 
dung của văn bản, còn phần mỏễ đầu văn bản tin tức, báo chí là một 
đoạn văn thông báo tin lức chính.

ỉ. 4.2. về đơn vị mở đầu truyện ngắn
Trong phát biểu của các nhà văn và trong các công trình nghiên 

cứu về truyện ngắn, giới sáng tác và nghiên cứu mới tập trung khai 
thác các khía cạnh như quan niệm về thể loại, cốt truyện, nhân v ậ t  tỉnh 
huống sụ kiện,... mà ít chú V đến chức năng của các đon vị tạo nên 
truyện như đoạn văn mỏ đầu, đoạn văn ở giữa, đoạn văn kết thúc,., 
nhất là đoạn văn mớ đầu văn bản. Tuy nhiên cung đã có một số ý kiến 
khẳng định vai trò cùa đon vị mở truyện. Chắng hạn, A. Tsêkhop, nhà 
\ăn bậc thầy về truyện ngắn, khẳng định: "‘Theo tôi, viết truyện ngắn 
cốt nhất phải tô đậm cái IĨ1Ở đầu và kết luận.” [57, tr. 92]. Nói về kinh 
nghiệm viết truyện ngắn, Y. u. Nagibin (nhà văn hiện đại Nga) cũng 
cho ràng: “ . nên nghĩ cho kĩ về mở đầu và kết luận'’, “ ...cần nhớ rằng 
đoạn đầu và đoạn cuối tác phẩm ià một cái gì tinh tế, phức tạp, yêu cầu 
chú ý thật cao."
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Theo chúng tôi, truyện ngắn có dung lượng không lớn. Vì vậy, 
trong trường hợp bình thường, phần mở đầu là một đoạn văn hoàn 
chỉnh; trong trường hợp không bình thường, phần mờ đầu là một đoạn 
văn không hoàn chỉnh.

1.4.3. Đoạn văn mở đầu
1.4.3. ỉ. Khái niệm
Căn cứ vào chức năng, cấu trúc nội dung và hình thức của đoạn 

văn mờ đầu trong văn bản, có thể hiểu: đoạn văn mở đầu là bộ phận 
đầu tiên của văn bản, thể hiện một chủ đề tương đối trọn vẹn được tách 
biệt với phần còn lại của văn bán.

1.4.3.2. Một số đặc điểm cơ bản cùa đoạn văn mở đầu
v ề  hình thức, đoạn văn mở đầu nằm ở vị trí đầu tiên sau tiêu đề 

cùa văn bản. Đoạn văn mở đầu văn bản có thể có thêm dấu hiệu hình 
thức rõ ràng, tách biệt hẳn với phần còn lại của văn bản (bằng các kí 
hiệu như: chữ số, các dấu sao, giãn dòng,...).

về  cấu tạo ngữ pháp, đoạn văn mở đầu có hai loại: đoạn văn bình 
thường và đoạn văn không bình thường.

- Đoạn văn mỏ' đầu bình thường là đoạn văn có từ hai câu trở lên, 
thể hiện một nội dung đầy đủ. Ví dụ:

Phía tây thành B, trên một nền đất rộng đổ sát vào chân thành cho 
lần gạch ngoài thành được thêm vững chãi, lũ cây chuối mật tha hồ 
mặc sức mà mọc. Nó um tùm, tàu lá rộng và không bị gió đánh rách, 
che kín cả bóng mặt trời. Trên áng cỏ bốn mùa ẩm ướt, loài nấm dại 
sinh nở hết sức bừa bộn.

[Nguyễn Tuân - Chém treo ngành]
- Đoạn văn mỏ đầu không bình thường (còn gọi là đoạn văn đặc 

biệt) là những đoạn văn cỏ hình thức cấu tạo là một câu (có thể là: một 
câu bình thường ha> một câu đặc biệt). Đoạn văn mở đầu đặc biệt có 
giá trị về mặt tu từ và có tác dụng nhấn mạnh. Ví dụ:

Nhà chị bên sông Hói.
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Vườn cây um tùm giấu một mái bồi cói. Tuổi thơ, một cánh áo gụ, 
một chiếc quần láng đen, đôi má lúm đồng tiền của khuôn mặt tròn như 
vầng trăng 16. Chị lặng lẽ và ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ - ông bà đồ 
của làng, chăm vườn, đi bắt cáy ờ bãi biển, đi chợ đong gạo...

[Đỗ Xuân Thanh - Mai-anh về)
v ề  nội dung, trong văn bản, đoạn văn mở đầu có vai trò quan 

trọng trong quá trình triển khai nội dung chủ đề. Nhìn trong tổng thể. 
đoạn văn mở đầu thường biểu thị một nội dung tương đối hoàn chỉnh, 
các nội dung được phản ánh trong đoạn văn mờ dầu là: nêu đề tài, khái 
quát chù đề văn bản, giới hạn, định hướng triển khai nội dung phần tiếp 
theo. Ví dụ:

Đă có mưa bụi về. v ề  buổi sáng, từng cơn mưa nhỏ rây bụi nước 
bay vân vân, phủ mịt mờ trong cánh đồng, c ỏ  xanh rời rợi. Cây lên 
ngút ngàn. Mùa xuân mới đã sang rồi.

[Tô Hoài - Mùa ăn chơi]
Đoạn văn mở đầu trên giới thiệu khung cảnh chung cùa truyện. Đó 

là khung cảnh cùa một mùa xuân mới tràn đầy sức sống, dự báo nhiều 
điều tốt đẹp và các đoạn văn tiếp theo sẽ triển khai tiếp nội dung này.

1.5. Tiểu kết
Từ những điều đã trình bày, có thể tóm tắt những hiểu biết của 

chúng ta về đoạn văn và đoạn văn mở đầu văn bản nói chung truyện 
ngắn nói riêng như sau:

1.5.1. về tiêu chí xác định đoạn văn
- Hình thức: Đoạn văn là ngữ đoạn nằm giữa hai lần xuống dòng. 

Chi có thể giữ tiêu chí hình thức nếu chù trương phân hiệt đoạn văn với 
chỉnh thể trên câu.

- Chức năng: Đoạn văn có khả năng biểu đạt một chủ đề (thể hiện 
ờ chỗ có thể đặt cho nó một tiêu đề). Nhờ đặc điểm này mà đoạn văn 
đuợc phân biệt với các đơn vị bậc dưới nó là câu và từ.

- Cấu trúc: Trong số những đơn vị có khả năng biểu đạt chủ đề,
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đoạn văn là đơn vị nhỏ nhất, không thể chia nhỏ hơn được nữa. Nhờ 
đặc điểm này mà đoạn văn được phân biệt với đơn vị bậc trên nó là văn 
bản.

1.5.2. về phân loại đoạn văn
- Dựa vào hình thức: Có 2 loại đoạn văn là đoạn văn bình thường 

và đoạn văn tối giản.
- Dựa vào nội dung:
+ Dựa vào cấu trúc nội dung: Có 5 loại đoạn văn: đoạn văn diễn 

dịch, đoạn văn quy nạp, đoạn văn song hành, đoạn văn móc xích và 
đoạdín văn tổng - phân - hợp.

+ Dựa vào cách thức phản ánh nội dung trong đoạn vãn: Có 4 loại 
đoạn văn: đoạn văn miêu tả, đoạn văn tự sự, đoạn văn lập luận và đoạn 
văn biểu cảm.

+ Dựa vào tính độc lập của đoạn văn trong văn bản: Có 2 loại đoạn 
văn: Đoạn văn tự nghĩa và đoạn văn hợp nghĩa.

- Dựa vào chức năng: Có 4 loại đoạn vãn: đoạn văn mở đầu, đoạn 
văn triển khai, đoạn vãn chuyển tiếp và đoạn văn kết thúc.

- Dựa vào cách thức tồn tại: Có 2 loại đoạn văn: đoạn văn đon 
thoại và đoạn văn đối thoại.

1.5.3. về đoạn văn mở đầu văn bản, truyện ngắn
Đoạn văn mở đầu là bộ phận đầu tiên cùa văn bản, thể hiện một 

chủ đề tương đối trọn vẹn được tách biệt với phần còn lại cùa văn bản.
Miêu tả các loại đoạn văn nói chung và đoạn văn mờ đầu nói riêng 

trong truyện ngắn là nội đung cơ bản trong các chương tiếp theo.
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C hương 2 

ĐẶC ĐIẼM  CÁU TẠO  CỦA Đ O Ạ N  V Ă N  M Ớ  Đ À U  

T R O N G  TRUYỆN NGẮN

2ẽl. Cấu tạo cúa đoạn văn mở đầu đơn thoại • * •

2.7./. Đoạn văn bình thường
Đoạn văn bình thường là những đoạn văn do nhiều câu tạo thành, 

mỗi câu biếu thị một nội dung tương đối hoàn chỉnh, có hình thức rd 
ràng. Đó là những đoạn văn mang những đặc điểm cơ bản của đoạn 
văn nói chung, làm cơ sở để tạo lập văn bản.

Xét theo số lượng câu trong đoạn, đoạn vãn bình thường gồm từ 
hai câu trở lên. Ví dụ:

(I) Hơn hai mươi năm về trước, đã cỏ thời kì tôi ỏ' huyện Chương 
Mĩ. (2) Hồi ấy, tôi mới độ chín, mười tuổi.

[Nguyễn Công Hoan - Con ngựa già] 
Ờ dạng tối đa, đoạn văn có cấu tạo trên mười câu. Ví dụ:
( I ) Hắn hút đến điếu này là điếu thứ ba. (2) Ba điếu thông iuôn. (3) 

Cái thuốc lào, hút vào buổi sáng lành lạnh như sáng hôm nay sao mà 
ngon thế! (4) Khói đậm đà như vị mật, thấm qua lưỡi để đi vào với 
máu, lan đi từng thớ thịt, làm da thịt đê mê. (5) Đôi mắt hắn gà gà; hơi 
thở phì phò như ổng bễ lò rèn; những ngón tay lờ rờ trên không khí 
mơn man một dáng hình tưởng tượng. (6) Như thế trong vài ba phút. 
(7) Rồi cơn say lại nhạt. (8) Cái thú vị chính là ở  chỗ đó. (9) Những 
cơn say, nếu keo dài ra tất thành nôn nao. (10) Người ta đâm chúc đầu 
vào bức vách hoặc xều dãi ra như một con chó trước khi hoá dại! (1 1) 
Còn cái gì thô tục bằng? (12) Đằng này những cơn say rất chóng qua.
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(13) Người hút, vừa hút xong, đã lại muốn hút luôn điếu nữa. (14) Hút 
bằng nào cũng không biết chán. (15) Hút đi hút lại mà vẫn còn thấy 
ngon.

[Nam Cao - Trẻ con không được ăn thụ chó] 
Xél theo cấu tạo ngữ pháp của câu, đoạn văn đcm thoại mở đầu 

truyện ngắn có thể chỉ gồm thuần nhất một kiểu câu nhưng cũng có thể 
xen kẽ nhiều kiểu câu khác nhau. Cụ thể:

2.1.1. ỉ. Đoạn văn chỉ gồm các câu đơn và câu ghép bình thường 
+ Đoạn văn gồm các câu đơn bình thường
Trời rét như cắt. Không kể tiểu hàn, không kể cả đến đại hàn, buổi 

sớm mùa đông nào, cụ ấm cũng dậy từ lúc còn tối đất. Từ trên bàn thờ 
đức Thánh Quan, cụ nhấc cây đèn đế xuống. Được khêu hai tim bấc 
nữa. cây đèn dầu sở phô thêm màu xanh lá mạ phủ trên chất sứ Bát 
Tràng.

[Nguyễn Tuân - Chén Irà trong sương sớm] 
+■ Đoạn văn gồm các câu đơn kết hợp với câu ghép 
Tổng Cóc ngồi nhìn ra ngoài cửa. ông  ngắm cái sân gạch Bát 

Tràng lâu ngày đã rồ rạn. Do cống thoát nước đã mấy năm nay tắc nên 
mưa là nước tràn cả vào sân. Để thế không những sân mà cả ngôi từ 
đường cũng hư nát. Thông cổng thì sức nhà này không làm riêng được, 
cái cống đụng chạm đến bao nhiêu nhà.

[Nguyễn Huy Thiệp - Chút thoáng Xuân Hương]
2.1.1 2. Đoạn văn chi gồm các câu đặc biệt

Vò bụi Và lanh Vờ ồn ào Và hơi người Và chen chúc..
Chợ họp mỗi lúc một đông.

[Nguyễn Công Hoan - Bữa no... đòn)
2.1 1.3. Đoạn văn xen kẽ câu bình thường với câu đặc biệt
Đóng sầm cánh cửa toà soạn, Tự thất thểu bước ra đường. Chiểu 

íhu\ Ánh nắng không có cái màu vàng non mỏng mảnh của mọi chiều 
mà nhuốm đỏ Không khí rắc xám nhu có bột chì...

[Thiên Son - Lời cùa im lặng]
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2.1.1.4. Đoạn văn xen kẽ câu bình thường với câu rút gọn
Ngày thuở bé - phải, năm ấy tôi mới độ mười một, mười hai tuổi, 

chứ không hơn - bốn buổi đi học, về học qua phố Hàng Bông Đệm, tôi 
thuờng đứng lại dán mũi vào mặt kính tù hàng của hiệu tạp hoá Tự 
Hưng để nhìn vào trong. Nhiều thứ thích mắt lắm. Nhưng tôi thú nhất 
là cái ví. Cái ví ấy nhỏ thôi. Z)à/ệ độ một gang tay tôi hồi bấy giờ. Vờ 
rộng độ một nửa. Bằng da thì phài. Nhuộm màu nâu xam. Trẽn mặt, có 
in hình cô tiên, rắc bằng kim nhũ. Giá đề có hào tám. Nhiều thằng bạn 
tôi cũng có ví. Ví của chúng nó, tôi đã xem, thấy hẹp hơn và xấu hơn. 
Nhưng cái thì hai hào hai, cái thì hai hào rưỡi. Vậy cái ví bán ở nhà 
ngưòi Hoa kiều này vừa đẹp, vừa rẻ. Tôi ước ao có cái ví như mấy 
thằng bạn. c ố  nhiên cái ví mà tôi chọn để mua là cái có hình cỏ tiên giá 
hào tám này. Nhưng tôi làm gì có tiền để sắm thứ đồ xa xỉ ấy? Tiền nhà 
gửi hàng tháng cho anh em chúng tôi ăn học và tiêu vặt ở Hà Nội, thì 
anh tôi giữ. Thành thử muốn có ví, tôi càng thèm cái ví ấy. Tôi đâm mê 
cái ví bày ở hiệu Tự Hưng. Tôi xin anh tôi hào tám để mua. Nhưng anh 
tôi không cho. Nói rằng để mua sách, vở, có ích hơn. Tôi đành phải 
hậm hực mà nghe lời. Và muốn đỡ cơn thèm thuồng hầu như rriắc 
nghiện, tôi chỉ còn cách là ngày ngày đi ngắm ví. Ngắm nhiều quá, đến 
nỗi tôi thuộc lòng cả những nét vẽ cô tiên, v ề  nhà, những lúc rỗi tôi lấy 
bút vẽ lại cô ta ra tờ giấy. Cái mặt trái xoan. Cái mũi dọc dừa. Mái tóc 
uốn lượn cong cong. Tà áo và giải dây lưng bay bay tha thướt. Giống 
đáo để.

[Nguyễn Công Hoan - Chuyện cái v/]
2.1.1.5. Đoạn văn xen kẽ câu bình thưcmg với câu đặc biệt, câu rút

gọn
Chiều muộn. Cuối tháng mười. Trời se se. Mưa bụi lây phây. Một 

chiếc Tôyôta trắng muốt lưót êm trên mặt đường. Chậm dần rồi đỗ lại 
trước nhà nổi Hồ Tây.

[Nguyễn Thị Ngọc Tú - Buổi chiều toa hiirmg]
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2.1.2. Đoạn văn đặc biệt
Đoạn văn đặc biệt là đoạn văn do một từ, một cụm từ hay một câu 

tạo thành, v ề  nội dung: đoạn văn đặc biệt biểu thị một nội dung độc 
lập hoặc phụ thuộc nhưng phần lớn là không trọn vẹn. Để khôi phục lại 
sự hoàn chinh về nội dung của đoạn văn này, phải dựa vào những đoạn 
văn khác trong văn bản. Diệp Quang Ban gọi đoạn văn này là “đoạn 
vãn bất thường”, “có nội dung không trọn vẹn và có hình thức không 
hơàn chỉnh” [4, ừ. 210].

Đoạn văn mở đầu đặc biệt gồm những loại sau:
2.1.2.1. Đoạn văn là một câu đặc biệt có hình thức một từ
Xét về mặt từ loại, đoạn văn đặc biệt một từ đứng ở vị trí mở đầu 

văn bản thường do các từ loại danh từ, số từ đảm nhận.
Các danh từ sử dụng ở loại đoạn văn này chủ yếu là những từ chỉ 

lên nhân vật hoặc xác định không gian, thời gian làm bối cảnh cho 
truyện. Ví dụ:

-t Gọi tên nhân vật
Nguyễn Lê Kỷ Niệm.
Nguyễn họ bố, Lê họ mẹ, Kỷ Niệm là tên chú bé ấy.

[Nguyễn Thị Ngọc Tú - Kỷ Niệm]
+- Xác định không gian, thời gian
( 1) Bến đò.
Sang đò có một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo, một tên cướp, 

hai tên buôn đồ cổ, hai mẹ con, một cặp tình nhân và chị lái đò.
[Nguyễn Huy Thiệp - Sang sông]

(2) Tháng năm.
Những chùm phượng đò vít cong trên các ngõ phố. Không gian 

inh inh tiếng ve gợi cảm giác hồi hộp và sôi động. Nàng dứng nơi góc 
phổ chờ chàng. Đường Nguyễn Du. Nắng tràn lan thùa thãi xối xuống 
các hàng cây. Mặt hồ sóng sánh nước màu ráng nắng.

[Nguyễn Thị 1 hu Huệ - Tinh yêu ơi, ở đâu]
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Các Sổ từ được sử dụng đế mở truyện thường là nhũng từ chi số thứ tự. 
Ví dụ:

Thứ nhất.
Nó lấy một tấm gỗ của bố và đặt lên trên hai cái ghế. Một cao. Một 

thấp. Tấm gỗ dán ở trên giống như chiếc cầu trưọt.
[Nguyền Thị Thu Huệ - Phù íhuy]

Nói chung, ỏ' vị trí mớ đầu văn bản, các đoạn văn đặc biệt một từ 
thường có quan hệ chặt chẽ với đoạn văn tiếp theo. Và phải nhờ vào 
đoạn văn tiếp theo mói khôi phục đầy đủ nội đung của chúng.

Trong các văn bản nghệ thuật như kịch, tiểu thuyết, đoạn văn đặc 
biệt một từ ở vị trí IĨ1Ở đầu xuất hiện rất hãn hữuẾ Trong các văn bản 
phi nghệ thuật như văn bản báo chí, văn bản chính luận, văn bản khoa 
học yêu cầu độ chính xác, tính khách quan cao, nội dung được chuyên 
tải trong đoạn văn phải đầy dù, vì thế ít khi xuất hiện đoạn văn đặc biệt 
một từ.

2.1.2.2. Đoạn văn là một câu đặc biệt có hình thức một cụm từ
+ Đoạn văn mờ đầu là câu đặc biệt có hình thức cụm danh từ
Đoạn văn này thường xác định bối cảnh không gian, thời gian cho 

sự việc nêu ờ đoạn văn tiếp theo. Ví dụ:
(1) Đêm đầu tiên.
Nàng nép vào khuôn cửa nhà tôiẼ Trong tiếng mưa, có tiếng nàng 

xì mũi. Mưa nhẹ dần. Tôi mớ cửa nhìn nàng. Một bóng hình gầy gò 
1 xác xo yếu đuối. Tôi kéo nàng vào nhà. Nàng nhìn tôi nhu nhìn quân 

cướp.
[Nguyễn Thị Thu Huệ - Những đêm tháp sáng]

(2)26 Tết.
Anh bảo: ‘‘Chiều nay về quê, mùng năm anh lêif\ Tôi làm tính 

nhẩm.
[Phan Thị Vàng Anh - M/r//ề ngày}

(3) Ba giờ.
Căn nhà của họ một tầng Rộng hai trăm năm mươi mét vuông, với
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năm phòng nằm trên con dường gần phi trường, bên cạnh vài chục biệt 
thự của những thương gia đang giàu lên thời cơ chế thị trưòìig. Mặt 
tiền của căn nhà rộng mười bốn mét chia hai phần lệch nhau. Bên nhỏ 
giành cho đường ô tô vào ga ra. Bên to, là hàng rào thưa và cao, màu 
xanh lá cây thẫm.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Tân cang] 
Ở ví dụ (1), truyện được mờ đầu bằng một cụm danh từ chỉ thời 

gian, xác định thời điểm xuất hiện của nhân vật. Đồng thời, đó là mốc 
thời gian mờ đầu cho những mốc thời gian kế tiếp trong truyện (đi vào 
tìm hiểu cốt truyện ta thấy, mỗi mốc thời gian tương ứng với một hành 
dộng của nhân vật). Ở ví dụ (2), đoạn văn mở truyện có hình thức một 
câu - cụm danh từ chỉ thời điểm xuất hiện cùa nhân vật. Đây cũng là 
mốc thời gian mở đầu cho hàng loạt mốc thời gian tiếp theo như tiêu đề 
của truyện đã gợi ra: “Mười ngày’', ở  ví dụ (3), truyện cũng được mờ 
đầu bàng một cụm danh từ có tác dụng xác định rõ mốc thời gian dồng 
thời gợi ra cho bạn đọc nhiều liên tướng.

ở  các ví dụ trên, xét về cấu tạo, các cụm danh từ ở vị trí mở truyện 
thường không đầy đủ các thành tố, chỉ có thành tố trung tâm với thành 
tố phụ trước hoặc phụ sau. So với đoạn văn đặc biệt là một danh từ. 
đoạn văn đặc biệt là cụm danh từ có ý nghĩa xác định, cụ thể hơn.

I- Đoạn văn mở đầu là câu đặc biệt có hình thức cụm động từ 
Loại đoạn văn này thường đưực dùng để biểu thị hành động của 

nhân vật, xác định sự tồn tại của sự vật hoặc nêu diễn biến, kết quả cùa 
một sự việc. Ví dụ:

(1) Thuận rồi dấyị. .
Phải nếu thời gian vẫn giũ dược cái nhịp thường cùa nó thì về rày 

đêm dài ngày ngấn! Ban đèm đà có sương, người ta đăp một cái chăn 
đon vừa dễ chịu, ban ngày thi mát mé, trời rất xanh không khí trong 
veo, nắng dịu heo may giữa đồng...

[Nam Cao - Làm iõ\
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(2) CÓ tiếng gõ cửa.
Rồi, một cái gì đó ném vào nhà, nghe soạt. Bà Nội giật mình, bỏ 

vội mớ rau băm dở, chạy ra.
[Nguyễn Thị Ngọc Tú - Khoảng trời phíư sau nhà}

Phân tích các ví dụ trên, chúng ta thấy:
Ở ví dụ thứ (1). cụm động từ mờ truyện chỉ có hai thành tổ: thành, 

tố trung tâm là một động từ chỉ trạng thái cua sự vật (động từ thuận)\ 
thành tổ phụ sau là một phó tùằ chỉ kết quả. Ờ ví dụ thứ (2), cụm động 
từ dùng mỏ' truyện có hai thành tố: thành tố trung tâm là một động từ 
chỉ sự xuất hiện tồn tại (có); một thành tổ phụ sau là một cụm danh từ 
(tiếnggõ cửa), có chức năng giái thích, làm rõ nghĩa cho thành tố trung 
tâm.

Nhìn chung, so với loại đoạn vãn một từ, đoạn văn một cụm từ có 
ý nghĩa xác định hơn, mức độ độc lập cao hơn: tách khói văn cảnh vẫn 
có thể hiểu được nội dung mà nó biểu đạt.

2 .1.2.3. Đoạn văn mơ đầu có hình thức ỉ à một câu
Theo tác giả Tràn Ngọc Thêm, hiện tượng ‘'câu trùng với đoạn 

vărT là kiểu cấu trúc tối giản của đoạn văn. Tác giả Đỗ Hữu Châu cũng 
quan niệm loại đoạn văn - một câu là “đoạn văn tối giản” [ 16. tr. 76].

So với các đoạn văn đặc biệt là một từ và một cụm từ, đoạn văn 
đặc biệt một câu ở vị trí mở đầu trong truyện ngấn có tần số xuất hiện 
nhiều hơn. Xét về cấu tạo, những cáu tạo thành đoạn văn một câu có 
thể là câu đon hoặc câu ghép, câu rút gọn hoặc câu binh thườngề Cụ the 
như sau:

-ỉ- Đoạn văn mở đầu có hình thức là câu đơn
(1) Ở cuốn lịch năm ấy bìa vàng nhoè nét son dấu kim ấn toà 

Khâm Thiên Cìiám có niên hiệu Duy Tân thập niên, người ta thấy tiết 
thu phân và ngày lập thu qua đã lâu rồi.

[Nguyễn Tuân - Bảo oán]
(2) Một kho íịUÙn nhu và bồn cỏ gái náu mình dưới iùn cây rừng 

Trường So77.
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Bốn CÔ gái trẻ măng nhưng mái tóc chi còn là một dúm xơ xác. 
Dòng nước khe màu xanh đen thớ lợ đã dần dà vặt trụi tóc họ.

[Võ Thị Hảo - Người sót lại cùa rừng cười]
Chúng ta có thể gặp cấu trúc câu đơn hai thành phần này ở dạng 

tối giản, có nghĩa là câu không mở rộng các thành phần c  và V. Ví dụ:
(1) Phù rời bến.
Thành phố trên sông vào ban đêm huyền ảo và lung linh lạ thường. 

Đèn sáng loé trên các con tàu ra khơi đánh cá, những chiếc tàu lớn ghé 
vào cảng ăn than.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Biển ấm\
(2) Bão tan.
Bảy giờ sáng tôi lên tàu về phía Nam. Tàu đi qua những miền đất 

xác xơ, cây cối đổ hoang tàn. Càng xa thành phố, cuộc sống càng như 
lao xao bởi trận bão vừa qua cuốn theo nó sự yên bình.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Nước mắt đàn ông]
Trong các ví dụ trên, các câu đều có một mô hình cấu tạo như 

nhau, đó là chỉ có hai bộ phận chính, nòng cốt cùa câu là c  và V.
Bên cạnh những đoạn văn mờ đầu là câu đơn đầy đù hai thành 

phần c  - V, ta còn gặp những đoạn văn mở đầu là câu đơn không có 
chủ ngữ, chi có vị ngữ và thành phần phụ đi kèm theo vị ngữ. Mô hình 
của các câu này thường là: TN - VN (trạng ngữ - vị ngữ). Ví dụ:

Giữa quãng dời vua Thành Thái vả đài Hoảng Tôn Tuvên hoảng

úL
TN

đất Thuần Hoa// có ba người dàn bà rất đep và rất lảng lơ.
VN

[Nguyễn Tuân - Đánh thơ]
+ Đoạn văn mở đầu có hình thức là câu ghép
Hễ bao giò' ông chủ nhiệm tờ Đời Mới đến toà báo mà ngậm cái 

tẩu thuốc lá chệch sang một bên hàm và hay khịt mũi, thì y như hôm
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ấyẻ ông cò việc chắnu bằng lòngẵ
[Nguyễn Công Hoan - Ỏng chu bảo chõng bằng lủng] 

Cung như doạn vãn có hình thức là câu đon, đoạn vãn có hình thúc 
câu ghép có cấu trúc chặt chẽ, thể hiện nội dung hoàn chinh và có khả 
năng nẽu được chù đề khái quát của truyện.

Nhìn chung, so với đoạn văn - một cụm từ, đoạn văn - một câu có 
hình Ihức cấu tạo đa dạng hơn. Nó có tính tụ nghĩa cao hon đoạn văn 
một từ và một cụm từ. Nó có thể đứng độc lập ngoài ngữ cảnh, về  ý 
nghĩa, các câu thường biểu thị một nội dung thông báo trọn vẹn. Những 
thông báo này là tiền đề quan trọng giúp nguòi đọc tiếp nhận thông tin 
trong văn ban tốt hơn.

ĩ ẫĩ . Cấu tạo cúa đoạn văn mó đàu đối thoại 
2.2ề L Xét theo số lượng ỉượt lời
Lưọt lời la đơn vị cơ bản cúa hội thoại. ‘VĐÓ là một lần nói xong 

cua một người trong khi những người khác không nói, để rồi đến lưọt 
một người tiếp theo nói.” [20, tr. 87]. Sự luân phiên lượt lời trở thành 
nguyên lí cua lìội thoại. Cơ chế của sự luân phiên lượt lời là sự trao lời 
và đáp lời cùa các nhân vật tham gia đối thoại. Sự trao đáp của các 
nhân vật cỏ thể diễn ra trong hai lirọl hoặc hơn hai lượtẾ Mỗi lượt lời có 
thể gồm một câu hoặc nhiều câu. số lượng các lượt lời ờ doạn thoại mờ 
truyện phụ thuộc vào chú đề của đoạn thoại. Ví dụ: 

i- Đoạn thoại có hai lưọt lời:
Trưóc khi tôi đi chơi phố, bạn tôi lại dặn với thêm câu nua rằng:
- ĩhế nào đến mưòi một giờ, anh cũng về ăn cơm với tôi nhé!
- ế|oi khôim sai hẹn đâu, đến Hà Nội, tôi chẳng ãn ở dây thì ăn ỏ 

đâu?
I Nguyễn Công Hoan - Xù lù) 

Doạn thoại có nhiều iượí lời. mỗi lượt lời có thế gồm một phát 
ngôn hoặc nhiều phát ngôn:

Trong bữa cơm chiều do chủ tịch xã Dông Sơn mời, đột nhiên anh 
báo tôi:
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- Anh phải gặp ông Sinh xã tôi mới được. Ồng ta là người duy nhất 
không chịu thay đổi một chút gì trong cái thời buổi kinh tế thị trường,

Trưởng công an xã hỏi:
- Nghe VỌ' bảo lại đi Hưng Hà không rõ đã về chưa?
Chủ tịch xã buông đũa nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lừ đừ rồi nói rất 

từ tốn:
- Mới về trưa nay. Hắn là đại đội trường của tôi hồi tiểu đoàn 

chúng tôi phụ trách một tuyến cầu đưòng trên đất bạn. Sang đất bạn có 
hai tháng hắn đã nói thông thạo tiếng Lào, như dân Lào. Thông minh 
tột đỉnh. Gan dạ cũng tột đỉnh.

[Nguyền Khải - Lãng từ\
Như vậy, xét về cấu tạo, một đoạn thoại tối thiểu phải có hai lượt 

lời của hai nhân vật tham gia đối thoại. Tuy nhiên trong mở đầu của 
một số truyện ngắn, cá biệt vẫn có thể gặp trường hợp đoạn vãn mở 
truyện chi có một iưọt lời duy nhất. Các lời thoại này không cần sự hồi 
đáp. Xét về bản chất, đây chưa phái là đoạn đối thoại nhưng nhờ có 
hình thức đối thoại mà những đoạn văn mớ truyện này vẫn có tư cách 
là một đoạn thoại. Đây là đoạn thoại không bình thường, bởi vì lời 
thoại chỉ phát đi từ một phía mà không cỏ sự hồi âm. Ví dụ:

- Mai tôi lấy chồng Rân ạ!
Nàng cúi xuống nhìn hắn lọt thỏm trong chiếc xe lăn tay. Khoé 

mắt màu biến tối mà nàng rọi xuống hắn chứa chan vẻ âu yếm cười cợt 
như cô chủ đỏng đảnh đang nhìn xuống chú cún nhó.

[Vồ Thị Hảo - Người đàn ỏng duy nhắt]
Phân tích ví dụ trên, ta thấy, truyện được mở đầu bằng một lời 

thoại duy nhất của nhân vật trư* tình là cô gái. Đây là lời thoại chỉ có 
thòng tin một chiều không có lời đáp của đối tượng nhận tin. Lời thoại 
này bộc lộ tâm trạng day dứt cúa người con gái trước khi đi lấy chồng 
đối vói người mà mình quan tâm. Cho nên, mặc dù có hướng đến đối 
tượng nhưng lời thoại không cần sự hồi đáp. Cách mớ truyện như thế
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này hấp dẫn và gây ấn tượng ở người đọc, buộc người đọc phải theo 
dõi truyện để tìm ra lời giải cho lời thoại trên. (Theo dõi cốt truyện ta 
thấy: cô gái thực sự có cảm tình pha lẫn sự nể trọng đối với người đàn 
ông tật nguyền (Rân) nhưng cô không thể vượt qua được cái ngưỡng 
cửa khắc nghiệt cùa số phận để đến với Rân. Lời thoại mở truyện được 
phát ra là kết quả dồn nén tâm trạng cùa cô gái. Theo dõi phần tiếp theo 
của truyện, chúng ta thấy vẫn chỉ là lời thoại của cô gái: “Đời này... chỉ 
còn Rân thực lòng thương tôi”).

2,2.2. Xét theo số lượng cặp thoại
Trong hội thoại, các lượt lời luôn có mối quan hệ với nhau: lượt 

lời này kéo theo lượt lời kia, lượt lời kia quy định giá trị của lượt lời 
này. Do đó có khái niệm cặp thoại. Theo Nguyễn Đức Dân, “các cặp 
thoại không phải nói ra một cách ngẫu nhiên, tùy tiện. Chúng được tổ 
chức thực hiện theo một quy cách chặt chẽ... Trong một cặp thoại, lượt 
lời thứ nhất có chức năng định hướng cho lượt lời thứ hai.” [20, tr. 96]. 
Như vậy, có thể quan niệm cặp thoại là hai lượt lời có quan hệ mật 
thiết với nhau. Mối quan hệ giữa hai lượt lời được thể hiện trực tiếp 
qua mối quan hệ giữa các phát ngôn. Đó là các kiểu quan hệ như: hỏi - 
hỏi; hỏi - trả lời; chào - chào; đề nghị - đáp ứng; đề nghị - tù chối;...

Khảo sát đoạn thoại mở truyện, chúng tôi nhận thấy, mỗi đoạn 
thoại có thể có một cặp thoại hoặc có nhiều cặp thoại. Ví dụ:

+ Đoạn thoại có một cặp thoại:
Vào bàn ăn thấy chỉ mình bạn với tôi, tôi kliông sao giấu nổi sự 

ngạc nhiên. Hùng như cũng đoán ra điều ấy, mỉm cười hỏi tôi:
- Chắc anh lấy làm lạ vì không có Nga ngồi cùng ăn với chúng ta 

như năm trước?
- Quả có thế. Ý hẳn chị đi chơi đâu?

|Nam Cao - Đui mù]
+ Đoạn thoại có nhiều cặp thoại:
- Đây có phải nhà ông chủ ô tô “Con Cọp” hay không? (1)
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- Phải, ông hỏi gì? (2)
- Thưa cụ, ông chù có nhà không ạ? (3)
- Ông ấy đi vắng chưa về. (4)
- Thưa cụ, tôi hỏi thế này khí không phải, cụ có phải là cụ sinh ra 

ông chù tôi không ạ? (5)
- Không phải, con vú già đây! (6)
Người khách đương luống cuống, sượng sùng, vì sợ mình lầm con 

vú già với mẹ ông chủ, thì trông thấy một người đàn bà béo tốt và trẻ ở 
nhà trong đi đến sân. Muốn cho khỏi lầm lần thứ hai, người khách vội 
hỏi ngay người vú:

- Kia có phải là bà chủ không? (7)
- Không phải, đấy là mẹ đấy! (8)

[Nguyễn Công Hoan - Báu hiếu: trà nghĩa mẹ]
Đoạn thoại trên có 4 cặp thoại là: cặp 1 - 2; cặp 3 - 4 ;  cặp 5 - 6 ;  

cặp 7 - 8.
2.2.3. Xét theo số lượng vai thoại
Vai thoại là chù thể của lời thoại, là các nhân vật tham gia hội 

thoại. Trong hội thoại bao giờ cũng có sự tương tác giữa các nhân vật 
tham gia đối thoại. Đó là sự tương tác bằng lời thoại giữa các nhân vật 
qua sụ luân phiên lượt lời. Khi đoạn thoại chỉ gồm lời thoại cùa hai 
nhân vật, ta có song thoại (diaỉogue); khi đoạn thoại gồm lời thoại cùa 
ba nhân vật, ta có tam thoại (trilogue); khi đoạn thoại gồm lời thoại cùa 
nhiều nhân 'vật, ta có đa thoại (polylogue). Đoạn thoại mở truyện chủ 
yếu là song thoại, các đoạn tam thoại và đa thoại không nhiều. Chẳng 
hạn:

2.2 3.1. Đoạn song thoại
- Anh Bình!
Tôi đang mải ngắm một cửa hàng, vội vàng quay lại, ngơ ngác 

nhìn xem ai gọi. Trên bờ hè phía bên kia, một người nhỏ bé, bận quần
áo ta, miệng cười và giơ tay vẫy.
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- Ả ,  a n h  B à o ế

('húng tôi mừng rờ, Bào nắm chặt lấy tay tôi lay đi lay lại:
- Anh chưa quên tôi cơ à?
Tôi đáp:
- Ọuên thế nào dược một người bạn học cũ. Nhất là anh thì tôi lại 

càng nhớ lấm.
(Thạch Lam - Ngĩvời bạn /re]

2.2.3.2. Đoan tam thoại
Đoạn tam thoại xuất hiện ở vị trí mở truyện rất hạn chế. Nếu như ở 

đoạn song thoại, lòi thoại cúa các nhân vật có thể được đặt nổi tiếp 
nhau liên tục thi ở đoạn tam thoại, tính liên tục cúa các lời thoai có 
phần lóng hon. Đẻ phân định được các cặp thoại, ta phải dựa vào lời 
dẫn truyện cùa người kể chuyện. Ví dụ:

Ong chánh hội đò mặt tía tai, trợn măt nhìn ông lí và ông phó hội, 
rồi đập nắm tay xuống chiếu, nghiến răng nói: (1)

- Từ ngày lăo ấy về huyện ta, chính sách hay chưa thấy đâu. mà 
nay đục đám này, mai khoét đám khác, bịa ra những việc không có 
nghĩa lí gì để sách nhiễu dân, ăn cáp từ hai hào của con mẹ Nuôi ăn cắp 
đi, thì phỏng các ông thử nghĩ xem, quan gì lại quan thế? (a)

Ông lí cũng đầy vẻ uất ức, thở dài và lắc đầu: (2)
- Phải, mà lệ đâu lại có cái lệ khoán cho người ía món tiền để lễ tết 

minh bao giờ. Hôm ấy, bực quá, tôi cài phăng ngay ràng làng ta nghèo, 
lí trướng xin tết một đồng, chánh hội một đồng, phó hội năm hào, còn 
thì xin miễn ráo. (b)

Ông phó hội nói: (3)
- Ổng nói có thế mà lão ấy gắt, còn bảo ông ỉà bướng? (c)
- Phái, ông ấy lại đe tôi nữa kia. Không hiểu những người địa vị 

hơn ké khác, họ cho bướng là thế nào Đồi với họ. hình như khi người 
dưới cố ý không để họ đè nén được thì họ cho là bướng, (d)

[Nguyễn Công Hoan - Ngượng mồm)
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Trong đoạn thoại trên có 3 vai thoại: ông chánh hội, ông phó hội 
và ông lí. Đoạn thoại này gồm có 2 cặp thoại. Các cặp thoại này phân 
định đirợc nhờ có lời dẫn truyện (1 ,2 ,  3). Cặp I a - b gồm lời ông 
chánh hội và lời ông lí; Cặp 2 c - d gồm lời ỏng phó hội và ông lí. Các 
cặp thoại này hướng tới nội dung của cả đoạn: phê phán những thói xấu 
của quan huyện, phản đối việc “tết” quan vào các ngày lễ.

2.2.3.3. Đoạn đa thoại
Các vai thoại thường chia thành hai loại: vai trung tâm do nhân vật 

chính đảm nhiệm; vai phụ do một nhóm nhân vật đảm nhận. Cũng 
giống như đoạn tam thoại, để phân định các cặp thoại trong đoạn phải 
có sự tham gia cùa lời dẫn truyện. Đoạn thoại này ở vị trí mở truyện 
xuất hiện cũng rất hãn hữu. Ví dụ:

Anh em trong trại cơ đứng xúm xít quanh chú quyền Ván - cách và
hỏi:

- Thế này? Toạ phái phạt nặng thế à?
- Nặng lắm, nhưng mình có lỗi, thỉ kêu ca làm gì? Có gì đâu, đêm 

hôm qua, đàng này đi tuần với thầy quản, vào mé rừng làng cổ tích. 
Lúc tang tảng sáng có một người đàn bà thu thu cái gì trong bọc, ờ 
đằng kia đi lại. Người ấy thấy thầy quản và tôi, thì vùng té chạy. Thầy
quản nghi tình mới hô đuổi theo, bắt đứng lại để khám. Thì ra con mẹ

ì

y ế "

- Khoan, con mẹ ấy mặt mũi có khá không?
- À, chà, sộp phải biết! Hai con mắt nó mới lẳng làm sao!
- Thôi được. Con mẹ ấy tại làm sao mà chạy?
- Lúc nó bị bắt thì tay nó cầm một chai thuốc phiện lậu! Nó van 

lạy thầy quản xin tha và hứa sẽ biện chè lá.
- Nó khấn bao nhiêu?
- Nó kliấn thầy quản inột chục và đằng này năm đồng.

[Nguyễn Công Hoan - Lập - gioỏng] 
Đoạn thoại trên có nhiều vai thoại, trong đó có vai chính: chú
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quyền Ván - cách và một nhóm vai phụ gồm “anh em trong trại cư'\  
các vai phụ được thể hiện dưới dạng lời thoại của vai đại diện trong 
nhóm. Có 4 cặp thoại. Các cặp thoại này đề cập nguyên nhân chú Ván - 
cách bị phạt tội nặng liên quan đến việc bắt trói một người đàn bà đem 
theo thuốc phiện trong người.

2,3. Tiểu kết
Từ những điều đã trình bày ó' trên, có thể rút ra những đặc điếm 

chính về cấu tạo của đoạn văn mở đầu truyện ngắn như sau:
2.3.1. về cấu tạo của đoạn văn mở đầu đơn tltoại

*  *  ♦

Đoạn văn mở đầu đon thoại có hai loại: đoạn văn bình thường và 
đoạn văn đặc biệt (đoạn văn một từ, đoạn văn một cụm từ và đoạn văn 
một câu). Đoạn văn đặc biệt có tính độc lập thấp, để hiểu đầy đủ phải 
dựa vào đoạn văn tiếp theo. Sự xuất hiện đoạn văn đặc biệt mở đầu 
truyện ngắn cho thấy sự khác biệt so với đoạn vãn mở đầu trong một số 
văn bản phi nghệ thuật như văn bản khoa học, văn bản báo chí,... (các 
đoạn văn mỏ' đầu đặc biệt ở các văn bản này xuất hiện rất hãn hữu và 
chừng mực nào đó là “phi nguyên tấc”).

Đặc trưng chung của các câu trong đoạn văn mở đầu đơn thoại là 
ngắn gọn, có tác dụng dồn nén thông tin, nhấn mạnh hoặc biểu cảm.

2.3.2. về cẩu tao của đoan văn mở đầu đối thoai
*  •  •

Đoạn văn mở đầu đối thoại được cấu tạo đa dạng, gồm đoạn thoại 
hai lượt lời, đoạn thoại có nhiều lượt lời, đoạn thoại có một cặp thoại, 
đoạn thoại có nhiều cặp thoại, đoạn song thoại, đoạn tam thoại và đoạn 
đa thoại. Việc xác định cấu tạo của đoạn thoại phụ thuộc vào lượt lòi, 
vai thoại, chủ đề của đoạn thoại.

2.5.5. Ỷ nghĩa
Ở hai dạng thức tồn tại là đơn thoại và đối thoại, đoan văn mỏ 

truyện có cấu tạo đa dạng với nhiều kiểu loại phong phú. Đây là đặc 
điểm cơ bản để phân biệt cấu tạo của đoạn vãn mở đầu trong truyện 
ngắn với cấu tạo đoạn vãn mờ đầu trong các văn bản phi nghệ thuật.
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đồng thời giúp bạn đọc định hướng được cách cấu tạo các đoạn văn 
tiếp theo trong truyện.

Các đặc điểm về cấu tạo cùa đoạn vãn mở đầu truyện ngắn có thể 
tóm tắt thành các bảng sau:

Bảng 2.1: Đặc điểm cấu tạo của đoạn văn mở đầu đơn thoại bình 
thường

Đăc điểm Kiêu đoan văn Sổ lượng Tỉ lệ
Xét theo sô 
lượng câu

ĐV' gồm hai câu 29/260 11,1%
ĐV trên hai câu 231/260 88,9%

Xét theo 
cấu tạo ngữ 
pháp cùa 
câu

ĐV gôm các câu đơn bình 
thường

115/260 44,1%

ĐV gôm câu đom kêt hợp 
câu ghép

71/260 27,4%

ĐV chỉ gồm các câu đặc biệt 2/260 0, 9%
ĐV xen kẽ câu bình thường 
với câu đặc biệt

52/260 20%

ĐV xen kẽ câu bình thường 
với câu rút gọn

10/260 3,8%

ĐV xen kẽ câu bình thường 
với câu đặc biệt, câu rút gọn

10/260 3,8%

Bàng 2.2: Đặc điểm cấu tạo cùa đoạn văn mở đầu đơn thoại đặc
biệt

Đăc điêm 
•|

Kiêu đoạn văn Sổ lượng T ễ’ lệ
ĐV có hình 
thức cấu tạo là 
càu đặc biệt - 
một từ

ĐV có hình thức là câu đặc 
biệt - một danh từ

4/111 3,6%

ĐV có hình thức là câu đặc 
biệt - một số từ

1/111 0,9%

ĐV có hình 
thức cấu tao là

ĐV có hình thức là câu đặc 
biêt - môt cum danh từ

5/111 4,5%

1 Đoạn văn
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câu đặc biệt - 
một cụm từ

ĐV có hình thức là câu đặc 
biệt - một cụm động từ

3/1 11 2.7%

ĐV có hình 
thức cấu tạo là 
một câu

ĐV có hình thức một câu 
đơn

76/111 68.5%

ĐV có hình thức một câu 
ghép

22/1 ! 1 19,8%

í  / \  t  

Bảng 2.3: Đặc điêm câu tạo của đoạn văn mở đâu đỏi thoại

Đăc điêm Kiêu đoan văn Sô lượng Tỉ lê ầ. Jệ.Ệ , , ẵ , , y

Xét theo sô 
lượng lượt lời

Đoạn thoại có hai lượt lời 40/94 42,6%
Đoạn thoại có nhiêu lượt 
lời

54/94 57,4%

Xét theo sô 
lượng cặp 
thoại

Đoạn thoại có một cặp 
thoại

40/94 42.6%

Đoạn thoại có nhiêu cặp 
thoại

54/94 57,4%

Xét theo vai 
thoại

Đoạn song thoại 82/94 87,2%
Đoạn tam thoại 8/94 8,5%
Đoạn đa thoại 4/94 4,3%



PHẢN TÍCH D1ẺN NGÔN ĐOẠN VĂN M Ở  ĐÀU TRONG TRUYỆN NGÂN 77

Chương 3 
ĐẶC ĐIẾM NỘI DUNG CỦA ĐOẠN VĂN 

MỞ ĐÀU TRONG TRUYỆN NGẮN

3.1. Đặc điểm nội dung của đoạn văn mở đầu đơn thoại

3.1.1. Xét theo câu chủ đề
Câu chủ đề là câu mang những thông tin chính, định hướng cho sự 

phát triển của đoạn văn. Việc xác định câu chù đề trong đoạn văn có 
tác dụng sau:

Thứ nhất, về phía người viết, việc xác định câu chủ đề giúp cho sự 
trình bày đưọc rành mạch, duy trì sự thống nhất về nội dung cho toàn 
đoạn văn.

Thử hai, về phía người tiếp nhận, việc xác định câu chủ đề giúp 
cho sự tiếp nhận nội dung được nhanh chóng, chính xác.

Dựa vào câu chủ đề, đoạn văn mở đầu đơn thoại có thể được quy 
về hai loại chính là đoạn vãn cỏ câu chủ đề và đoạn văn không có câu 
chù đề.

3.1 / I. Đoạn văn mở đầu có câu chù để
Ở loại cấu trúc này, câu chủ đề có thể đứng đầu hoặc cuối đoạn 

vãn Căn cứ vào vị trí câu chủ đề trong đoạn, ta có hai loại đoạn văn 
mở đầu: đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp.

+ Đoạn văn diễn dịch
Đây là đoạn văn có câu chủ đề đứng ở vị trí mỏ' đoạn, các câu tiếp 

theo triển khai nội dung câu chủ đề. Ví dụ:
Dã hai mươi năm rồi, cứ tết đến là bà giáo Phượng lại xốn xang 

mong đợi. Mắt bà luôn hướng ra cửa. Bà trông chờ. Bà hi vọng. Thời 
gian lạnh lùng cứ trôi, phù lên nhan sắc của bà vốn mặn mà một màu



78 LÊ THỊ THU BÌNH

sương khói. Ông giáo Thành chồng bà mỗi lần thấy mắt bà đau đáu 
nhìn tận nơi xa xăm nào chi biết thỏ' dài. Hai đứa con thường nhìn cha 
mẹ vào những lúc đó bằng cặp mắt dò xét lạ lẫm. Nhưng từ khi chúng 
biết chuyện đến giờ, cha mẹ chưa bao giờ kể cho chúng nghe nguyên 
do vì sao mẹ luôn buồn bã u uất.

[Nguyễn Thị Diệp Mai - Người trờ lại]
+ Đoạn văn quy nạp
Đây là đoạn văn có câu chủ đề đứng ở vị trí cuối đoạn, thâu tóm 

nội dung đã trình bày ở các câu mở đoạn. Ví dụ:
Tôi nhớ đích rằng năm ấy tôi mới có mười chín tuổi. Cái tuổi mười 

chín, như hoa xuân đương nhị, như trăng tròn đương gương, các ngài 
phải hiểu cho rằng là cái tuổi dễ chịu nhất. Trai gái mười chín tuổi, đều 
dễ thưong, nên thương cả.

[Nguyễn Công Hoan - Nhân tình tôi] 
ỉ. 1.1.2. Đoạn văn mở đầu không có câu chù để 
Các câu trong đoạn văn này có quan hệ ngang hàng với nhau, 

không có cáu nào chứa đựng trọng tâm nội dung của cả đoạn. Nội dung 
của đoạn văn được hợp thành bởi nội dung của tất cả các câu. Cấn cứ 
vào mối quan hệ giữa các cầu trong đoạn, chúng ta có các kiểu đoạn 
văn mở đầu sau:

+ Đoạn văn song hành
Các câu trong đoạn văn có quan hệ song hành vói nhau, không có 

câu nào chứa đựng trọng tâm nội dung của đoạn. Ví dụ:
(1) Sáng nay, mây bốc mù chân núi, vây quanh lấy cánh đồng 

Điện Biên, nhưng trong đinh chóp lọi hết sức trong trẻo trông thấy rõ 
những thân cây đứng trơ trụi và thấp thoáng mấy vệt trắng của mái nhà 
người Mèo. Đằng đông ửng dần lên những mảng sáng óng ánh vàng 
như vỏ trai, và hơi gió rất mát mẻ lay động những ngọn lá lãn tăn của 
cây me dại và cây rút đồng.

[Nguyễn Khải - Mùc lạc]



P H Â N  TÍCH DIỄN NGÔN ĐOẠN VẰN M Ở  ĐÀU TRONG TRUYỆN NG ẨN 79

(2) Thằng bé con 11 tuổi. Nó chạy dọc bờ đê. Mưa bụi giăng 
giăng. Bây giờ là mùa xuân. Những cánh buồm đang ngược gió.

[Nguyễn Huy Thiệp - Lỏng mẹ]
+ Đoạn văn móc xích
Các câu trong đoạn văn có quan hệ móc xích với nhau, ý của câu 

saiu nối tiếp, phát triển ý câu trước và cứ thế cho hết đoạn. Cách trình 
bày này chặt chẽ và tạo ra sự liên tục các ý trong nội dung của đoạn 
v ă m . V í  d ụ :

Trong vòng một tháng, Khiêm nhận được liền hai bức thư của 
Lãng, em gái anh. Thư thứ nhất làm anh điên đầu. Đến thư sau lại càng 
điên đầu hơn, khiến anh phải lập tức thu xếp công việc để về thành phố 
quiê hương gặp em. Nhumg Khiêm chưa kịp về thì sự thể đã xoay ra 
khác hẳn.

[Nguyễn Kiên - Lỡngị
3.1.2. Xét theo cách thức phản ánh nội dung các câu trong đoạn
Doạn văn mờ đầu có các dạng sau:
3.1 2.1. Đoạn văn miêu tả
Các câu trong đoạn văn miêu tả những khía cạnh khác nhau của sự 

vật, hiện tượng. Đoạn văn mở đầu thường miêu tả nhân vật hoặc miêu 
tả cánh vật. Ví dụ:

+ Miêu tả nhân vật
Nàng là người sau cùng bước lên xe và ngồi ở hàng cuối. Nàng 

gián dj trong bộ đồ đen, trái với những người đàn bà khác trong đoàn. 
Đõi mắt buồn. Nàng không còn trẻ lắm nhưng hình như vì thế lại mượt 
má hơn, ít người chú ý đến nàng. Họ mải chuyện về khu di tích và 
vùing suối sắp tham quan, vả chăng cùng co quan, hằng ngày nhìn nhau 
quien mắt.

[Nguyền Bản - Tầm tã mưa rơi]
+ Miêu tả cành vật
Đoạn sông chảy qua bến Cốc lia một vòng cung đẩy những doi cát
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bên bồi về mãi phía Tây. Ben đò ớ ngay gốc gạo đon độc đầu xóm 
Con sông bến nước mơ màng và buồn cô liêu, nửa như chò' đợi nửa 
như hờn dỗi. Mùa hoa, trên ngọn cây gạo màu đô xao xuyến lạ lùng. 
Nước lờ lững trôi, giữa tim dòng sông rạch một mũi sóng dập dồn, ở 
đầu mũi sóng có một điểm đen tựa như mũi giáo. Bến đò tĩnh lặng rất ít 
người qua lại. Mùa đông có cả những con sáo lông đen chân vàng đậu 
trên sợi thép níu đò căng từ gốc gạo sang phía bên kia sông. Chúng 
nghiêng nghiêng đầu xuống dòng nước chảy thao thiết líu ra líu ríu. 
Chiều xuống, tiếng chuông nhà thờ ỏ* giữa bến Cốc lan trên mặt sông 
mang mang vô tận. Con sông tựa như giật mình phút chốc sau đó lại 
lặng im trôi, giống như một người hiểu biết tất cá nhưng đang mải mê 
suy nghĩ, chẳng cần mà cũng chẳng thèm biết đến xung quanh chộn rộn 
những gì.

[Nguyễn Huy Thiệp - Chảy đi sông ơi]
Xét trong nội tại, đoạn văn miêu tả thường bao gồm các câu đơn 

và câu ghép phối hợp với nhau, nhưng có khi tác giả sử dụng toàn câu 
đặc biệt. Việc sử dụng các câu đặc biệt này làm tăng mức độ liệt kê, 
miêu tả của cả đoạn. Ví dụ:

... Và bụi. Và tanh. Và ồn ào. Và hơi người. Và chen chúc...
Chợ họp mỗi lúc một đông.

[Nguyễn Công Hoan - Bữa no. . đòn}
J ẻ 7.2.2. Đoạn văn tự sự
Các câu trong đoạn văn liệt kê sự kiện theo trình tụ trước sau về 

thòi gian hoặc không gian. Cách sắp xếp các câu theo trình tự này trong 
đoạn vãn mở truvện có tác dụng xâu chuồi sự kiện được nêu. Các đoạn 
văn mở đầu tự sự thường được mở đầu bàng các cụm từ như: cách đây, 
hồi ẩy, chuyên thế này.... Ví dụ. các câu trong các đoạn mở truyện sau 
quan hệ với nhau theo trinh tự thời gian (được đánh dấu bàng các cụm 
từ in nghiêng):

Câu chuyện này xảy ra cách đây dõ lâu. Hồi đấy tôi còn là một cô
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bé học lớp năm ờ K.ép. Dạo đó đang mùa hè. Chúng tôi được nghỉ hơn 
ba tháng. Tôi trở về làng Tía ờ với mẹ và em Nụ.

[Nguyễn Thị Ngọc Tú - Chuyện nhỏ]
3.1.2.3. Đoạn văn lập luận
Các câu trong đoạn văn thể hiện lập luận, suy nghT của nhân vật. 

Trong đoạn văn này, các câu thường liên kết với nhau bằng các từ ngữ 
chi lập luận như: vì, vậy, bởi vậy, do đó,...

V í dụ 1:
Có giời biết đấy; quả thật Sinh không ác. Nhưng mà Sinh nhẹ dạ. 

Ấy là cái tật chung của những người trẻ tuổi. Vả lại Sinh vẫn tường 
không đời nào lại có những người ngớ ngẩn như thế được, v ẫ n  biết 
ông đồ tính thật thà. Nhưng còn bà cụ chứ! Bà phải hiểu rằng Sinh đùa 
cợt. Có ai ngờ bà đồ cũng lẩn thẩn như ông đồ nốt. Bởi thế mới đầu 
năm mà hàng xóm đã được một mẻ tức cười. Nhưng nói thế thì ai hiểu. 
Truyện phải kể cho có đầu có đuôi. Vậy đầu đuôi như thế này...

[Nam Cao - Đón khách]
Ví dụ 2:
(1) Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch 

sẽ, nếu ta muốn được khoẻ mạnh béo tốt. (2) Thuyết ấy sai. (3) Trăm 
lần sai! (4) Nghìn lần sai! (5) Vì tôi thấy sự thực, ở đời này, bao nhiêu 
nlũrng anh béo, khoẻ đều là những anh thích ăn bần cả.

[Nguyễn Công Hoan - Đồng hào có ma)
Trong các ví dụ trên, suy nghĩ của nhân vật được thể hiện dưới 

hình thức lập luận. Ví dụ 1, lập luận cùa nhân vật có tính chất xâu 
chuỗi sự kiện mở truyện. Đó là những suy nghĩ của nhân vật về chuyện 
đà xảy ra liên quan đến nhân vật Sinh. Ví dụ 2, lập luận của nhân vật 
có tính chất phản đề. Câu ( l )  nêu khái quát chù đề cùa đoạn, đó là phê 
phán lí thuyết “dạy ăn uống vệ sinh sạch sẽ, nếu muốn béo khoẻ”- lí 
thuyết ấy hoàn toàn sai. Câu (2 - 4) tiếp tục phú nhận nội dung đã nêu 
trong câu đầu. Câu (5) nêu dẫn chứng thực tế “những người béo đều 
thích ăn bẩn” .
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3 1.2.4. Đoạn vãn biêu cám
Các câu trong đoạn văn trực tiếp bày lỏ cảm xúc của nhân vật. 

Nhân vật ở đây thường là nhân vật “tôi” đóng vai người kể chuyện, 
trình bày cảm xúc của mình trước một sự việc. Ví dụ:

(!) Thế là xong. Anh chết rồi đấy nhỉ? Không lẽ tôi lại vui khi 
đưọc một cái tin như thế. Nhưng thật tôi cũng không biết có nên buồn 
không đấy. Có ngưòi bảo: “Sống khổ đến đâu cũng còn hơn chết; cái 
tâm lí chung của ngưòi đời là như vậy.”

[Nam Cao - Điếu văìì\
(2) Nghề làm tho' khổ quá! Cơ cực quá! Cô đơn và nhọc nhằn đến 

héo hắt cả người, ['óc tai bơ phờ, mặt mũi nhàu nát cứ như cái xơ mướp 
rửa bát cúa bà bán phô* đầu ngõ. Trời ơi! Làm sao mà mình lại đi vào cái 
nghiệp chướng ngày ngày tự ăn linh hồn mình thế này? Vâng, tôi - một 
kẻ làm thơ có thể tạm gọi là chuyên nghiệp, đã cỏ chút ít tên tuổi, đã có 
vài tập thơ gây được tiếng vang cứ thi thoảng lại lẩm bẩm tự trách chửi 
mình như thế.

[Chu Lai - Thỉ nhân trên sàn đắuị
5. L3. Xét theo mục đích giao tiếp của các câu
Đoạn văn mờ đầu có các dạng sau:
J. 7ệ i. 7ế Đoạn văn chi gồm câu trần thuật
Ở vị trí mỏ truyện, các câu trần thuật được dùng để xác nhận về sự 

hiện diện của nhân vật, đặc điểm của nhân vật, hoặc miêu tả cảnh vật 
Ví dụ:

+ Đặc điểm của nhân vật
Bà chủ là một me tây đủ cung cách. Nghĩa là bà cũng cỏ một đôi 

má chảy, một cái mồm đỏ, một hòm khăn chầu áo ngự, và một thằng 
bếp đẹp trai. Bà lại có cái kèn hát chạy điện, cả ngày vô tình làm phúc 
cho hàng xóm được nghe nhò, từ điêu nhảy đầm đến bài niệm phật.

[Nguyễn ("ông Hoan - Bà chù mất trộm]
+ Miêu tả cảnh vật
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Sau Tết Nguyên Đán một tháng là thời gian thích nhất ở rừng. Cây 
cối đều nhú lộc non. Rừng xanh ngắt và ẩm ướt. Thiên nhiên vừa trang 
trọng vừa tình cảm. Điều ấy một phần là do mưa xuân.

[Nguyễn Huy Thiệp - Muối cùa rừng]
3.1.3.2. Đoạn văn chi gồm các câu cảm thán
Đoạn văn này thường bộc lộ cảm xúc, thái độ cùa người kể chuyện, 

tâm trạng của nhân vật trước một sự việc. Ví dụ:
Phải đòn trận này thì nó cạch đến già! Nhưng đáng kiếp! Ai 

thương? Ai bảo mới nứt mắt ra đã đi ăn cắp?
[Nguyễn Công Hoan - Thằng ăn cắp]

3.1.3.3. Đoạn văn xen kẽ câu trần thuật với câu nghi vấn
Câu nghi vấn được sử dụng trong đoạn văn dưới hỉnh thức các câu 

hỏi tu từ. Tác giả đặt ra câu hỏi nhưng không cần có câu trả lời. Sự đan 
xen giữa câu trần thuật với câu nghi vấn có giá trị biểu cảm, nhấn mạnh 
nội dung cần diễn đạt trong đoạn. Ví dụ:

Hà Thị E là con gái trưởng bản Hà Văn Nó. Hiếm có người xinh 
đẹp như E. Lưng như lưng kiến vàng, mắt long lanh như sao Khun Lú - 
Nàng Uả, tiếng nói cùa nàng dịu dàng. Khi nàng cười tiếng cười trong 
vắt và vô tư lự. E xinh đẹp đã dành nhưng đức hạnh của nàng cũng ít 
người bì kịp. Nàng là niềm tự hào của người Hua Tát. Cả bản mong 
nàng tìm được người chồng xứng đáng. Trưởng bản Hà Văn Nó cũng 
muốn thế, các bô lão trong bản cũng muốn thế. Trao người con gái 
xinh đẹp như E cho người chồng không xứng đáng là có tội với Then vì 
nàng là quà tặng của Then đối với người Hua Tát. Chọn ai bây giờ? 
Người ta đưa việc chọn chồng của F. ra bàn. Người muốn xin làm con 
rể trường bản Hà Văn Nó rất nhiều. Trai trong bản Hua Tát cũng có. 
Các bô lão trong bản Hua Tát thức trắng một đêm, uống hết năm vò 
rượu cần, rồi quyết định sẽ làm một cuộc thi tài để chọn một người nào 
cỏ đức tính quý nhất mà khó kiếm nhất làm chồng của E. Đức tính quý 
nhất và khó kiếm nhất là đức tính gì? Ai là người có đức tính ấy? Các
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chàng trai ngồi tụm hên các bếp lưa bàn hạc, không biết bao nhiêu là 
thịt và rượu tiêu ma. Lớp Irẻ bây giờ không thế suy nghĩ bằng nước là 
được, đầ đành.

[Nguyễn Huy Thiệp - Truvện thứ tư - Những ngọn gió Huư Tút}
3.1.3.4. Đoan vãn xen kẽ câu tran thuật vài câu cám thán 
Trong đoạn văn kiểu này cảc câu trần thuật nêu sự kiện, hiện 

tượng còn các câu cám thán bộc lộ thái độ của nhân vật truớc sự kiện, 
hiện tượng ấy. Ví dụ:

Anh Ba Cốc. từ ngày lấy được vợ. thi đâm lo. Lo ngày, lo đêm 
Sao cho chóng trả được món nợ cướiễ Không thì rầy rà to chứ chẳng 
choi! Đúng vào những chỗ hóc búa lắm lúc rát cả mặt!

[Nguyễn Công Hoan - Vợ) 
3.1.3 5. Đoan vân xerỉ kẽ câu trần thuật với cáu nghi vấn, câu cám

thán
Ví dụ:
Phải hiểu cụ Chánh Bá có thương nhà này thế nào, cụ mói quá bộ 

đến xơi rưựuẳ chứ như nhà khác, dễ mà mòi nổi cụ đấy hẳn? Cụ lại 
không mắng cho vò số. chứ lại thèm đi à? Ẩy thế mà mới chập tối, họ 
đã để ngav đứa nào xà lụn mất đôi giày của cụ, có chết không! ủ  thì 
đông người thì đông chứ. nhà cỏ việc, nhà nào chả có nhiều kẻ ra vào! 
Nhung cụ ngồi chơi tận trên nhà thăm thẳm, thì còn kẻ gian nào dám 
lẻn vào đó? Va riêng mình cụ ngồi ở sập giữa thì còn ngò ai đi lẫn 
được giày? Chẳng qua là lỗi tại chủ nhà không biết trông nom cẩn thận 
người nhà người cửa, trong khi chúng hầu hạ mà thôi! Mà đứa nào lấy 
đôi già) ấ\ cung lo gan thực! Hồn của ai thì hỗn, chứ sao được hồn 
ngay cụ Chánh Bá! Thực là vuốt râu hùm!

[Nguyễn Công Hoan - Cụ Chánh Bá mất giày]
3. Ị.4. Xéỉ theo chủ thể của đoạn văn đơn thọại

• * ♦

Chủ thể của đoạn văn đơn thoại có thế là người kể chuyện, có thể 
là nhân vật. cỏ thế xen kẽ giữa người kể chuyện với nhân vật. Dựa vào
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chù thể cùa đoạn văn đơn thoại, có thể phân biệt các dạng sau:
3.1.4.1. Đoạn văn mở đầu thuần nhất (là lời của người kế chuyện, 

hoặc là lời cùa một nhân vật)
+ Đoạn văn chỉ gồm lòi kể của người kể chuyện 
Hình thức thứ nhất: người kể chuyện là nhân vật xưng “tôi”, kể lại 

khái quát những vấn đề có liên quan đến mình. Ví dụ:
Khi viết những dòng này, tôi đã thức tỉnh trong vài người quen 

những cảm xúc mà thời gian đã xoá nhoà, và tôi đã xâm phạm đến cõi 
yên tĩnh nấm mồ của chính cha tôi. Tôi buộc lòng làm vậy, và xin 
người đọc vì nể nang những tình cảm đã thúc đẩy tôi viết mà lượng thứ 
cho ngòi bút kém cỏi của tôi. Tình cảm này, tôi xin nói trước, là sự 
bênh vực của tôi đối với cha mình.

[Nguyễn Huy Thiệp - Tướng về hicu] 
Hình thức thứ hai: người kể chuyện là người ngoài cuộc không có 

mặt trong truyện, kể lại chuyện. Ví dụ:
Người lính khố xanh bước lên toa, đứng lại, nhìn xem chỗ ghế nào 

rộng để ngồi, rồi dắt theo một thằng bé con bé lơắt choắt đi đến. Cái 
xích sất, một đầu người ấy cầm, một đầu buộc vào cố tay thằng bé, nó 
võng xuống và đưa đi đưa lại, kêu xủng xoẻng. Người lính ra dáng mệt 
nhọc, bỏ nón để lên đầu gối, trật khăn quàng vào cánh tay, tựa đầu vào 
thành toa, rồi đưa cả cái xích cho kè bị xích cầm. Tội nhân vo gọn dây 
sất và thu tất cá vào bụng, rồi phủ vạt áo lên trên cổ tay.

[Nguyễn Công Hoan - Giá ai cho cháu một hàoI 
+■ Đoạn văn chỉ gồm lời nói bên trong của nhân vật 
Trong một số truyện ngắn, đoạn văn mở truyện được cấu tạo bới lời 

nói bên trong của nhân vật. Lời nói bên trong là hình thức độc thoại nội 
tâm cùa nhân vật. Nhân vật tụ đặt câu hỏi, tự hướng vào mình, nói với 
bản thân mình những suy nghĩ, nhận thức bên trong cùa mình. Ví dụ: 

ạ )  Một. Hai. Ba.
Một. Hai. Ba.
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Cứ bắt đầu đến chỗ rẽ là Trân lẩm bẩm đếm. Ba tầng gác đầu, cô 
còn đếm được một cách không đứt quãng. Tầng gác thứ tư. Trân hơi 
dừng để thở. Một... Hai... Ba.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - cầu thơng]
(2) Mình có phái ỉà một đứa con tệ bạc?
Cuối cùng, những day dứt tản mát mập mờ đã kết tủa, thành một câu 

hỏi và Nhâm đã phải ứa nước mắt tự vấn mình. Bảy năm trước, chia tay 
mẹ để theo chồng về phương Nam, ôm mẹ, chị vật vã, như đứt từng khúc 
ruột...

[Ma Vãn Kháng - Ben bờ\ 
Ở ví dụ (1), đoạn văn mở đầu được cấu tạo bời ba câu có hình thức 

là các số từ chỉ thứ tự liên tiếp đặt cạnh nhau, vừa mang ý nghĩa liệt kê, 
vừa là một tín hiệu nghệ thuật gắn liền với tâm trạng cùa nhân vật trong 
truyện. Để đến được tầng thứ 4 của toà nhà - nơi gắn bó nhiều kỉ niệm 
với mình, cô Trân, nhân vật chính của truyện, phải đi qua 3 tầng đầu, 
mỗi lần đếm một tầng là một lần cô nhớ lại những kỉ niệm cũ và hồi 
hộp đón nhận giây phút đặt chân lên tầng 4. Ở ví dụ (2), đoạn văn mở 
đầu truyện chỉ là một lời độc thoại nội tâm cùa nhân vật. Đó là những 
day dứt băn khoăn trong tâm trạng nhân vật. Nhân vật tự đặt câu hỏi 
cho chính mình và không cần sự trả lời.

3.1.4.2. Đoạn văn mở đầu không thuần nhất 
+ Đoạn văn xen kẽ lời người kể chuyện với lời nói trực tiếp cùa 

nhân vật
Trong đám trai làng cùng lứa với tôi, Hạng là người thành đạt hơn 

cả. Làng tôi ờ lảnh ngoài bãi sông, vừa nghèo vừa lạc hậu. Lũ chúng tôi 
đều học hành dở dang, chỉ thạo việc bùn đất. Nhưng Hạng lại giỏi giang, 
thinh thoảng có đi đây đi đó, hắn có thể nói thao thao trên tròi dưới bể và 
cả lũ chúng tôi cứ há hốc mồm ra nghe. Tuy nhiên nghe mãi rồi eũng 
chán. Hạng muốn chúng tôi phải say mê chứ không được chán. Hẳn nói: 
“Trong cái vỏ sọ của lũ chúng mày chỉ chứa đầy đất thó. Tao phải khai
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sáng cho chúng mày!”. Chúng tôi không cãi chi lẳng lặng lảng đi. Hạng 
ấm ức, hắn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt vừa giận dữ, vừa thương hại. 
Hắn càu nhàu: “Tao chán lũ chúng mày. Chán lên đến tận cổ. Chán 
muốn nôn oẹ ra!”. Rồi một hôm hắn bỗng dõng dạc tuyên bố: “Tao sắp 
đi công tác. Đi thật xa. Làm thằng đàn ông mà chịu sống mù mịt như lũ 
chúng mày thì nhục lắm!” . Tuy nói vậy nhưng Hạng vẫn loanh quanh ở 
nhà.

[Nguyễn Kiên - Nhân chứng thầm lặng]
+ Đoạn văn xen kẽ lời người kể chuyện với lời nói gián tiếp của 

nhân vật
Hắn vừa đi vừa chửi... Không ai lên tiếng cả. Tức thật, tức thật! Ô! 

Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!... Mẹ kiếp! Thể thì có phí 
rượu không?... A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà hắn chửi, hắn cứ chửi 
đứa chết mẹ nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, 
cả làng Vũ Đại cũng không ai biết.

[Nam Cao - Chí Phèo]
+ Đoạn văn xen kẽ lời người kể chuyện với lời nói bên trong của nhân

vật
Lời nói bên trong của nhân vật có thể được đặt bên cạnh lời người 

kể chuyện, giải thích cho lời người kể chuyện:
Mười giờ đêm, khách đã bắt đầu lục đục ra về, anh và em đã bắt 

đầu ngáp vặt, (chúng mình thân nhau quá mà, điều này đâu còn phải là 
cái để gọi là “xúc phạm” nhau như hồi mới quen cách đây hai năm!). 
Trình tự của một buổi cà phê đã diễn ra đủ: đã kể chuyện ờ cơ quan 
anh, ở lớp em cho nhau nghe, đã chửi người này, khen người nọ, xong 
đến chuyện hai đứa, lại giận nhau rồi khóc rồi xin lỗi..., và đến mục kể 
chuyện cười, những chuyện không vui lắm cũng cười (đôi lúc, trong 
bóng tổi, em cảm thấy mình thật giả dối, những cơ cười cứ nhệch ra 
cầu tài...).

[Phan Thị Vàng Anh - Si tình]
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Lòi nói bên trong của nhân vật cũng cỏ thể đặt xen kẽ với lời 
ngưòi kể chuyện dưới hình thức lời nói trực tiếp:

Thái vò nát tờ giấy kẻ khuông nhạc ném vào sọt rác. Những tờ 
giấv trắng tinh, ngoại hạng thi nhau cùng chung số phận bị vứt bò 
nhưng chủ nhân không tài nào viết thêm được nữa. Thái chán nàn 
buông bút. Anh rót cho mình một li rượu mạnh. Rượu cũng không giúp 
gì được anh ngoài nhịp tim đập dồn dập và cổ họng rát đắng. Anh thầm 
trách: “Hừ tại sao minh lại dây vào cái chuyện chết tiệt này nhỉ. Viết 
nhạc nền cho một vở kịch về tấm lòng người mẹ. Lẽ ra mình phải chối 
phăng cái công việc trái khoáy, ngớ ngẩn này ngay từ đầu. Thằng giám 
đốc nhà hát cáo thật. Hắn buộc ta bằng món tiền tạm ứng màu mỡ. 
Trước lúc chia tay hắn căn dặn mãi: “Ông phải thể hiện sao cho thật 
xúc động tha thiết, có hồrT. Con khi cả đời chưa bao giờ minh được 
sống chung với mẹ. Lòng tốt và bổn phận người dưng không sao thay 
thế được tình thương thực sự của người mẹ! - Ta lớn lên, khập khiễng 
cô đơn... Thái nghe cay sè sống mũi. Nỗi hờn dỗi cổ hữu lại dâng lên. 
Anh lắc đầu tự nhủ: “Không được đa cảm, Thái ạ, đã nhờ nhận tiền 
đành phải vất óc trả nợ vậy”. Thái cố gắng ngồi vào bàn nhưng tài năng 
đã phản bội anh. Những dòng chữ vô duyên, những tiết tẩu hợp âm tẻ 
nhạt, đon điệu luôn lì lợm, thách đố với ý đồ thể hiện của anh. Thái cáu 
bẻ gãy bút ném. Anh lại cầu cửu đến rượu Nhưng lạ thay, càng say, 
anh càng cảm thấy buồn, một nỗi buồn không gọi thành lên, mênh 
mông sâu thẳm.ễ. Cho đến một lúc nỗi buồn chìm vào trong cơn buồn 
ngủ. Thái lẩm bẩm: “Mấy giờ rồi nhỉ. Thời gian là cái khỉ gì, cứ ngủ 
ngày mai nghĩ tiếp”. Thái quăng mình xuống chiếc ghế dài.

[Trầm Hương - Vở nhạc kịch dâng mẹ} 
Lời nói bên trong cừa nhân vật còn có thể đặt xen kẽ với lời người 

kể chuyện dưới dạng lời thoại:
Anh có thói quen, nửa đêm về sáng chợt thức giấc. Phòng anh ờ 

gác ba, giường kẻ sát cưa sổ nhin xuống đường. Mỗi khi thức giấc nhìn
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sang bãi cỏ bên kia đường, thấy có cái bóng thâm thẫm, nom như một 
cái cây cọc to bậm, cao ngang đầu người, thừng thững im lìm cạnh cây 
lim trắng, anh liền tự bảo:

- Đã hơn ba giờ sáng.
Hôm nào không thấy bóng - cọc ấy, anh nghĩ:
- Sớm quá\ gắng ngủ lại. Chưa tới ba giờ.
Cái bóng - cọc ấy là một người.

[Bùi Hiển - Cái bóng - cọc]
j . / .5 ẵ Xét theo đặc điểm sự tình cận cảnh và sự tình hậu cảnh 

được trình bày
3.1.5. L Quan niệm về sự rình cận cành và sự tình hậu cánh
Sự tình cận cảnh ựoregrounđ) và sự tình hậu cảnh (background) là 

những khái niệm ngữ nghĩa rất bổ ích đối với việc phân tích nội dung 
đoạn vãn và văn bản. Có thể tóm tắt những khuynh hướng chính trong 
nghiên cứu sự tình cận cảnh và sự tình hậu cảnh như sau:

a Quan điểm của J. p. Hopper
Trong bài báo 'T hể  và sự tình cận cảnh trong diễn ngôn”, J. p. 

Hopper đã quan niệm về sự tình cận cảnh và hậu cảnh như sau: “Có 
một sự khác biệt rõ ràng được tạo ra giữa ngôn ngữ của dòng chuyện 
thực tại và ngôn ngữ của chất liệu kèm theo mà tự nó không thể thuật 
được những sự kiện chính. Những phần tường thuật sự kiện thuộc cấu 
trúc nòng cốt cùa diễn ngôn là cận cảnh và phần sau là hậu cảnh” [97, 
tr. 211].

Qua định nghĩa này, có thể thấy J. p. Hopper phân biệt hai dòng 
chuyện (,story line) trong diễn ngôn như sau:

Dòng chuyện thứ nhất là dòng chuyện thực tại (actual story line) 
bao gồm các sự kiện thuộc nòng cốt diễn ngôn, tức là những sự kiện 
chính của câu chuyện. Dòng chuyện này được tác giả gọi là sự tình cận 
cảnh. Trong ngôn ngữ biển hình, các sự tình cận cảnh luôn được biểu 
thị bằng thời quá khứ đơn giản (Ếsimple pasí) hoặc ở thể hoàn thành của 
động từ.
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Dòng chuyện thứ hai không được thể hiện bằng nòng cốt của diễn 
ngôn. Nó không tường thuật những sự kiện chinh của mạch chuyện mà 
chỉ có chức năng giải thích, bình luận, phụ hoạ, mở rộng cho các sự 
kiện cùa dòng chuyện chính. Tác giả gọi dòng chuyện này là sự tình 
hậu cảnh. Các sự tình hậu cảnh không nằm trong chuỗi sự tình 'cận 
cảnh mà xuất hiện đồng thời với các sự tình cận cảnh. Do đỏ, các động 
từ của ngữ đoạn hậu cảnh thường được biểu hiện bằng hình thức kliông 
chia, hoặc bằng thể không hoàn thành của động từ (imperfect).

Từ các tiêu chí nhận diện hai sự tình cận cảnh và hậu cảnh của J. 
p. Hopper, chúng tôi rút ra một số nhận xét sau:

- J. p. Hopper phân biệt sự tình cận cảnh và hậu cảnh trong phạm 
vi câu và diễn ngôn: tác giả luôn đặt sự tình trong diễn biến của một 
dòng chuyện.

- Chức năng cùa sự tình cận cảnh là tường thuật sự kiện chính của 
diễn ngôn; chức năng cùa sự tình hậu cảnh là mở rộng, bổ sung, giải 
thích sự tình cận cảnh.

- Các sự tình cận cảnh xuất hiện kế tiếp nhau và tạo thành một 
chuỗi. Các sự tình hậu cảnh không nằm trong chuỗi sự kiện của dòng 
chuyện cận cảnh mà xuất hiện đồng thời với các sự tình cận cảnh.

Trong các ngôn ngữ biến hình, sự tình cận cảnh và hậu cảnh có thể 
dễ dàng nhận biết qua hình thái cùa động từ: Động từ trong ngữ đoạn 
cận cảnh được biểu thị bằng thời quá khứ đơn giản hoặc ờ thể hoàn 
thành (per/ect) còn động từ trong ngữ đoạn hậu cảnh được biểu thị 
bằng thể không hoàn thành (imperýect).

Đối với tiếng Việt - một ngôn ngữ không biến hình, việc nhận diện 
các sự tình cận cảnh và hậu cảnh, theo chúng tôi, có thể dựa vào khả 
năng bổ sung vào đầu câu một trong số các từ thể hiện sự liên tục của 
dòng chuyện như: tiếp theo, tiếp đó, sau đó, cuối cùng,.,.

b. Quan điểm của Cao Xuân Hao
Cao Xuân Hạo (1991) đã chỉ ra một số căn cứ về ngữ nghĩa và
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hình thức để nhận diện các sự tình cận cảnh và hậu cảnh, v ề  ngữ nghĩa, 
sự tình cận cảnh được biểu thị qua nòng cốt của câu, nêu một nhận 
định của người nói tại thời điểm xảy ra sự tình; sự tình hậu cảnh được 
biểu thị qua các thành phần phụ của câu như định ngữ, trạng ngữ, thành 
phần giải thích,... v ề  hình thức, sự tình cận cảnh có thể được đánh dấu 
bằng các yếu tố từ vựng như ắt, tất, liền, bèn, khắc, tức khắc,... Sự tình 
hậu cảnh được đánh dấu bằng những từ như lúc, hồi, khi, nơi,...

Nhìn chung, J. p. Hopper và Cao Xuân Hạo đã đưa ra các tiêu chí 
cụ thể để phân biệt hai sự tình cận cảnh và hậu cảnh. Tuy nhiên, Cao 
Xuân Hạo chi đề cập vấn đề trong phạm vi câu, còn J. p. Hopper lại đề 
cập vấn đề trong cả phạm vi câu và văn bản. Để phù hợp với yêu cầu 
phân tích cấu trúc của đoạn văn truyện ngắn, chúng tôi chỉ dựa vào 
quan điểm của J. p. Hopper.

3.1.5.2. Tiêu chí nhận diện sự tình cận cành và hậu cành trong 
đoạn văn

Có thể tóm tắt các tiêu chí nhận diện sự tình cận cảnh và hậu cảnh như
sau:

- Đoạn văn có sự tình cận cảnh biểu thị nội dung có tính thời sự tại 
thời điểm diễn ra câu chuyện, còn đoạn văn có sự tình hậu cảnh biểu 
thị nội dung không mang tính thời sự tại thời điểm diễn ra câu chuyện. 
Vì vậy, trong văn bản, đoạn văn có sự tình cận cảnh có tính độc lập cao 
hon đoạn văn có sự tình hậu cảnh.

- Các câu trong đoạn văn có sự tình cận cảnh có thể dễ dàng nối 
tiếp nhau tạo thành một chuồi sự kiện liên tục, trong khi đó, các câu 
trong đoạn văn có sự tình hậu cảnh không thể tạo thành chuỗi liên tục.

- v ề  mặt hình thức, câu biểu thị sự tình hậu cảnh thường được 
đánh dấu bằng các từ như lúc. hồi, ngày ấy,... Còn câu biểu thị sự tình 
cận cảnh thường có hoặc có thể thêm các tìr tiếp theo, tiếp đó, sau đó, 
cuối cùng,... vào đầu câu hoặc các từ ắt, liền, bèn, tất,... vào trước vị 
ngữ.
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Ví dụ:
+ Đoạn văn thuần sự tình cận cảnh
Tôi đứng lặng người, nghe rõ tiếng tim đập. Tôi loè bật lửa. Trên 

giường, một mảnh giấy úa vàng nằm trơ, tôi nhặt lên trang một quyển 
vở nào. Tôi phủi bụi bỏ vào túi trên.

[Hồ Phương - Thư nhà]
+ Đoạn văn thuần sự tình hậu cảnh
Tết năm ấy, tết vui chơi, trai gái đánh pao, đánh quay rồi đêm đêm 

rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái, bố mẹ không thể ngủ được vì 
tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi 
sáo xung quanh vách.

[Tô Hoài - Vợ chồng A Phù]
3.1,5.3. Phãn loại đoạn văn mở đầu theo sự tình cận cánh và sự  

tình hậu cảnh
Dựa vào sự phân biệt sự tình cận cảnh và sự tình hậu cảnh, chúng 

tôi thấy có một sổ dạng đoạn văn mỏ’ đầu truyện ngắn sau:
- Đoạn văn thuần nhất
+ Đoạn vân thuần sự tình cận cành
Là đoạn văn được bắt đầu từ việc kể về nhũng sự kiện, hiện tượng 

đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Ví dụ:
Thằng Nước cầm dầm bơi thật mạnh nó muốn nhanh chóng đưa 

xuồng ra xa ngôi nhà để làm công việc “chẳng đặng đừng”. Mái dầm 
bỏ xuống liên tiếp, tạo thành những vòng tròn nối nhau dưới nắng sáng 
dợn nước lấp lánh ánh sao chạy dài theo đuôi xuồng rất đẹp. Qua lùm 
điên điển rồi đến cánh đồng láng nước nó đều thầm chê địa điểm không 
thích hợp, phải mất thêm gần trăm tay dầm 4ến tận bờ bạch đàn bị 
ngập nước lưng chừng gốc. mới chịu buộc xuồng vào thân câv rồi thoải 
mái ngồi mặt hướng về nhà.

í Anh Đào - Thằng Nước]
+ Đoạn văn thuần sự tình hậu cành
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Là đoạn văn kể lại sự kiện hiện tượng đã xảy ra, nhằm lí giải, 
thuyết minh cho sự kiện chính của truyện. Ví dụ:

Cách đây hơn 30 năm, tôi dạy học ở Bâm là một xóm núi khỉ ho 
cò gáy ở tỉnh N, cách xa Thù đô vài trăm cây số. Hồi ấy tôi 20 tuổi, vừa 
mới tốt nghiệp ra trường, tâm hồn còn rất ngây thơ.

[Nguyễn Huy Thiệp - Những người muôn năm cũ\
- Đoạn văn xen kẽ hai sự tình
Trong sự xen kẽ này, các câu thuộc sự tỉnh cận cảnh nêu nội dung 

chính của đoạn, các câu có sự tình hậu cảnh mở rộng, giải thích, bình 
luận nội dung đã được nêu ở sự tình cận cảnh. Sự xen kẽ này ta thường 
gặp ở hai kiểu sau:

+ Đoạn văn kể theo trình tự ngược, sự tình cận cảnh - sự tình hậu 
cảnh.

Ví dụ 1:
(1) Ở Ciummerbach, một thị trấn nửa quê nửa chợ gần Cologne, có 

một cộng đồng nhỏ gồm mười mấy gia đình người Việt Nam sinh sống.
(2) Họ là người tị nạn. (3) Trước họ là Việt Kiều tại Phnom Penh từ 
nhiều dời, khi Pol Pot lên, họ chạy kịp sang Thái Lan, rồi được đưa về 
đây định cư.

[Đoàn Minh Hà - Tội lui hồn nhiên]
Ví dụ 2:
(1) Sinh là một thiếu nữ mồ côi ờ bản Hua Tát. (2) Nghe nói ngày 

xưa mẹ nàng bị ma chài đẻ trong rừng. (3) Nàng gầy gò, bé nhỏ trông 
rất đáng thương. (4) Nàng không bao giờ được ăn miếng ngon, mặc 
váy đẹp. (5) Thân phậni con hươu, nàng sống thui tluìi như con chim 
cút.

[Nguyễn Huy Thiệp - Nàng Sinh - Những ngọn gió Hua Tát]

Ở \ í dụ I, đoạn văn xen kẽ hai sự tình theo SO' đồ sau:
Sự tình cận cảnh (các câu 1,2) —» Sự tình hậu cảnh (câu 3)
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ở  VÍ dụ 2, đoạn văn xen kẽ hai sự tình theo sơ đồ sau:

Sự tình cận cảnh (câu 1) —» Sự tình hậu cảnh (câu 2) —*■ Sự tình 
cận cảnh (các câu 3, 4, 5)

+ Đoạn văn kế theo trình tự xuôi: sự tình hậu cảnh - sự tình cận 
cảnhế

(1) Vùng quê tôi ở, thuở xa xưa xóm làng còn thưa thớt, nhiều 
cánh đồng còn hoang. (2) Giữa một cánh đồng hoang có cái đầm 
hoang. (3) Đầm rộng mênh mông, quanh bờ bạt ngàn lau sậy. (4) Chỉ 
có một ít người dám lần mò theo đường đồng đứt nối tới được bờ nước 
xanh leo lẻo, xanh đến rợn người. (5) Nhung khắp vùng ai cũng biết 
câu chuyện truyền kì liên quan đến cái đầm hoang. (6) Câu chuyện 
truyền kì từng được chép trong một cuốn sách cổ. (7) Tiếc thay cuốn 
sách cổ ấy bị thất lạc. (8) Những lời đồn đại trong dân gian lâu ngày 
cũng bị mai một dần. (9) Tôi đành góp nhặt những mảnh vụn còn sót 
lại, đem sắp xếp chúng lại, tất nhiên có đôi chỗ phải thêm bót chút ít - 
việc làm này thực ra cũng chỉ là bất đác dĩ mà thôi.

[Nguyễn Kiên - Đầm ma\
Đoạn văn trên xen kẽ hai sự tình theo sơ đồ sau:

Sự tình hậu cảnh (các câu 1-8) —> Sự tình cận cảnh (câu 9)

Qua sự phân loại nội dung đoạn vãn theo đặc điểm sự tình được 
trinh bày có thể thấy: đoạn văn mờ truyện có thể đirợc trình bày theo sự 
tình cận cảnh, có thể được trình bày theo sự tình hậu cảnh, hoặc đan 
xen giữa hai sự tình này. Việc phân loại nội dung cùa đoạn văn mở đầu 
đơn thoại theo đặc điểm sự tình được trình bày giúp chúng ta nhìn nhận 
rõ hơn vai trò và mối quan hệ về nội dung ngữ nghĩa giữa các câu trong 
đoạn văn.
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3.2. Đặc điểm nội dung của đoạn văn mở đầu đối thoại
Bản chất của đoạn thoại là sự thống nhất về nội dung của các lời 

thoại. Đó là sự thống nhất lời trao và lời đáp của nhân vật. Câu trao lời 
của nhân vật bao giờ cũng mang một nội dung cụ thể, thường tồn tại 
dưới dạng câu hỏi, câu đề nghị, câu mệnh lệnh, câu cảm thán. Do vậy 
lời đáp cùa nhân vật cũng phải hướng vào nội dung của lời trao, tạo 
nên sự liên kết về nội dung của các lời thoại. Để phân loại nội dung của 
đoạn vãn đối thoại, chúng tôi xét theo các tiêu chí sau:

3.2.1. Xét theo nội dung của lỏi thoại kết thúc
Căn cứ vào nội dung của lời thoại kết thúc, đoạn thoại có thể đuợc 

chia thành hai loại: đoạn thoại đóng và đoạn thoại mở.
3.2.1.1. Đoạn thoại đóng
Đoạn thoại đóng là đoạn thoại thể hiện nội dung tương đối trọn 

vẹn, có khả năng đứng độc lập ngoài ngữ cảnh. Dấu hiệu nhận biết 
đoạn thoại này là lời đáp của nhân vật ứng với nội dung của lời trao 
(hỏi nội dung gì đáp lại nội dung ấy). Ví dụ:

(1) - Mai anh đi mấy giờ? - Lụa hỏi
- Bốn giờ sáng bé ti ạ! - Sanh ôm lấy Lụa, người ớn lạnh.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Bảy ngày trong đời]
(2) - Hình như năm nay thu nó về sớm hơn một kì, phải không hở 

anh C.ừA?
Ông già sáu mươi cài hết hàng khuy hổ phách nơi tà áo chiếc áo 

lụa Nguyễn nhuộm màu tím than đã bợt, ngẩng đầu hỏi người con đang 
soạn bộ đồ trà. Cậu Cử mở qua loa cuốn lịch thưa lại:

- Thưa thầy, lập thu vào ngày mồng một tháng bảy.
[Nguyễn Tuân - Một cảnh thu muộn]

3.2.1.2. Đoạn (hoại mở
Đoạn thoại mở là đoạn thoại thể hiện nội dung tương đối trọn vẹn, 

đồng thời gọi mở nội dung cua đoạn thoại tiếp theo. Dấu hiệu nhận biết 
đoạn thoại này là lượt lời thoại sau cùng giải quyết được các vấn đề đã
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đặt ra ờ các lượt lời thoại trước và dẫn tiếp nội dung đoạn thoại sau. 
Đoạn thoại mở ờ vị trí mở truyện có tác dụng liên kết các đoạn văn 
tiếp theo của truyện làm thành mạch truyện.

Ví dụ 1:
(1) - Anh ạ! Tháng này tiền học thêm của con ià 60 ngàn! Vừa đi 

công tác về đến nhà, câu đầu tiên mà Minh được nghe từ miệng vợ là 
như thế. Anh quẳng chiếc túi xách đã tuột quai lê ghế cười hiền:

(2) - Thế à?... Không sao! Miễn con vẫn đi học thêm.
(3) - Tiền điện tháng này sao lên ghê quá! - Đưa cho chồng chiếc 

khăn mặt đã thũng vài chỗ, chị nói tiếp - Những 22 ngàn! Mà em có 
dùng gì nhiều đâu? Mấy ngọn đèn với lại thinh thoảng đun nồi nước 
tắm cho nó.

(4) - 22 ngàn cơ à?... Nhiều nhi! - vẫn cái cười lành hiền - Không 
sao. Miễn là thằng bé đủ điện học hành và giữ gìn sức khoẻ. Nó đâu rồi 
em?

(5) - Dạo này nó chuyển học chiều. Trưòng thì xa, xe không có, 
toàn cuốc bộ, nghĩ cũng tội.

(6) - Ổ, tội thật đấy!... Mà không sao! Mai mốt lên cấp hai, anh sẽ 
cố kiếm cho nó một chiếc xe tàng tàng. Khéo mua, chắc cũng chỉ dăm 
chục ngàn, có khi không đến. Ôi giời! Ngày xưa ấy à, từ Ô cầ u  Dền 
đến tận Lý Ọuốc Sư, ngót nghét năm cây số, mà anh toàn cuốc bộ thôi 
đấy. Bây giò' thế vẫn còn là sưóng chán.

(7) - Sướng.
(8) - Ấy chết, quên mất! - Anh vỗ trán cái đốp làm như vừa nhớ ra 

một cái gì ghê gớm lắm! - Điềm kiểm tra học kì của nó thế nào? Cô 
giáo đã trả chưa?

(9) - Chưa. Nó bảo chiều nay.
(10) - Chao! Ngồi trên tàu cứ nóng lòng sốt ruột mong chóng về 

đến nhà để biết diểm của nó. Ngày xưa, hồi còn đi học, mỗi lần thi học 
kì là anh lo sốt cả vó lại. Hãi lắm!
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(11) - Lại ngày xưa.ệẵ
[Chu Lai - Người cha nhu nhược]

Ví dụ trên có 2 đoạn thoại. Đoạn thoại mở đầu là đoạn thoại mở. 
Đoạn thoại này có hai cặp lời trao - đáp (1 - 2; 3 - 4) được đặt xen kẽ 
với lời dẫn truyện xoay quanh nội dung: lời phàn nàn của người vợ với 
chồng về những chi tiêu trong gia đình có liên quan đến chuyện học 
hành của đứa con. Đoạn thoại hai, từ lượt lòi thứ (5) đến hết đoạn xoay 
quanh nội dung: bàn trực tiếp việc học hành của đứa con. Ranh giới để 
phân chia hai đoạn thoại này là ờ lượt lời thứ (4). Lưọt lời thứ (4) két 
thúc nội dung của đoạn thoại thứ nhất nhưng lại mở ra nội dung của 
đoạn thoại hai bằng câu hỏi chuyển đoạn: “Nó đâu rồi em” .

Ví dụ 2:
Làng Vũ An ở cạnh quê ngoại tôi. Một lần sang đó chơi với bạn 

bè, ông ngoại dẫn tôi theo cho biết làng trên xóm dưói... ô n g  lão già 
nhất làng Vũ An nhìn sang ngôi nhà bên cạnh trông vẫn còn vè bề thế 
nhưng đã héo hắt từ lâu, nói với ông tôi:

- Thế đấy cụ ạ, nhà thờ họ Nguyễn làng này để cho chi Thứ phá
đấy!

Ong tôi hỏi:
- Vậy chi Trưởng tuyệt rồi há cụ?
Ông lão lắc đầu, đôi mất ánh lên tia nắng chiều vàng sậm nhoà tối:
- Cũng gần như thế cụ ạ, ông trưởng họ thứ mười hai bỏ làng đi 

mất. Mà,., để xin phép cụ cho tôi hái mấy quả nhót mời cậu đây cái đã. 
Rồi tôi xin kế hầu cụ với cậu nghe chuyện làng tôi. Cũng lâu lắm rồi, 
cụ ợ...

[Lưu Sơn Minh - Cung đàn]
Đoạn thoại mở trên có 3 lượt lời. Lượt lời thứ 3, kết thúc đoạn 

thoại và mờ ra nội dung đoạn vãn tiếp theo bằng lời dẫn đắt: “Rồi tôi 
kể. cụ ạ” Đây là tiền đề mở ra nội dung của đoạn văn tiếp theo trong 
truyện.
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3.2.2. Xét theo chù thê phát ngôn
Chủ thể của đoạn văn đối thoại có thể là các nhân vật hoặc xen kè 

giữa người kể chuyện với các nhân vật. Dựa vào tiêu chí này, có the 
phân biệt các kiểu đoạo thoại sau:

3.2.2. L Đoạn thoại chi gồm lời thoại cùa các nhân vật
- Nhưng mà con này cứ leng keng với con môi dầy ấy. Em chửi 

cho bao bận mà nó có chừa đâu? Chẳng iẽ đánh thì iại xót.
- Không được đánh nhau, thiếu gì cách mà phải dùng cách xấu đó.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Nào ta củng lăng quên]
3.2.2 2 Đoạn thoại xen kẽ giữa lời Ị hoại eủa nhân vật với lời của 

người kể chuyện
Bên cạnh những đoạn thoại mở đầu chi có lời thoại của các nhân 

vật giao tiếp với nhau, đoạn thoại mở truyện còn có sự xen kẽ giữa lời 
dẫn truyện và các lời thoại của các nhân vật. Lời dẫn truyện được đặt 
xen kẽ với các lời thoại nhân vật vừa giải thích cho nội dung lời thoại 
của nhân vật vừa có tác dụng dẫn dắt lời thoại của nhân vật. Sự xen kể 
giữa lời dẫn truyện và lời thoại các nhân vật được thể hiện như sau:

+ Lời thoại xen kẽ lời dẫn truyện của người kể chuyện
Cách 1: Lời dẫn truyện được tách ra thành một dòng riêng, ngăn 

cách với các lời thoại.
Ví dụ 1 (lời dẫn truyện đứng trước lời thoại, thông báo lời thoại bắl 

đầu):
Bóng nắng gần tới đinh đầu. Sư cụ chùa Đồi Mai thủng thẳng trở về 

trai phòng. Nhà sư già gỡ chiếc nón tu lờ khỏi đầu, sắp ngồi vào thụ trai thì 
có tiếng trẻ con gọi ở ngoài cổng chùa. Một chú tiểu lễ phép bước lên tam 
cấp:

- Bạch cụ, có người con trai cụ Sáu xin vào.
- Vậy chú vẫn đóng cửa chùa sao? Chú ra mở mau không có người 

ta đứng lâu. Cổng nhà chùa bao giờ cũng nên để ngỏ... Từ giờ chú nên 
nhớ: sáng sớm tụng kinh nhật tụng và thỉnh chuông xong là phải mở
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rộng cửa chùa và tối đến, lúc nào học xong kệ thì mới đóng. Kẻo nữa 
khách thập phương họ kêu đấy.

[Nguyễn Tuân - Những chiếc ấm đất] 
Ví dụ 2 (lời dẫn truyện đứng sau lời thoại):
- Thế nào, cháu đã mỏi chân chưa?
Cừ, chủ nhiệm chính trị nông trường dừng lại hỏi rất âu yếm đứa 

con gái chừng mười ba, mười bốn tuổi đi sau anh vài bước. Đứa bé hai 
tay xắn lấy quần, chăm chú tránh mấy vũng nước, rồi ngẩng lên, ngước 
đôi lòng đen rất sáng nhìn người hỏi:

- Mới đi được có mấy bước, bác đã sợ cháu mỏi chân.... Có bác mỏi chân 
thì có.

[Nguyễn Khải - Đứa con nuôi] 
Cách 2: Lời dẫn truyện đặt cùng dòng với lời thoại của nhân vật, 

ngãn cách với lời thoại của nhân vật bằng dấu gạch ngang (-). Ví dụ:
(1) - Em đừng có ngủ quên đấy. Sáu giờ xe đã chờ ở cổng - Thắng

dặn.
- Chưa bao giờ em sai hẹn với anh. Nhất là ngày mai - Lan nguýt

dài.
[Nguyễn Thị Thu Huệ - Một nửa cuộc đời)

(2) - Mại này, hình như những người thợ cầu họ đánh rơi tảng xi 
măng vào đầu em hay sao mà óc Mại bỗng bẹp dúm đi thế? - Hưng kề 
khuôn mặt nóng bừng của mình vào Mại. Tóc cô lưómg vướng vào môi 
anh và hơi thở anh lan toả.

- Chẳng có tảng xi măng nào rơi vào hết. Nặng không?
[Nguyễn Thị Thu Huệ - Mạ/] 

Cách 3: Lời dẫn truyện đặt cùng dòng, xen kẽ với các lời đổi thoại 
của nhân vật- Ví dụ.

Nừa đầu thế kỉ trưóc, ỏ' Kẻ Noi. huyện Từ Liêm có ông Phạm 
Ngọc Liên ià bậc đại phú. Ông Liên xây nhà trên miếng đất đầu làng. 
Miếng đất này bằng phẳng, rộng ba sào hai thước. Có người đi qua bảo



100 LÊ THỊ THƯ BÌNH

rằng: “Đất này đẹp hình bút, phát về văn học. Đã phát về văn học thì 
nưóc cạn, tàu ráo, hiếm con trai". Ông Liên nghe xong, níu áo ngưò*i đó 
bảo: "Tôi bình sinh !à người cày cuốc mong con cháu sau này có ít chữ 
nghĩa mở mặt với đời. Hiếm con cháu cũng đưọ‘c, miễn là có đức thiên 
hạ nể trọng’'. Người đó cười: aChữ nghĩa có ăn được không?” . Ông 
Liên bảo: "Không ăn được”. Người đó bảo: "Thế đa mang chữ nghĩa 
làm gì?” Ồng Liên bảo: "Gì thì gì, nó cũng hơn cày cuốc” . Ngưòi đó 
hỏi: “Nhiều chữ nghĩa thì có đức à?” Ông Liên bảo “Phải” . Người đó 
cả cười, hỏi gì cung không nói nữa rồi phất áo đi. Ông Liên giận bảo: 
"DỒ cuồng".

[Nguyễn Huy Thiệp - Giọt máu]
-+ Lời thoai xen kẽ /Ờể/Ệ giái thỉch, lời miêu tà của người kê chuyện
- Này xe, cái con mẹ thắt lưng tím đang đi trước hiệu Phúc An kia, 

có phái VỌ’ nhà Chánh tổng Đồng Ọuân không nhi?

- Bẩm cụ lớn phải ạ.
Cụ lólĩ - bới vì ngnvi đàn bù này được diễm phúc hơn người khúc 

ở cho cỏ chồng lùm quan đến chức tuần phủ - Cụ lớn nghĩ một lát rồi 
hỏi:

- Tên con mẹ là Chánh gì hờ?
Anh xe vừa bấm chuông vừa đáp:
- Bẩm, Chánh Tiền ạ.

[Nguyễn Công Hoan - Hẻ! HỎI Hẻ1]
Trong đoạn thoại trên, chỗ in nghiêng là lời người kể chuyện bình 

xét, giải thích thêm lời đáp của nhân vật.
Bên cạnh lời giải thích, lời miêu tả, người kể chuyện còn có thể 

thêm vào những câu miêu tá bối cánh giao tiếp giữa các nhân vật. Ví 
dụ.

- Anh Phong, thế anh định bỏ chết tôi đấy à? Không trách người ta 
bảo đàn ông bạc tình, cỏ oan tí nào đâu! Tôi vi nghe anh dỗ ngon dỗ 
ngọt, nào những là lấy nhau, nào những là ăn đời ở kiếp cùng nhau...
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Từ đó đến nay, tôi dốc một lòng chờ đợi, ai đến dạm hỏi, tôi cũng kiếm 
cớ thoái thác. Vi tôi đã trót hứa cùng anh. Ấy thế mà anh quyết tình giờ 
mặt. Hẳn anh cũng biết tôi chí là quá dại dột mà nghe anh, nên mới 
mang vạ vào mình. Anh nghĩ sao cho vuông tròn thì nghĩ...

- Cái bụng Nguyệt vài tháng nữa thì tròn bằng cái thúng. Nguyệt 
còn phải cần gì đến tôi nghĩ nữa!

- Tôi không nói đùa! Nếu anh không làm hại tôi, thì làm gì tôi 
không lấy được người chồng tử tế.

Lúc bấy giờ, ở bờ hồ Hoàn Kiếm, mành trăng ngọn gió như khơi 
động tấm tình gió trăng. Nguyệt và Phong lững thững bước vào cầu 
Thê Húc.

[Nguyễn Công Hoan - oằn tà roằn] 
Trong ví dụ trên, những chỗ in nghiêng là lời người kể chuyện 

miêu tả bối cảnh của cuộc thoại giữa các nhân vật.
3.2.3. Xét theo sự tương hợp về hành vi ngôn ngữ 
Trong đoạn thoại, các lời trao - lời đáp thường có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau: lời trao thể hiện sự chờ đợi nội dung cùa lời đáp; lời đáp 
luôn chịu sự chi phối nội dung của lời trao, làm nên cặp tương tác trao
- đáp. Quan hệ giữa các lời trao và lời đáp là quan hệ giữa các hành vi 
ngôn ngữ. Các hành vi ngôn ngữ có thể tương hợp hoặc không tương 
hợp với nhau. Do đó, xét theo sự tương hợp về hành vi ngôn ngữ, đoạn 
thoại mở truyện có các dạng sau:

3.2.3.1. Đoạn thoại tương hợp về hành vi ngân ngữ 
Trong đoạn thoại này, lời trao và lời đáp tương ứng với nhau về 

nội dung, lời trao đưa ra một nội dung cụ thể, lời đáp hướng vào nội 
dung ấy. Đây là sự tương úng 1:1. Ví dụ:

Khi nhìn thấy một nhóm người nặng nề bước lên các bậc gạch dẫn 
ra bến xe, ông già níu chặt tay đứa cháu kéo lại:

- Hàng com dưới đó mình đã đến trưa hôm qua rồi.
Đứa cháu nhìn ông, cười gượng gạo:
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- Thì mình xin chỗ khác, phố dưới ấy có hai dãy hàng cơm cơ mà.
Người ông vẫn ngần ngại:
- Ngồi đây nghỉ một lát, lúc này người ta mới bán hàng.

[Nguyễn Khải - Ỏng cháu]
3.2 3.2. Đoạn thoại không tương hợp về hành vi ngôn ngữ
Trong hội thoại giữa hai nhân vật, chúng ta thấy có hiện tượng 

không tương hợp về hành vi ngôn ngữ. Điều này xảy ra khi nhân vật 
giao tiếp là người nghe không chú ý, quan tâm đến nội dung lời thoại 
của người nói, hoặc do bối cảnh giao tiếp, người nghe cảm thấy nội 
dung chưa phù hợp nên chủ động chuyển hướng nội dung lời thoại. 
Đây là một chiến thuật lảng tránh trong hội thoại.

Ví dụ:
Ông Sần tụt đôi guốc ra cầm tay, trèo lên chỗ dốc trơn trước miếu 

cây đa, mắt lấc láo coi có ai gác không. Thằng cháu xách chai nước 
mắm và chai dầu lửa buộc chung chạy vưọt lên, dừng lại trước miếu, 
ngửng cổ đọc cái gì. Ông vừa đi tới, nó kêu:

- Nè ông, tờ lệnh của giải phóng. Các ảnh về tới đây rồi, mau quá
hè.

- Mô phật đi cháu! Đại bác bắn bây giờ.
- Ca dao nữa ông. “Bảy trăm đóng thuế quốc gia, để mua súng Mĩ 

phá nhà giết dân”, úi, nhiều thứ lắm. Họ vẽ thằng Mĩ kì chưa!
- Cái thằng! Đi, nói không nghe hả? Tàu bay tới rồi, chạy đâu?

[Phan Tứ - về làng]
Trong đoạn thoại trên, lời thoại của hai nhân vật không đảm bảo 

phương châm quan hệ trong hội thoại vì người ông cố tình iảng tránh 
điều nguy hiểm mà đứa cháu nói đến.

3.2.4. Xét theo mục đích giao tiếp của câu trao và câu đáp
Đoạn thoại mở truyện có thể có các kiểu thuẩn nhất như: trần thuật

- trần thuật; trần thuật - hỏi; hỏi - trần thuật; hỏi - hỏi; cảm thán - cảm 
thán; mệnh lệnh - mệnh lệnh; mệnh lệnh - cảm thán,... hoặc xen kẽ giữa 
các kiểu này.
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Chẳng hạn:
3.2.4.1. Đoạn thoại thuần nhất một kiều
V Đoạn thoại trần thuật - trần thuật
- Em đừng có ngủ quên đấy. Sáu giờ xe đón ở cửa - Thắng dặn.
- Chưa bao giờ em sai .hẹn với anh. Nhất là ngày mai - Lan nguýt

dài.
[Nguyễn Thị Thu Huệ - Một nửa cuộc đời] 

+ Đoạn thoại hỏi - trần thuật
Quyên nhớ là mình đã kẹp phong thư vào một cuốn sách hay tạp 

chí, đã để nó ở đâu đó, nó đều được đọn dẹp ngăn nắp, không một tờ 
báo hay cuốn sách nào ở cái chỗ mà chúng có vẻ bị bỏ quên hay bị tiện 
tay vứt đó. Mẹ Quyên hỏi:

- Con kiếm cái gì?
- Không có gì mẹ ạ.
- Con kiếm gì thì nói mẹ kiếm cho?
- Đã nói là không có gì cả.

[Lý Lan - Mẹ và con]
+ Đoạn thoại hỏi - cảm thán
Người con gái hỏi, như mọi cô gái trên đời vẫn hỏi:
- Vì sao anh yêu em?
Người con trai đáp nước đôi:
-Vì trời!

[Lý Biên Cương - Mười hai cửa bể]
3.2.4.2. Đoạn thoại xen kẽ
Ví dụ, đoạn thoại sau xen kẽ hai kiểu: hỏi - trần thuật và trần thuật

- hỏi:
- Từ đây tới nhà ông Trần Văn Có gần hay xa vậy thầy?
Thầy xã trưởng đáp:
- Ở xóm Cà Bây Ngọn lận! Để tôi ra lịnh chó phó hương ấp đòi tên 

đó tới công sở...
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Thầy phái viên nhà báo “Chim trời” giựt mình:
- Tôi là phái viên, đâu có quyền hạn đó đối với quý độc giả thân mến 

gần xa.
Thầy xã hỏi:
- Phái viên là gỉ vậy thầy?
- Là ngưòi thay mặt cho tờ báo đi cổ động và thâu tiền.
- À! Bây giò' tôi mói biết cái thằng Tư Có. Nó thiếu tiền của nhà 

báo hả? Hèn chi nó bơi xuồng lên công sỏ lãnh báo, đúng bẩy bữa là có 
mặt nó. Nghèo không biết thân lại còn bày đặt làm sang mua báo 
không trả tiền!

[Sơn Nam - Tình nghĩa giáo khoa thư]
Tóm lại, xét theo nội dung phản ánh của đoạn văn mở đầu trên cả 

hai dạng thức tồn tại: đon thoại và đối thoại, đoạn văn mở đầu truyện 
ngán có thể phân ra thành nhiều kiểu khác nhau. Mỗi kiểu lại mang 
những đặc trưng riêng biệt, phản ánh nét đặc thù của đoạn văn mở đầu 
trong truyện ngắn.

3.3. Mối quan hệ giữa hình thức (cấu tạo) và nội dung của đoạn văn
v ề  mặt lí luận, hình thức và nội dung cỏ mối quan hệ với nhau: 

hình thức thể hiện nội dung, phù hợp vói nội dung; nội dung quyết định 
hình thức.

Đối với đoạn văn trong văn bản, hỉnh thức và nội dung là hai 
phương diện cơ bản thống nhất không thể tách rời. Hình thức cùa đoạn 
văn có thể xem là phương tiện cấu tạo nội dung, truyền đạt nội dung, 
đồng thời thể hiện mối liên hệ, cách phối họp các câu để biểu đạt nội 
dung. Ngược lại, nội dung đoạn văn chỉ tồn tại thông qua hình thức và 
được thể hiện bằng tập hợp các câu có quan hệ về hình thức. Vì vậy, 
khi xem xél giá trị của một đoạn văn, cần phải thấy được mối quan hệ 
giữa hai mặt này. Việc phân biệt các mặt hình thức và nội dung có tác 
dụng làm rõ hơn đặc điểm của đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn. Ví 
dụ, xét đoạn văn mở đầu sau:
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Anh Ba Cốc, từ ngày lấy được vợ, thì đâm lo. Lo ngày, lo đêm. 
Sao cho chỏng trả được món nợ cưới. Không thì rầy rà to chứ chẳng 
choi! Đúng vào những chỗ hóc búa lắm lúc rát cả mặt!

[Nguyễn Công Hoan - Vợ]
Xét về mặt hình thức, đoạn vãn trên đơn thuần chỉ là sự kết hợp 

các câu đơn, câu đặc biệt, câu rút gọn. Xét về mặt nội dung: câu đầu 
tiên là câu chù đề chứa đựng nội dung cả đoạn văn, các câu tiếp theo cụ 
thể hoá nội dung mà câu chù đề đã nêu - nỗi lo của anh Ba Cốc. Nội 
dung của đoạn văn trên được làm sáng rõ nhờ sự liên kết nhiều kiểu 
câu, và ngược lại, giá trị lớn nhất mà sự kết hợp các kiểu câu này mang 
lại là nhấn mạnh nội dung của đoạn văn.

3.4. Tiểu kết
Qua các đặc điểm về nội dung của đoạn văn mở đầu truyện ngắn, 

có thể rút ra những nhận xét sau:
3.4.1. về đặc điểm nội dung đoạn văn đơn thoại
Đặc điểm nội dung của đoạn văn mờ đầu đơn thoại được thể hiện 

sinh động qua chủ đề cùa đoạn, cách thức phản ánh nội dung các câu 
trong đoạn, mục đích giao tiếp của các câu trong đoạn, chủ thể cùa 
đoạn văn, sự tình cận cảnh và sự tình hậu cành được trình bày trong 
đoạn.

3.4.2. về đặc điểm nội dung đoạn văn đối thoại
Đặc điểm nội dung cùa đoạn vãn mờ đầu đối thoại được thể hiện 

sinh động qua lời thoại kết thúc cùa đoạn thoại, chù thể phát ngôn của 
đoạn thoại, sự tương hợp về hành vi ngôn ngữ, mục đích cùa câu trao - 
câu đáp trong đoạn thoại.

3.4.3. Ỷ nghĩa
Đặc điểm nội dung của đoạn văn mở đầu đơn thoại và đối thoại 

được nghiên cứu trên nhiều tiêu chí, bình diện khác nhau. Những đặc 
điểm trên đây cho thấy sự đa dạng trong cách thức biểu đạt nội dung 
cùa đoạn văn mờ đầu truyện ngắn. Tuy một vài đặc điểm có thể xuất
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hiện trong một số đoạn văn mỏ‘ đầu văn bản ngoài nghệ thuật, nhưng có 
thể nói chi trong truyện ngắn, đặc điểm nội dung của đoạn văn mở 
truyện mới phong phú như vậy.

Các đặc điểm nội dung của đoạn văn mở đầu truyện ngắn có thể 
tóm tắt thành các bảng sau:

Bảng 3,1: Đặc điểm nội dung của đoạn văn đơn thoại

Đặc điêni Kiêu đoan văn 
♦

Số lượng Tỉ lê 
•

Xét theo 
câu chủ đê

ĐV có câu chủ 
đê

ĐV diễn dịch 37/260 14,2%

ĐV quy nạp 4/260 1,5%
ĐV không có 

câu chủ đề
ĐV song hành 211/260 81,1%
ĐV móc xích 8/260 3,2%

Xét theo 
cách thức 
phản ánh 
nội dung 
các câu

DV miêu tả 177/260 68%
ĐV tự sự 65/260 25%

ĐV lập luận 8/260 3,1%
ĐV biêu cảm 10/260 3,9%

Xét theo 
mục đích 
giao tiếp 
của câu ■

ĐV chỉ gồm CTT2 ] 89/260 72,7%
ĐV chỉ gồm CCT3 7/260 2,7%

ĐV xen kẽ CTT với CNVJ 21/260 8%

ĐV xen kẽ CTT với CCT 31/260 12%

ĐV xen kẽ CTT với CNV, CCT 12/260 4,6%
Xét theo 
chù thể

ĐV thuần ĐV chỉ gốm lời ke của 
»hẾt NKC5

206/260 79,2%

2 Câu trần thuật
3 Câu cảm thán
4 Câu nghi vấJ)
5 Người kể chuyện
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cùa đoạn 
văn đơn 

thoại

ĐV chỉ gồm lời nói bên 
trong của NV6

1/260 0,4%

ĐV
không
thuần
nhất

ĐV xen kẽ lời NKC với lời 
nói trực tiếp của NV

30/260 11,6%

ĐV xen kẽ lời NKC với lời 
nói gián tiếp cùa nhân vật

16/260 6,1%

ĐV xen kẽ lời NKC với lời 
nói bên trong của nhân vật

7/260 2,7%

Xét theo 
đặc điểm 
sự tình 

được trình 
bày

ĐV
thuần
nhất

ĐV thuân sự tình cận cảnh 188/260 72,4%
ĐV thuân sự tỉnh hậu cành 25/260 9,5%

ĐV
không
thuần
nhất

ĐV xen kẽ: c c7 - HC* 40/260 15,4%
ĐV xen kẽ: HC - cc 7/260 2,7%

Bảng 3.2: Đặc điểm nội dung của đoạn vãn đối thoại

Đặc điêm Kiêu đoan văn 
♦

Sổ
lượng

Tỉ lệ

Xét theo nội dung 
của lời thoại kêt 
thúc

Đoạn thoại đóng 79/94 84%
Đoạn thoại mờ

»

15/94 16%

Xét theo chủ thể 
phát ngôn

Đoạn thoại chỉ gôm lời 
thoại của NV

9/94 9,6%

»
6 Nhân vật
7 Cận cành
8 Hậu cảnh
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Đoạn thoại xen kẽ giữa 
lời thoại của NV với lời 

củaNKC

85/94 90,4%

Xét theo sự tương 
hợp vê HVNN

Đoạn thoại tương hợp vê 
HVNN9

91/94 97%

Đoạn thoại không tương 
hợp về HVNN

3/94 3%

Xét theo mục đích 
của câu trao và câu 
đáp

Đoạn thoại thuân nhât 
một kiểu cấu trúc

58/94 61,7%

Đoạn thoại xen kẽ nhiêu 
kiểu cấu trúc

,36/94 38,3%

9 Hành vã\ ngôn ngữ
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Chương 4 
CHỨC NĂNG CỦA ĐOẠN VĂN MỞ ĐẦU 

TRONG TRUYỆN NGẤN

Chức năng cùa một đơn vị ngôn ngữ được hiểu là “vai trò, nhiệm 
vụ mà đơn vị ngôn ngữ đảm nhiệm khi nỏ hoạt động trong lời nói.” 
[91, tr. 60].

v ề  mật dạng thức cấu tạo, đoạn văn mở đầu có thể ở dạng đon 
thoại hoặc đối thoại.

4.1. Chức năng của đoạn văn mở đầu đơn thoại
4. ì. 1. Định hướng về nội dung
Định hướng về nội dung là sự gợi mở, khái quát chủ đề của truyện 

để phát triển các đoạn văn tiếp theo. Sự định hướng nội dung cùa đoạn 
văn mở đầu truyện ngắn thường thể hiện ở những khía cạnh sau:

4 1.1. ỉ. Đoạn văn mớ đầu khái quát chủ đề cùa truyện
Chủ đề “ là vấn đề cơ bản, vấn đề trung tâm được tác giả nêu lên, 

đặt ra nội dung cụ thể của tác phẩm vãn học.” [31, tr. 52]. Đối với 
truyện ngắn, do có sự hạn định về dung lượng, nên sự liên kết giữa các 
đoạn để tạo nên chủ đề chung của truyện ià hết sức chặt chẽ. Để giúp 
người đọc lĩnh hội được nội dung của tác phẩm, ngay từ đoạn mờ 
truyện, các tác giả đã trực tiếp khái quát truyện bằng những chi tiết, sự 
kiện có liên quan trực tiếp đến chủ đề. Các đoạn văn tiếp theo sẽ tiếp 
tục triển khai, mỏ' rộng vấn đề đã được đặt ra từ đoạn văn mỏ đầu. Ví 
dụ:

(1) Trần Thiện và Lê Văn Hà là hai tay ra ứng cử dân biểu khoá 
này ờ hạt tôi. Bời hai người cùng giàu, cho nên tranh nhau rất kịch liệt.

[Nguyễn Công Hoan - Trần Thiện, Lê Văn Hà]
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Đoạn văn mỏ' đầu trên đã nêu khái quát chủ đề cùa cả truyện. Đó 
]à cuộc tranh nhau gay gắt giữa hai nhân vật giàu có trong việc ra ứng 
cử dân biểu ở một hạt. Các đoạn văn tiếp theo của truyện sẽ cụ thể và 
phát triển tiếp chù đề đã được nêu khái quát; Ông Thiện và ông Hà đều 
nhờ bộ tham mưu cùa mình bày mưu tính kế để giành phần thắng trong 
cuộc bầu cử. Cả hai bên đều dùng tiền lôi kéo cử tri về phía mình. Cuối 
cùng, cuộc bầu cử này vẫn chưa phân được thắng bại. ông  Hà và ông 
Thiện lại tiếp tục tranh nhau giành ghế nghị viên ờ cuộc bầu cử sau.

(2) Tôi là người sinh trưởng ở Hà Nội, từ trẻ đến già sống ở Hà Nội 
kì thực cũng không hiểu về Hà Nội bao nhiêu. Tôi chỉ quen thuộc, am 
hiểu có giới sĩ quan quân đội, giới văn nghệ sĩ là cái giới của tôi, và cán 
bộ công nhân viên chức nhà nước là bạn cúa tôi. Đại loại là giới viên 
chức nhà nước mà tôi là một thành viên. Chúng tôi không phải lo cái ăn 
cái mặc, chỗ ờ lúc ốm đau kể cả việc học hành của con cái lẫn việc làm 
của chúng khi đã trưởng thành. Những cái lo cúa một đời người đều 
không phải lo. Tất cả đều dựa vào nhà nưóc. Nhà nước là tất cả. Nên 
chuyện cùa chúng tôi rất khác với chuyện của dân, như là hai thế giới 
riêng biệt mặc dù chúng tôi đều sống ở Hà Nội, là người của Hà Nội...”

[Nguyễn Khải - Danh phận]
Đoạn vãn mờ đầu trên khái quát chủ đề của truyện, là phê phán 

quan niệm về “danh phận” của viên chức nhà nước thời bao cấp. Nội 
dung này sẽ được các đoạn văn tiếp theo của truyện làm sáng tỏ.

Chủ đề cùa truyện cũng có thể được khái quát dưới dạng luận đề. 
Chủ đề này được rút ra từ những câu mang tính triết lí của người viết. 
Các câu này thường đứng ờ vị trí đầu đoạn văn. Ví dụ:

(3) Có lẽ vì đời người quá ngắn nên thường khi con người tinh ra 
khỏi điểu nhầm lẫn nào đó thì thường là quá muộn. Chẳng hạn như 
Hoành, anh vốn là trợ lí giám đốc nhưng gần đây lại cứ hay mơ màng 
chính mình là ông giám đốc. Hoành làm trợ lí đã lâu, đã quá quen 
thuộc với cung cách làm việc và cư xử của ông giám đốc, quá quen
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thuộc với chiếc xe con, những cuộc đón tiếp, những lời tán dương... nói 
tóm lại là đầu óc anh đầy ắp, chi rặt những kỉ niệm êm đềm, say ngây 
ngất. Tuy nhiên cũng chỉ là ngây ngất suông thế thôi!

[Nguyễn Kiên - Nụ cười]
(4) Đời người phần lớn là buồn. Ngày nọ rồi tới ngày kia. Mỗi 

ngày được thêu dệt bởi những nỗi buồn con con đôi khi vô cớ. Tất cả 
những phút giây của buổi sáng buổi chiều, đêm về khuya, với con 
người đều là những gợi nhớ. My cũng vậy. Bỗng dưng chiều nav My 
thấy người mình tan nát một cách vô cớ. Cô nằm trên giường êm dịu 
bởi chăn đệm, không khí lạnh tê tê của máy điếu hoà nhiệt độ. Những 
chiếc rèm cửa tím thẫm thả buông im lìm trên các ô cửa. Căn phòng cô 
ở trang trí theo đúng mẫu một căn phòng ngoại quốc. Đắt tiền và độc 
đáo.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Thiếu phụ chưa chồng] 
Ở ví dụ (3), câu mở đoạn nêu lên một luận đề mà cuộc đời của 

nhân vật Hoành như là một minh chứng. Ở ví dụ (4), chủ đề của truyện 
cũng được khái quát lên trước khi vận vào cuộc đời của nhân vật My.

4.1.1.2. Đoạn văn mớ đầu giới thiệu nhân vật 
Khảo sát nội dung phản ánh trong đoạn văn mờ đầu truyện ngắn, 

chúng tôi nhận thấy số lượng đoạn văn mở đầu giới thiệu nhân vật 
tương đối nhiều. Tuy mới phác họa khái quát chân dung nhân vật 
nhưng bước đầu nhà văn đã giúp người đọc định hình được “ loại” nhân 
vật.

Nhân vật được giới thiệu thường là nhân vật chính nhưng cũng có 
thể là nhân vật phụ. Nhân vật chính là “nhân vật then chốt của cốt 
tru)ện, giữ vị trí trung tâm trong việc thể hiện đề tài, chủ đề và tư 
tưỏng của tác phấin ” [31, tr. 193]. Nhân vật chính có thể !à một nhưng 
cũng cỏ khi là hai, ba nhân vật. Các nhân vật này có thể được giới thiệu 
đồng thời trong đoạn văn mở đầu. Ví dụ:

- Đoạn vãn mờ đầu chỉ giới thiệu một nhân vật chính
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(1) Đến hai tháng nay tôi không gặp Samundịị. Đó là một chủ lính 
da đen ỏ‘ đạo quân thuộc địa thứ chín: một con bò mộng nuôi chờ ngày 
mổ thịt. Anh ta trông dữ tợn vì hai con mắt trẳng dâ trên màu da mun, 
song bản tính thực hiền lành, chất phác.

[Nguyễn Công Hoan - Samandịí]
(2) Mơ là con gái Huế. Người ta bảo con gái Huế đa tình, có thật 

không? Vậy mà cô còn đệm thêm chữ Xuân. Xuân Mơ được thiên phú 
một sắc đẹp hiếm cỏ - vừa thanh thoát quý phái, vừa đầy nữ tính. Giữa 
rừng hoa nữ sinh Đồng Khánh, bạn bè vẫn gọi cô là hoa khôi.

[Đồ Kim Ngư - Hoa khỏi áo rách]
- Đoạn vãn mở đầu giới thiệu hai nhân vật chính 
Cùng học một lóp, một khoa, Quân và Tinh lại cùng chung nhiều 

cảnh ngộ. Chàng ở một xóm nghèo bên quận 8, nàng ở một khu phố lao 
động trong quận 3. Họ đều là những học trò nghèo hiếu học. Tối đến, 
chẳng có tiền để đi chơi, coi hát, xi nê, họ chỉ còn biết miệt mài với sách 
vở. Bắt đầu là những cuộc trao đổi về bài học. Rồi những buổi trò chuyện 
tâm tình; sự cảm thông và mối đồng cảm khiển họ sóm gắn bó...

[Trọng Đạt - Đồng bạc} 
Nhân vật phụ là nhân vật "giữ vị trí thứ yếu so với nhân vật chính, 

trong diễn biến cốt truyện, trong quá trình triển khai đề tài, thể hiện tư 
tường và chủ đề của tác phẩm."1 [3 I, tr. 198]. Nhân vật phụ ỏ vị trí sau 
nhân vật chính v4thuắờng gắn với những tình tiết, sự kiện, tư tưởng có 
tính chất phụ trợ, bổ sung.” [31- tr. 199]. Nhân vật phụ chủ yếu được 
các tác giả miêu tả ờ các đoạn văn tiếp theo trong truyện nhưng ở một 
số đoạn văn mở đầu, nhân vật phụ có thể được giới thiệu để làm chồ 
dựa giới thiệu xuất xứ, hoàn cành nhân vật chính. Ví dụ:

Đã ngoài bốn rnưoi tuổi nhưng những người quen biết, nhất là bà 
con trong số nhả vẫn gọi cô bằng “cô Minh”ề Cô Minh chưa xây dựng 
gia đinh. Cô đã từng làm cô giáo dạy cấp một. Ông cụ thân sinh cô 
Minh trước làm việc ở Bộ Nộị VụỆ Khi nghi hưu ông về quê ở Thanh
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Hoá để lại gian phòng mười bốn mét vuông cơ quan cấp cho cô giáo 
Minh.

[Văn Phan - Cô giáo và tẽn trộm} 
Trong ví dụ này, nhân vật chính là cô giáo Minh, nhân vật phụ là 

ông cụ thân sinh cô Minh. Việc giói thiệu thêm nhân vật phụ này cỏ tác 
dụng làm rồ hơn hoàn cảnh cua cô Minh: căn nhà cô ở là của cha cô để 
lại.

Các nhân vật được giói thiệu trên có thể là chỉnh người kể chuyện 
hoặc là người khác. Khi nhân vật được giới thiệu là người kể chuyện, 
nhân vật tự xưng là “tôi’*, kể lại chuyện của mình và những gì mình 
được chứng kiến. Ví dụ:

(1) Năm tôi mười tám tuổi, tôi đã có cái vẻ mặt đúng đẳn của con 
người hai mươi. Nhất là khi khăn áo chinh tề, thì các bạc ngàn, người 
lạ cííng chả dám đánh cuộc rằng lôi còn mài đũng quần ớ ghế trường 
học.

[Nguyễn Công Hoan - Quan tham nứa giờ]
(2) Cách đây hơn 30 năm, tói dạy học ở Bâm là một xóm núi khỉ 

ho cò gáy ở tỉnh N, cách xa Thủ đô vài trăm cây số. Hồi ấy tôi 20 tuối, 
vừa mới tốt nghiệp ra trưòng, tâm hồn còn rất ngây thơ.

[Nguyễn Huy Thiệp - Những ĩĩgtrời muôn năm cũ] 
Khi nhân vật được giới thiệu là người khác, nhận vật có thể có tên 

riêng cụ thểệ Ví dụ:
Lò Văn Pành là ông già nổi tiếng ở bản Hua Tátể Hơn tám mươi 

tuổi, hàm răng của ỏng vẫn còn đều tăm tấp như răng chàng trai mười 
ba\ tuổi. Cối đá giã gạo, ông dùng một tay cử lên như bỡn. ông  làm 
hãnu ba người khác, uống rượu cũng vậy, sức ông có thể chấp nổi 
muỏn ngưòi, Tráng đinh trong bán Hua Tát nhìn ông kiêng nể.

[Nguyễn Huy Thiệp - Đất quên} 
Ngoài cách giới thiệu bằng tên riêng cụ thể, nhân vật được giới 

thiệu cỏ thể không có tên riêng mà được gọi bằng các đại từ hay cụm
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danh từ Các đại từ được gọi thường là ông ấy, chị ấy, chàng,, nùng, /7Ớ, 
hân,... Chăng hạn:

(1) yvủttg là người sau cùng bước lên xe và ngồi ỏ’ hàng cuối. Nàng 
giản dị trong bộ đồ đen, trái với những người đàn bà khác trong đoàn. 
Đôi mắt buồn. Nùng không còn-trẻ lắm nhưng hình như vì thế lại mượt 
mà hon, ít người chú ý đến nàng. Họ mải chuyện về khu di tích và 
vùng suối sắp tham quan, vả chăng cùng CO' quan, hàng ngày nhìn nhau 
quen mắt.

[Nguyễn Bản - Tầm tơ mưa rơi]
(2) Ngay từ ngoài cổng tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười 

năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả 
khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhao, không như ngày xưa, nghe có 
cái vẻ gầm gừ của loài chó.

[Lương Hiệu Vui - Gặp gỡ] 
Các cụm danh từ được gọi ở đây gắn liền với chức danh nghề 

nghiệp của nhân vật:
( ỉ)  Gần chỗ tôi ờ. có một cụ Nghè, đỗ khoa nào tôi không rõ. Cụ 

Nghè nổi tiếng là hay chữ. Những thơ phú, câu đối cụ làm ra, toàn là 
chữ Nho cả, tôi ù cạc như vịt nghe sấm, nhưng thấy người vùng này 
thuộc nhiều và đều phục là hay lắm.

[Nguyễn Công I loan - A7ếw chữ cụ Nghe]
(2) Sống cạnh nhà tôi là một họa sĩ già. Nói già là nói những năm 

gần đây, chứ hồi nhà tôi vừa dọn đến khu nhà này, ông còn trẻ, chỉ trên 
bốn mươi một chút. Người thấp đậm, nước da nâu sẫm và cái mũ lưỡi 
trai bằng vải cũ mèm đội ờ trên đầu, bất kể sáng trưa chiều tối. mưa 
hay nắng...

[Thanh Hương - Điều kì lạ cùa tình yêuJ 
Thậm chí, nhiều khi nhà văn còn dùng đoạn văn mớ đầu để phân 

tích cái tên đặc biệt của nhân vật. Ví dụ:
Ngay cái lên cung khó nghe rồi. Thà cứ là Kèo, là Cột, hay là Hạ,
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là Đông. Là gì cũng còn dễ nghe. Nhưng hắn ta lại là Trạch Văn 
Đoành. Nghe như súng thần công. Nó chọc vào lỗ taiề

[Nam Cao - Đôi móng giò]
Cùng với tên nhân vật, đoạn vãn mở đầu còn giới thiệu khái quát 

hoàn cánh hay tính cách của nhân vật. Việc khái quát trực tiếp hoàn 
cảnh của nhân vật ờ đoạn văn mở đầu giúp người đọc dễ dàng nhận 
diện chân dung nhân vật trong truyện.

V í dụ, mở đầu truyện “Một bữa no” của Nam Cao là hoàn cảnh rất 
bi đát của gia đình một bà lão: chồng chết, con chết, mình bà lận đận 
với cái nghèo đỏi. Cái đói được gợi lên từ phần mở truyện như một 
định mệnh đeo đẳng suốt cuộc đời bà lão, và nó như một tiếng kêu tự 
đáy lòng của tác giả báo hiệu số phận đau khổ của nhân vật: “Bà lão ấy 
hờ con suốt một đêm. Bao giờ cũng vậy, cứ hết đường đất làm ăn bà lại 
hò' con. Làm như chính tự con bà nên bây giờ bà phải đói. Mà cũng 
đúng như thế thật. Chồng bà chết từ khi nó mới lọt lòng raể Bà thắt 
lưng buộc bụng, nuôi nó từ tấm tấm tí tí giở đi. Cũng mong để khi 
mình già, tuổi yếu mà nhờ. Thế mà chưa cho mẹ nhờ một li nó đã lăn 
cổ ra chểt. Công bà thành công toi.” [Một bữa no].

Tương tụ, mở đầu truyện ngắn “Giăng sáng”, Nam Cao giới thiệu 
khái quát cho bạn đọc chân dung văn sĩ Điền bước ra từ một gia cảnh 
mà ở đó sự nghèo đói rách nát, thiếu thốn đang đè nặng lên từng ngày 
từng giờ:

Điền có bốn cái ghế mây. Tất cả đồ đạc trong nhà chỉ có bốn cái 
ghế mây này là có giá. Không phải Điền mua - tính của Điền rất ghét 
mua. Từ ngày ra ở riêng cho đến giờ, Điền mới mua có một lần - ấy là 
một cái giường bằng gỗ bưởi của một người cô nghèo khó. Ngưòi cô 
cần tiền để lấy thuốc ngâ nưác cho chồng. Còn Điền thấy cũng cần có 
một cái giường, Tháng ba vừa rồi vợ Điền mới sinh một con trai. Nghĩa 
là bây giờ Điền có những hai con. Cả nhà đúng bốn người, bốn người 
tất cả dồn vào một cái giường!.Ẽ. [Giăngsáng].
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Ngoài ra. doạn vãn mở đàu có thể giới thiệu phối họp giữa tên 
nhân vật vói hoàn cánh, hành động và tính cách của nhân vật. Ví dụ, 
cái độc đáo của đoạn văn mở đầu sau trong cách giới thiệu nhân vật là 
sự phối hợp giới thiệu tên riêng với ho$n cảnh và tính cách nhân vật:*

Tên thật cùa hắn rất hiền lành: Rự, ,Lê Văn Rự. Hấn làm trương 
tuần nên ngưòi ta gọi hấn là Trưong Rự. Nhưng từ ngày hẳn xoay sang 
nghề ăn cướp thì hẳn thành ông Thiên Lôi. Cái tên ghê gớm ấy nguyên 
do nó thế này. Những khi bọn anh em tụ tập lại bàn định tìm một nhà 
nào để đánh, Rự không bao giờ bàn một tiếng, hẳn chỉ chúi đầu vào 
uống rượu và ăn cơm; cơm rượu rồi, hắn lừ mắt ra, cầm cái tăm xiên 
vào từng kè răng rồi thinh thoảng lại rút hẳn ra mà mút; cứ như thế cho 
đến khi người ta quvết định rồi, giao cho hắn việc gi là hấn vút tăm 
xuống đất, rũ quần đứng lên và theo lệnh của anh em. Người ta bảo cái 
ông thiên tướng và tầm sét cũng hành động theo kiểu ấy; ông chẳng có 
quyền tự minh đánh chết ai; ông chi biết theo mệnh trời, chi đâu thi 
đánh đấy. Chì đâu đánh đấy thì chính là cái thái độ thằng Trương Rự. 
Bọn ãn cướp gọi đùa hẳn là Thiên Lôi...

[Nam Cao - NiÈm đêm]
Trong ví dụ trên, nhân vật Rự được giới thiệu bằng hai tên khác: 

tẻn Trương Rự gắn với công việc làm trương tuần; tên Thiên Lôi gắn 
với hành động thụ động kichi đâu đánh đấy" và tính cách không bình 
thường của nhân vật.

Tóm lại, đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn tuy chưa lột tả hết 
tính cách, số phận nhân vật, song nó cũng đã cung cấp cho ngirời đọc 
một lượng thông tin có sức khái quát lớn về nhân vật đề người đọc tiếp 
tục theo dõi nội dung cốt truyện,

4. ì. 1.3. Đoạn văn mờ đầu xác định khỏrếg gian, thời gian cùa 
truyện

Không gian và thời gian được nói ở đây ià không gian, thời gian 
nghệ thuật được cảm nhận theo chù quan của người kể.
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- Đoạn văn mở đầu xác định không gian
Không gian nghệ thuật là “hình thức tồn tại cùa thế giới nghệ 

thuật” [69, tr. 88], là “sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ nhằm biểu hiện 
con người và thể hiện một quan niệm nhất định về cuộc sống..ắ” [69, tr. 
89]. Trong truyện ngắn, không gian nghệ thuật gồm có không gian bổi 
cảnh, không gian sự kiện và không gian tâm lí- Không gian được xác 
định ở đoạn văn mờ đầu chủ yếu là không gian bối cảnh và không gian 
tâm lú

Theo các nhà nghiên cứu văn học, không gian bối cảnh “là môi
trường hoạt động của nhân vật, một địa điểm có tên riêng hay không cỏ
tên trong đó có đủ cả thiên nhiên, xã hội và con người.” [41, tr. 88].
Việc tạo dựng không gian bối cảnh ngay trong phần mở đầu của truyện
vừa có tác dụng xác định địa điểm cho nhân vật xuất hiện, vừa tạo ra
tính khách quan của câu chuyện, vừa gián tiếp bộc lộ cảm xúc của tác
già. Không gian bối cảnh được xác định ở đoạn văn mỏ đầu có thể là
một địa điểm có tên riêng hay không có tên riêng. Trần Đình Sử gọi
loại không gian này trong vãn học là uklìông gian điểm mang tính ước
lệ, tượng trưng...” [69, tr. 44]. Chẳng hạn:

Không gian bối cảnh được xác định có tên riêng, là một địa danh
cụ thể. Ví dụ: 

t >

Làng Yên Hạ ai có lân đên, hãn sẽ không thê nào quên. Đó là
những xóm nhỏ hiền hoà nằm bên những vườn cây và hồ nước thả đầy
sen. Trong vườn ngoài rau và hoa ra hầu như trồng toàn roiế Có những
thân cây hai người dang tay ôm không hết. Tán lá che rợp cả vùng đất,
vùng trời. Có lẽ không ớ đâu có nhiều màu xanh đến thế. Màu ‘xanh
đầm ấm từ những vòm lá dầy, màu xanh dịu mát trong trẻo của hồ
maVc và màu xanh mềm mại của cò.

[Nguyễn Thị Ngọc Tú - Câu chuyện dưới tán lá rợp] 
Không gian bối cảnh được xác định không có tên riêng. Ví dụ:
(1) Ọuứn nằm ờ chỗ bến sòtiẹ dựng bằng lá tranh ẩm mốc. Sau
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lưng là con đường nhỏ dẫn về làng um tùm cây dại. Trước mặt là con 
sông không thấy bờ, nước lăn tăn như bạc vụn. Những hôm thuyền rời 
bến, nưóc đục lên một tí rồi lắng lại trong leo lẻo, thấy từng viên sỏi 
nhỏ như óng ánh dưới đáy nước. Trên bờ những cây gỗ mục nằm chất 
đống, chen lấn giữa đám cỏ gà cao nhồng.

[Nguyễn Thị Châu Giang - Bến đợi chồng]
(2) Ngôi nhà nhỏ ở trên đồi, cách đường cái ba chục mét. Ngôi nhà 

đon độc lẻ loi. Đằng sau ngôi nhà có hai cây nhội gai lá đỏ, thứ cây 
mọc hoang chỉ dùng làm củi.

[Nguyễn Huy Thiệp - Đời thế mà vui] 
Không gian bối cảnh còn có thể là cảnh thiên nhiên như mây, giỏ, 

sông, núi,... Ví dụ:
Mưa phùn. Gió bấc. Rét buốt đến tận xương,.
Nhưng mưa gió, rét có hề chi đến bữa tiệc giỗ ông cụ đẻ ra ông 

chủ hiệu xe cao su kiêm chù hãng ô tô “Con Cọp”? Bởi vì trong buồng 
khách, cửa đóng kín mít, hơi lò sưởi xông lên nóng rực...

[Nguyễn Công Hoan - Báo hiếu: Trả nghĩa cha} 
Bối cảnh thiên nhiên được tác giả miêu tả ở đoạn văn mở truyện 

nói trên gợi ra không khí buồn bã, ảm đạm trong truyện, đối lập với 
cảnh ấm áp ở trong nhà, dự báo hoàn cảnh éo le sắp xảy ra như nội 
dung các đoạn văn tiếp theo làm rõ: vào một ngày mưa gió rét mướt, 
một bà mẹ bị con đuổi ra khỏi nhà ngay trong bữa giỗ chồng. Thiên 
nhiên được tác giả giới thiệu ở đoạn văn mở đầu như có “một tiếng nói 
riêng”, gửi gắm tâm trạng của nhân vật - đó là sự tủi nhục, đau đớn xót 
xa, là vết thương lòng trong tâm hồn người mẹ.

Có những trường hợp không gian bối cảnh được xác định ở đoạn 
văn mở truyện chỉ bằng một từ hay cụm từ nhưng sức chứa nội dung 
của đoạn văn lại rất lớn. Ví dụ:

Bển đò.
Sang đò có một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo, một tên cướp,



PHÁN TÍCH D1ẺN NGÔN ĐOẠN VĂN MỚ ĐÀ u TRONG TRUYỆN NGẮN 119

hai tên buôn đồ cổ, hai mẹ con, một cặp tình nhân và chị lái đò.
[Nguyễn Huy Thiệp - Sang sông}

Ngược vói không gian bối cảnh là không gian tâm lí, tức là những 
suy nghĩ, những dòng hồi ức xuất hiện bên trong tâm trạng nhân vật. 
Những truyện ngắn được mở đầu như thế này thường là những truyện 
có chiều hướng xoáy sâu vào tâm lí nhân vật.

Chẳng hạn, truyện ngắn “Từ ngày mẹ chết” cùa Nam Cao mở đầu 
bằng những suy nghĩ, hồi tưởng của cô bé Ninh về những ngày mẹ còn 
sống: “Hôm nay, mưa rét, mỗi khi trời mưa rét Ninh lại nhớ đến bu. 
Hồi bu còn sống những ngày mưa rét không ra vườn hái trầu bóc mía 
hay làm cỏ được. Bu lại mang cái bị giẻ và một ôm quần áo rách vào ổ 
rơm ngồi vá - Bu Ninh vá khéo lắm, những miếng vá đặt rất phẳng 
phiu...” . Dòng hồi tưởng của nhân vật tiếp tục được phát triển cho đến 
hết truyện. Có thể nói trong truyện ngắn cùa Nam Cao, không gian tâm 
lí chiếm ưu thế, gần như có mặt trong tất cả các truyện.

Sự phối hợp giữa không gian tâm lí với không gian bối cảnh tạo ra 
không gian tâm - cảnh, là sự gặp gỡ giữa cảnh và tình. Mờ truyện bằng 
không gian tâm - cảnh là xu hướng của một số tác giả hiện nay. Vì thế 
xét về nội dung, những đoạn văn mờ truyện này thường dễ gây ấn 
tượng với bạn đọc. Ví dụ:

Đêm nay. Dù biết chỉ là một mình. Sẽ cô đơn và tràn mi nước mắt. 
Nhưng tôi vẫn ra biển. Cả một ngày tôi lang thang kiếm tìm trên bãi 
vắng dấu vết hôm qua.

Tuyệt nhiên không có. Biển về đêm. Cát mềm và ấm, nồng nàn vị 
quyển luyến. Biển hùng vĩ hao la đến vô cùng...

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Cát đọ•/]
Hoặc:
Tôi cứ tường là mình đã quên mọi chuyện từ lâu. Bỗng dưng. 

Chiều nay. Tất cả ùa về. Đầy ắp ứ như thể có ai đã thu gom mọi thứ 
vào một cái bao tải to tưcmg, buộc chặt nút lại. Và nay, đem mỏ' ra
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trước lôi. Đu đầy Nguyên vẹn.
[Nguyễn Thị Thu Huệ - Hậu thiên đường]

- Đoạn văn mở đầu xác định thời gian
Thời gian trong đoạn văn mớ truyện có thể được diễn đạt bằng các 

trạng ngữ chí thời điếm trong ngày, trong tháng, trong năm. Ví dụ:
Buổi trưa VO' vần ngang cái báng Diễn đàn của trường tôi, lần đầu 

tiên trong đời sính viên của mình, tôi đau thót tim vì buồn, vi thấy tâm 
trạng của mình nằm trong một bài thơ nhảm nhí. Bài tlio nói về cảnh 
các sinh viên Y6 ra trường, từ giã lan can, căng tin, từ giã cái hồ bao tử 
đầy rác, từ giã giảng đường chẳng mấy khi vào... Sinh viên Y6 chào 
hoa tím sân trường, chào bậc thang và để lại vô vàn kỉ niệm trong 
trường mà một lũ đàn em phải hứng chịu... trong đó có tôi.

[Phan Thị Vàng Anh - Nghi hè]
Hoặc:
Tháng sáu năm nay đúng vào dịp giỗ cha, theo đúng nếp nhà, vợ 

chồng tôi phải về quê theo giỗ ử nhà ông anh trướng. Mười mấy anh 
chị em họp mặt đông đủ. Cúng lễ ăn uống xong, mọi người vui vẻ 
chuyện trò. Tôi ngồi một mình dưới gốc cây bưởi nhìn cảnh sân rêu 
nhà mốc lòng se buồn...

[Trịnh Dinh Khôi - Tiếng Đỗ Quyên] 
Thời gian mỏ truyện cũng có thể là những thời điểm trong cuộc 

đời nhân vật như: ngày lễ, ngày kí niệm, tuổi trẻ, luổi già,... Ví dụ:
Thời gian mỏ truyện gắn với tuổi ấu thơ của nhân vật:
Hồi nhó. Tôi là đứa con bé bỏng nhất nhà nên được tất cà người 

lớn trong gia đình, thậm chí chí hơn tôi có ba tuồi thường xuyên dậy 
dỗ. Anl) trưởng là người ham mẻ quyền lực. Từ bé lúc nào cũng thích 
dứng đàu hàng, làm lớp trướng, làm cán sự bộ môn, rồi bằng đú kiểu 
anh lên lãnh đạo...

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Hoàng hỏn màu cỏ lia] 
rhời gian mờ truyện ứng với ngày ki niệm của nhân vật:
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Sinh nhật con gái, bà Thiều làm com đãi khách. Dự hôm Ấy có hai 
bà buôn vàng dưới phố, hai ông công chức cùng Sờ ông Thiều và dăm 
thanh niên bè bạn của Thoa. Bà Thiều mặc bộ đồ xoa mỡ gà, trẻ đến 
mười tuổi. Thoa mặc quần bò, áo phông đỏ, trông lộng lẫy và khá đài 
các...

[Nguyễn Huy Thiệp - Huyền thoại phố phường] 
Nhiều khi, tiếng kêu hay các hoạt động có chu kì của loài vật cũng 

là mốc báo hiệu thời gian. Ví dụ:
Bìm bịp kêu đâu đỏ, thế là mùa nước lên, những con chim cánh 

nâu, ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao, ngang 
qua mặt người. Chúng bay gần lắm, tưởng như với tay là tóm được, 
nhưng khổ thay chính lúc ấy la lại đứng sững lại vì quá ngỡ ngàng và 
thế là chúng mất hút trong bãi dâuấ Trời trong xanh. Mây trắng ngổn 
ngang tầng tầng lớp lớp. Dưới sông cầu  nưóc trôi băng băng, con sông 
già nua vẫn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những 
vùng xoáy trông vào đến khiếp. Vài ba con thuyền ngược dòng nặng 
nhọc, buồm kéo lên đón gió nam nhưng vẫn phải có thêm dăm người 
khom lưng cõng dây kéo, họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ.

[Đỗ Chu - Một loài chim trên sỏngị 
Đối chiếu thời gian kể ở đoạn văn mở đầu truyện ngắn với thời 

gian ớ các đoạn văn khác cỏ thể thấy thời gian xác định ờ đoạn văn mở 
truyện có thể tuân theo trình tự tuyến tính hay không theo trình tự 
tuyến tính.

Thời gian tuyến tính là kiểu thời gian được sắp xếp theo một trình tự 
nhất định. Các sự việc diễn biến theo thứ tự tự nhiên, chuyện gì có trước 
kể trước, chuyện gì xảy ra sau kể sau cho đến hết. Mỗi thời điểm tương 
ứng vói một sự kiện trong đoạn văn, ngưòi kể không xáo trộn hay không 
phân chia lại thời gian. Ví dụ:

Cái buồn thường không mấy khi xảy đến một cách đơn chiếc. Cụ 
Phủ bà vừa mất vào quãng đầu mân, cò xanh chưa đủ che phủ mặt
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nấm mộ mới, thì cuối xuân năm ấy, cậu Chiêu lại cũng qua đời Ví 
những luật lệ và luân lí gia đình vẫn còn ứng dụng được dưới suối \àỉìg 
thì bên kia cõi đời này, linh hồn cậu Chiêu chí hiểu đang được yên tĩnh 
để hầu dưói gối một linh hồn còn chí tử. Và trên trần có một £Ìa đình 
đương lúng túng vì sự hiu quạnh. Bây giờ cụ Phủ ông đã lâm vàc cái 
cảnh gà sống nuôi con một. Nguyên cụ Phủ được hai ngưò’i con: cậu 
Chiêu không may sớm cưóp công sinh thành để lại cho cha người em 
gái mồ côi mẹ, đã đứng tuổi mà chưa có dịp nào xuất giá. Trời đấ: ôi, 
trên mấy gốc tre cằn không đủ gây thành một bụi ấm, trận gió tlanh 
bạch ngày ngày cứ lào rào thổi mãi.

[Nguyễn 1'uân - Thà hơJ
Hoặc:
Tối muộn thứ bày, Khoa gõ cửa nhà tôi, mặt phờ phạc và gầy tọp 

đi như người mất hồn. Thừ người một lúc lâu anh mới kể cho tôi đầu 
đuôi câu chuyện và nhò' tôi giúp.

[Hoàng Hà - Hợp đồng muộn]
Kiểu thò i gian tưyến tính thường được sử dụng ở đoạn văn mờ đầu 

các truyện hồi ức, tưỏng tượng. Truyện được bắt đầu bằng các cụn từ 
chỉ quá khứ như: hồi đó, khi đó,... Mỗi thời điểm này tưong ứng với 
một chuyện đâ xảy ra*với nhân vật. Ví dụ:

Gần cuối năm lớp mười, vì kiêu ngạo và xấc xược mà tôi đã gốy ra 
khối chuyện điên rồ. Đỉnh cao là một vụ cãi nhau bên rặng tre vàng ớ 
sân trưòng với bí thư chi đoàn của lớp...

[Phan Thị Vàng Anh - Phục ứìện}
Hoặc:
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. 

K h i đó tôi còn nhò quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nấng đều 

phải lè lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng Tán ai 
cũng mặc áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh cái áo rộng. Tôi 
chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong suối. Ở bên ngoài tôi nghe hay



tiếng Bảo rên ri: “Trời ơi! Mới sáng sớm không sợ chết lạnh sao?”. 
Bảo là con cùa người bạn dì tôi. Tôi lên Đà Lạt lần đó với dì, lâu rồi 
nhưng tôi nhớ mang máng ràng đây không phải là cuộc đi chơi ngắm 
cảnh, chụp hình như người ta vẫn đi...

[Phan Thị Vàng Anh - Hồng ngủ]
Trong các ví dụ trên, các đoạn văn mở đầu đều có nội dung là kể 

về một kỉ niệm đã qua. Mỗi kỉ niệm tương ứng với mỗi sự kiện được 
tác giả đánh dấu bằng một mốc thời gian: ví dụ thứ nhất là ki niệm 
“điên rồ, xấc xược” của tuổi học trò được tác giả đánh dấu vào quãng 
thời gian “cuối lớp mười”; ví dụ thứ hai là hồi ức của người kể về cảm 
giác đầu tiên ở Đà Lạt là “sự buồn cười” vì những cái mới lạ được gắn 
với mốc thời gian khi người kể “còn nhỏ”. Các kỉ niệm, sự kiện này sẽ 
được làm sáng tỏ trong những đoạn văn tiếp theo.

Kiểu thời gian tuyến tính mở truyện có tác dụng giúp cho bạn đọc 
dễ dàng theo dõi nội dung câu chuyện. Kiểu thời gian này còn có chức 
năng nhấn mạnh biểu cảm khi nó được tách ra thành đoạn văn mở 
truyện. Đó là những trường hợp truyện được mở đầu bằng một đoạn 
văn đặc biệt có hình thức một câu đặc biệt. Ví dụ :

(1) Chiều.
Nắng đã nhạt dần trên bãi biển. Người dạo chơi, qua lại thưa thớt 

hẳn. Một thiếu phụ trạc gần 30 tuổi ngồi bất động trên một mô cát gần 
sát mép nước. Bộ quần áo ướt sẫm màu mặc gọn gàng, trông cơ thể chị 
ta vẫn còn thon thả lắm, chứng tỏ thời thiếu nữ, chị ta cũng vào loại đẹp.

[Nguyễn Thu Trang - Xa xứ]
(2) Tháng năm.
Những chùm phưọng đỏ vít cong trên các ngõ phố. Không gian 

inh inh tiểng ve gợi cảm giác hồi hộp và sôi động. Nàng đứng nơi góc 
phố chờ chàng. Đường Nguyễn Du. Nắng tràn lan thừa thãi xối xuống 
các hàng cây. Mặt hồ sóng sanh nước màu ráng nắng.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Tinh yêu ơi, ớ đâu]
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Trong các ví dụ trên, truyện được m ở dầu bằng các câu đặc biệt - 

là một danh từ chỉ thời gian, có tác dụng nhấn mạnh, biểu cảm: Ở ví dụ
(1), thời gian mở truyện là thời điểm trong ngày - kichiều'\ Đây là mốc 
thời gian có tính xác định, phân biệt với các mốc thòi gian khác trong 
ngày như: sáng;trưa, tối. Ngoài ra thòi gian được mớ truyện là “chiều” 
ờ đây có giá trị biểu cảm rất lớn: “Chiều” là thời điểm cuối ngày, mọi 
hoạt động của con người và sự vật dưòng như lắng iại. “Chiều'’ là mốc 
thời gian gợi cho nhân vật cảm giác cô đon, trống vắng. Thời gian 
“chiều” dùng để mở truyện báo hiệu sự xuất hiện của nhân vật trữ tình 
với tâm trạng buồn bã và cô đơn. Những đoạn văn tiếp theo sẽ cụ thể 
hoá nội dung này. Ví dụ (2), truyện được mở đầu bằng danh từ chỉ thời 
gian trong nãm, đó là “tháng năm”. ‘‘Tháng năm" là thời điểm gợi cho 
bạn đọc nhiều liên tường. Đó là mốc thòi gian báo hiệu mùa hè đã về, 
gắn với những âm thanh, hình ảnh quen thuộc: tiếng ve kêu, hoa 
phượng nở,ẵ.. Đó cũng là mốc thời gian gắn liền với tuổi học đường 
cùng những kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Danh từ "tháng năm” được tác 
giả dùng để mở truyện là một tín hiệu thẩm mĩ dẫn dắt bạn đọc vào với 
nội dung của truyện: kể về một câu chuyện tình lãng mạn, gắn liền với 
mốc thời gian gợi cảm - tháng năm.

Ngưọc với thời gian tuyến tính là thời gian không theo trình tư 
tuyến tính, còn gọi là thời gian đảo tuyến được kể theo mạch hồi tường 
của nhân vật. Người kể có thể đảo ngược thời gian, có thể đan xen giữa 
các thời điểm mỏ' truyện: hiện tại và quá khứ. Ví dụ:

Hôm nay mưa rét. Mồi khi tròi mưa rét Ninh lại nhớ đến bu. Hồi bu 
cồn sống, những ngày mưa rét, không ra vườn hái trầu, bóc mía hay làm 
có được, bu hay mang cái bị giẻ và một ôm quần áo rách vào ổ rom ngồi 
vá. Bu Ninh khéo vá lắm. Những miếng vá đặt rất phẳng phiu, không răn 
rúm. Những mũi kim nhỏ đều đặn và thẳng tắp. Người vô ý trông không 
biết là áo vá. Mà bu Ninh vá thậl là không biết sốt ruột...

[Nam Cao - Từ ngày mẹ chết}
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Hoặc:
Hôm nào cũng vậy, cứ khoáng ba giờ chiều là Bỉnh có mặt ở quán 

rượu của lão Bầu Beệ Cái quán thịt sâu trong ngõ hẻm, khách khứa toàn 
m dân tírchiếírg; người nào cũng bụi bặm và hôi hám y như lão chủ 
quán và gian hàng của lão ta. Bỉnh thường chiếm chỗ ngồi riêng, sau 
chiếc bàn con ọp ẹp kê sát cửa ra vào. Gã gọi một chén rượu suông. 
Mặc cho đám khách ngồi phía sau gã vừa uống vừa văng tục, đôi khi 
còn la hét ầm ầm, gã cứ ngồi lặng lẽ uống từng ngụm rượu nhỏ. Gã 
không nghiện. Gã uống mà không cần biết là mình đang uống và cứ 
giương đôi mắt lờ đờ nhìn chếch qua ngõ hẻm ra đường phố lớn. 
Đường phố này dài lắm, nhà Binh trước đây ở quãng giữa, nơi hè phố 
còn sót lại hàng cây sấu già, mùa hè đến là chú nhóc Bỉnh lại mải mê đi 
tìm bẳt những chú ve non...

[Nguyễn Kiên - Thuế làm người sang trọng]
Cách kể theo thời gian đảo tuyến cỏ tác dụng khắc sâu tâm trạng 

nhân vật. Cách kể này cũng tạo được sự bất ngờ, hấp dẫn đối với người 
đọc.

Việc [ựa chọn thời điểm mở truyện còn có tác dụng rút ngắn hoặc 
kéo dài sự kiện trong truyện. Do đó so với truyện dài, yếu tố thời gian 
trong truyện ngắn rất quan trọng, nó iàm nên đặc trung của truyện kể, 
qiưyểt định thời lượng, độ ngắn dài của truyện.

r óm lại, việc xác định không gian, thời gian ở đoạn văn mờ truyện 
vừa cỏ ý nghĩa đối với sự sắp xếp bố cục truyện ngắn vừa có vai trò 
trong việc tạo đựng khung cảnh chung làm nền cho sự xuất hiện của 
nlhân vật.

4 1.1.4' Đoạn vân mờ đầu nêu tình huống
Tình huống được hiểu là hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Thường thỉ 

tì nh huống mở đầu truyện ngắn là những tình huống đột ngột. Ví dụ:
Ông Tham nhà ta hôm nay mất cái ví trong đựng bốn mươi đồng 

b;ac. Ngài làm dữ quá! Dữ đến nỗi không có ông cậu ruột ngài, là người
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CÓ thế lực can thiệp vào mà phát gắt lên, thì việc này quyết ra tận xăng
- tan chứ chẳng chơi! Thằng xe, thằng bếp, con vú sợ xanh mắt, suýt 
phải trận đòn sống cũng thành tật. Mà khốn nạn, ờ trong bếp, đứa nọ đổ 
cho đứa kia, đứa thì xin đi thề, đứa thỉ quyết đi trình mật thám. Đứa 
nào cũng không muốn để chủ ngờ oan cho mình.

[Nguyễn Công Hoan - Mất cái v/]
Truyện ngắn hiện nay có xu hướng mở truyện bằng cách giới thiệu 

tình huống rất cô đọng. Ví dụ:
(1) Phà rời bến.
Thành phố trên sông vào ban đêm huyền ảo và lung linh lạ thường. 

Đèn sáng loé trên các con tàu ra khơi đánh cá, những chiếc tàu [ớn ghé 
vào cảng ăn than.

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Biển ấm]
(2) Chú út trờ về.
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người 

đàn ông cao lớn để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là 
thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa 
lên tám. Tay nội run run lần từ mặt xuống cổ xuống vai chú, miệng lắp 
bắp.

[Bích Ngân - Đứa con]
4,1.1.5. Đoạn văn mờ đầu nêu sự kiện
Sự kiện được nêu trong đoạn văn mở đẩu là những sự kiện làm 

tiền đề cho diễn biến tiếp theo của truyện. Mờ truyện bằng cách nêu sự 
kiện là cách tác giả lôi cuốn người đọc vào câu chuyện đang xảy ra. Ví 

d ụ :  ,

Cuộc khám khung cửi bắt đầu. Quan đã sức cho tất cả ban hội 
đồng và các hương chức trong làng phải làm chung. Tiên, thứ chỉ, lí. 
phó trưởng, và tất cả các người có chân trong ban hội đồng kì hào phải 
hợp sức với nhau, đi khám tất cả các nhà có công nghệ trong làng, xem 
đích thực mỗi nhà có bao nhiêu khung cửi máy, khung cửi tay, về làm
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bàn kê khai rành mạch, đệ lên cho quan xét. Tờ sức rất rõ ràng. Và các 
cụ phen này hình nhu đã thề thật độc với nhau. Quyết làm việc rất phân 
minh. Cụ nào cũng thẳng băng; nhà nào có bao nhiêu khung thì khai 
bấy nhiêu thôi, bất cứ nhà ai chảng vị nể gì. Ông tiên chỉ cũng vậy, mà 
thằng bạch đinh cũng vậy. Cụ chỉ biết cái trách nhiệm của mình rất lớn 
lao, và cũng muốn làm gương cho các cụ dưới noi theo, hăng hái chửi 
đứa nào còn ăn bẩn. Ản bẩn. Nghĩa là thiên tư cho con cháu nhà mình, 
có ít xuýt ra nhiều, để mua sợi thật nhiều về lấy lãi ăn cho cái dạ thật 
đầy. Như vậy tất nhiên là bọn đàn em chúng nó kêu. Trước là rát tai 
mình. Sau là thiệt một mối lợi to của làng. Nghĩ khổ.

[Nam Cao - Thôi đi vế]
Sự kiện được nêu lên ở đoạn văn mở đầu này là một việc rất bình 

thường trong đời sống hằng ngày ở nông thôn thời Pháp thuộc (khám 
khung cửi để làm căn cứ bán sợi) nhưng lại trở nên rất hệ trọng vì huy 
động cá bộ máy, toàn những nhân vật tai to mặt lớn trong làng. Cái gì 
thúc giục cả bộ máy ấy đi làm như vậy? Nguyên nhân chỉ là anh nọ sợ 
anh kia ăn bẩn mà phải giám sát lẫn nhau, “thề thật độc với nhau”. Sự 
kiện đặt ra ở đoạn văn mở truyện khiến người đọc phải buồn cười. 
Cách mỏ' truyện như vậy rất hấp dẫn, kích thích tính tò mò, gây hứng 
thú cho người đọc phải tỉm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tóm lại, với chức năng định hướng nội dung, đoạn văn mở đầu 
trong truyện ngắn có thể nêu chủ đề, định hướng triển khai chủ đề ờ 
các đoạn v.ăn tiếp theo, giới thiệu nhân vật, định vị không gian, thời 
gian, tình huống, sự kiện làm khung cảnh chung cho truyện. Mỗi nội 
dung được xác định ở đoạn văn mở đầu sẽ là tiền đề giúp bạn đọc định 
hướng nội dung của truyện và dễ dàng theo dõi diễn biến nội dung cốt 
truyện.

4.1.2. Định hướng về giọng điệu
Ngoài chức năng định hưóng về nội dung, đoạn văn mở đầu trong 

truyện ngắn còn có chức năng định hướng về giọng điệu. Giọng điệu là



128 LÊ THỊ THU BÌNH

“Thái độ, tình cảm, lập trường tư tướng, đạo đức cùa nhà văn đối với 
hiện tượng được miêu tả thế hiện trong lời văn, quy định cách xưng hô, 
gọi lên, dùng từ, sắc điệu tình cảm, cách cảm thụ xa gần, thân, sơ, 
thành kính hay suồng sã, ngợi ca hay châm biếm.” [31, tr. 1 12]. M. B, 
Khravchencô cho rằng: “Đề tài, tư tưởng, hình tượng chỉ được thể hiện 
trong một môi trường giọng điệu nhất định đối với đối tượng sáng tác, 
đổi với các mặt khác nhau của nỏ." [44, tr. 294]. Nhà văn nào khi sáng 
tác cũng cố gắng thể hiện giọng điệu riêng của minh vì “nền tảng cúa 
giọng điệu là cám hứng chú đạo cửa nhà văn.” [69, trẾ 111]. Vì vậy, 
cùng theo xu hướng hiện thực trào phíing nhưng Nguyễn Khuyến và Tú 
Xương khác nhau, cũng như cùng viết theo phương pháp hiện thực phê 
phán nhưng Nguyễn Công Hoan và Nam Cao không giống nhau.

Giọng điệu là '4một yếu tố đặc trưng của hình tượng tác giả trong 
tác phẩm.” [69, tr. 111]. Giọng điệu v'phản ánh lập trường xã hội, thái 
độ tình cảm và thị hiếu thẩm mĩ của tác giả, có vai trò rất lớn trong việc 
tạo nên phong cách của một nhà văn và có tác dụng truyền cảm cho 
người đọc. Thiếu một giọng điệu nhất định, nhà văn chưa thể viết ra 
được tác phẩm, mặc dù đă có đu tài liệu và sắp xếp trong hệ thống nhân 
vật; ' [31, tr. 113].

Là đơn vị đầu tiên trong toàn bộ kết cấu truyện ngấn, đoạn văn mớ 
đầu truyện đã thể hiện phần nào giọng điệu của nhà văn, giúp nhà vãn 
định hướng cách viết, giúp người đọc bước đầu cảm nhận giong điệu 
của nhà văn, đồng thời cuốn hút sự chú ý cùa người đọc đối với lác 
phẩm.

Để làm rõ chírc năng định hướng về giọng điệu ở đoạn văn mở đầu 
truyện ngắn, chúng tôi xin được phân tích một số đoạn văn mở đầu của 
hai nhà vãn bậc thầy về truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và Nam Cao.

4.1.2. ỉ. Giọng điệu mơ đầu truyện ngắn cua Nguyễn Công Hoan
Từ góc nhìn phê phán những thói hư tật xấu trong xâ hội, từ quan 

niệm cuộc đời “ là một sân khẩu hài kịch”, Nguyễn Công Hoan đã đưa
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vào truyện ngắn của minh nhiều yếu tố hài hưóc có kịch tính rất dí 
dỏm. Cái hài hước đưọc bật ra từ những chi tiết, những hình ảnh trong 
truyện. Đẻ định hướng giọng điệu cho toàn bộ cốt truyện cũng như 
nhằm thu hút sự chú ý của độc giả, ngay từ đoạn mở đầu của truyện, 
tác giả đà chọn cách đặt vấn đề rất hấp dẫn. Chúng ta có thể kể ra một 
số trường họp điển hình sau:

- Yếu tố hài hước thể hiện trong cách miêu tả nhân vật
Nhân vật trong truyện ngắn Nguyền Công Hoan rất phong phú: 

nông dân, đứa ở, kẻ cắp, anh xẩm, phu xe, địa chủ, cường hào, quan 
lại, chánh phó lí, nhà văn, nhà báo, nhà giáo,... Với đoạn văn mở 
truyện, Nguyễn Công Hoan đâ hé mở cho người đọc thông tin đầy ấn 
tượng về nhân vật và khiến người đọc không khỏi bật ra tiếng cười. Đó 
là một “me Tây” với những nét kệch cỡm: %iBà chủ là một me tây đủ 
cung cách, nghĩa là bậ cũng cỏ một đôi má chảy, một cái mồm đỏ, một 
hòm khăn chầu áo ngự và một thằng bếp đẹp trai. Bà lại còn có cái kèn 
hát chạy điện, cả ngày vô tình làm phúc cho hàng xóm được nghe nhờ, 
từ điệu nhảy đầm đến bài niệm phật/' [Dù chù mất trộm]. Hoặc là một 
iwquan bà'’ với lai lịch bất hảo: “Sau năm năm chuyên môn kháo cứu 
các thớ thịt đàn ông, cái Bống đã biết đặt cái sắc đẹp của mình vào 
những công cuộc khai mó.” \Đùn bả là giống yếu]. Một uông chiT có 
cái thú đặc biệt: “ông  vừa mói mua được con mèo tam thể. Ông mê 
man lên về với con vật ấy. Quên cá nực và mệt, ông bỏ giấc ngủ trưa. 
Suốt buổi, ông ngồi xổm trước cũi để ngắm mèo, như người tu ngắm 
' mèo gái" vậy. ” [Quyền chu). Và đây là sự đam mê cùa chú lính lẳng 
lơ: “Chú lính cơ Ván - cách, cứ buổi chiều, ngồi trên phản trong trại, 
trỏng ra ngoài mành mành, thì cùng cho đôi mắt được một bữa tiệcẳ no 
nỏ bằng cuộc ngắm nhĩmg chị đì gánh nước ở giếng trotĩg huyện.” 
[Thật là phúc].

- Yeu tố hài hước được thể hiện trong các tình huống mở tru>ện
Cỏ thể nói cách mờ truyện bằng việc tạo ra tình huống ỏ Nguyễn
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Công Hoan rất đặc sắc.
Nguyễn Công Hoan thường tạo ra những tình huống hài hước bẳng 

cách mở phản đề. Mỏ' phản đề, là cách mở đi ngược lại với vấn đề đang 
đặt ra. Kiểu mở phản đề xuất hiện trong nhiều truyện ngắn của Nguyễn 
Công Hoan như: “Đồng hào có m d\ “Kếu! Cô gái tân thờr, “Thằng 
Quýt”, “Thụ người chếf\... Chẳng hạn, mở đầu truyện “Đồng hào có 
ma”, Nguyễn Công Hoan nêu lên một nghịch lí để khéo léo đả kích - 
những ông quan béo khoẻ do thích “ăn bẩn” chứ không thích *wăn 
sạch”: “Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch 
sẽ, nếu ta muốn được khoẻ mạnh, béo tốt. Thuyết ấy sai. Trăm lần sai! 
Nghìn lần sai! Vì tôi thấy sự thực, ở đời này, bao nhiêu những anh béo, 
khoẻ, đều là những anh thích ăn bẩn cả.” Sau đó, ông lấy trường họp 
huyện Hinh đề chứng minh: ‘Thi đấy, các ngài hãy cứ nhìn ông huyện 
Hinh hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa.”

Đẻ phê phán việc làm táng tận lương tâm của bọn quan lại mà tiêu 
biểu là tên Tri huyện tư pháp trong truyện “Thịt người chết”, Nguyễn 
Công Hoan đã mở truyện bằng một câu giải thích ngược đời, pha thêm 
chút hài hước đắng cay: “Vì mới chết lần này là lần đầu nên anh Xích 
chưa có lịch duyệt về khoản ấy.” Sau đó, ở đoạn văn tiếp theo, để 
chứng minh cho sự chưa lịch duyệt ấy, tác giả đã đưa ra lí luận rất khác 
thường: “ .Ệ. Thực vậy, nếu chết ỏ* tính, thì ai láu, nên chọn vào đêm thú 
sáu. Như thế, vợ con có vừa vặn thì giò để cáo phó iên báo. Và đến chủ 
nhật, cất đám, có đủ các cụ, các quan, các ông, các bà, thân bằng cố 
hữu đi đưa đông. Ớ nhà quê, nếu chết vì tai nạn, người khôn ngoan bao 
giờ cũng tránh ngày chù nhật hoặc ngày lễ, thi sự khám xét tống táng 
mới mau chóng được.’’

Ở truyện tkThằng Quýt”, Nguyễn Công Hoan tố các những ông 
chủ, những bà chủ bòn công rút thịt đứa ở một cách tàn bạo. Truyện 
được mở đầu bằng một câu hỏi mang tính chất phủ nhận để mà khẳng 
định: “Xưa nay, người ta chỉ thường được nghe thấy bọn thằng Quýt.
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con đòi kể lể ông Tham nó ác, bà Phán nó nghiệt, chứ đố ai nghe thấy 
các ông bà chủ phàn nàn đứa ở ác nghiệt bao giờ?’'. Nhìn chung những 
truyện được mở theo kiểu phản đề như trên thường được Nguyễn Công 
Hoan sử dụng để đả kích quan lại hay ông chủ, bà chủ ác nghiệt.

Ngoài mở phản đề, Nguyễn Công Hoan còn mở truyện bàng cách 
tạo ra những tình huống có vấn đề. Tình huống mà tác giả đặt ra ở đây 
là những tình huống như đã được dàn sẵn, được bố trí trước. Vào 
truyện tác giả lôi cuốn ngay người đọc vào một sự việc đang diễn ra. 
Truyện được bắt đầu từ đâu tác giả không cần quan tâm, coi như sự 
việc tinh huống đó đã xảy ra từ trước và khi mở truyện ông bắt đầu từ 
việc nêu tiếp tình huống để phần sau của truyện giải quyết tình huống

ày-
Ví dụ, truyện ngắn “Kểu! Cô gái tân thời” được mở đầu bằng một 

nửa câu ghép: Nhưng cô có nhận cái tên ấy đâu!” Chi cần một nửa 
câu ghép mang tính chất phù nhận gây cười này, Nguyễn Công Hoan 
đã khêu gợi tâm lí tò mò của người đọc muốn tìm hiểu cội nguồn của 
câu chuyện.

Truyện ngắn “M ĩ/ £ệcí/ ví” của Nguyễn Công Hoan đưa đến cho 
người đọc một tình huống đột ngột đã được dàn dựng sằn - tình huống 
ông chủ Tham mất ví: “Ông Tham nhà ta hôm nay mất cái ví trong 
đựng bốn mươi đồng bạc. Ngài làm dữ quá! Dữ đến nỗi không có ông 
cậu ruột ngài, là người có thế lực can thiệp vào mà phát gắt lên, thì việc 
này quyết ra đến tận xăng - tan chứ chẳng chơi! Thằng xe, thằng bếp, 
đứa nọ đổ cho đứa kia, đứa thì xin đi thề, đứa thì quyết đi trình mật 
thám. Đứa nào cũng không muốn chủ ngờ oan cho mình.” Xuất phát từ 
tình huống này, phần tiếp theo truyện ngắn tập trung giải quyết tình 
huống ấy.

Một trong những yếu tố cơ bản dẫn đến sự hấp dẫn của truyện ngắn 
Nguyễn Công Hoan nói chung và đoạn văn mở đầu nói riêng phải là 
nghệ thuật dùng từ, đặl câu của tác giả. Nguyễn Công Hoan ưa dùng câu
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văn ngắn. Tsỉhà văn lí giải: fcTôi thường cố gắng sao cho câu văn của tôi 
được gọn, găy và rố. Cho nên tôi chi đặt những câu ngắn... Gau văn ngắn 
thì nỏ nhẹ. Ngưòi đọc nó được nghỉ, được thớ luôn, sè không thấy mệt, 
và không oán người viết/' [39, tr. 385].

Phần lớn các đoạn văn mờ đầu trong truyện ngắn Nguyễn Công 
Hoan được cấu tạo bởi các câu đơn, ngắn gọn kết họp với nhau một 
cách chặt chẽ. Chẳng hạn, đoạn văn mờ đầu sau, được kết hợp bởi 3 
câu đơn rất ngắn:

Mưa phùn. Gió bấc. Rét buốt đến tận xương.
[Báo hiếu trả nghĩa cha] 

Trong trường hợp câu có cấu trúc dài, để cho câu ngấn gọn, dễ 
đọc, bao giò’ tác giả cũng tách câu ra thành các vế ngắn. Câu văn ngắn 
thì mạch văn đi nhanh, nội dung đến người đọc cũng nhanh hơn. Ví dụ:

(I) Dạy học là một nghề khó nhọc. (2) Dạy lóp Đồng - ấu lại khó 
nhọc gấp mười. (3) Trẻ con phần nhiều đãng trí hay quên, có khi tay 
cầm quản bút, nhưng lại mách thầy là anh nào ăn cắp. (4) Có khi lợ 
mực móc dây vào ngón tay, nhưng lúc hứng, cứ như thể đưa cả lên đầu 
mà gãi! (5) Lại có đứa thò lò mũi xanh. (6) Có đứa mải chơi, đi mô tô 
ra quần lúc nào không biết. (7) Quần áo thì bẩn thiu, hôi thổi, đất cát, 
mồ hôi bê bết nhễ nhại cáu ghét hàng tầng. (8) Trong lớp thì hơi người 
tanh nồng lên. (9) Không trách Tây người ta gọi lớp ấy là ăng - phăng - 
tanh cũng phải.

ị Thầy cáu}
Trong ví dụ Irên, các câu (3), (4) và (5) được tách từ câu (2). Bản 

thân các câu này và câu (7) cũng dược tách thành các vế ngắn nhờ các 
dấu phấy.

Vì có sờ trường viết câu ngắn nên trong cách mỏẾ đấu truyện ngắn, 
Nguyễn Công Hoan có cách đặt vấn đề rất gọn. Và có lẽ cũng vì vậy 
mà ngoài cấu trúc 0 1 0 ' đầu là những đoạn văn bình thường được cấu tạo 
bằng những câu văn ngắn thì cấu trúc đoạn văn đặc biệt là cấu trúc mở
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đầu phổ biến trong truyện ngắn cùa ông. So với cấu trúc mở đầu trong 
truyện ngắn của các nhà văn khác thì cấu trúc mở đầu là đoạn văn đặc 
biệt ở truyện ngắn Nguyễn Công Hoan chiếm ti lệ cao nhất 
(31/105=33% trong tổng số đoạn văn mở đầu truyện ngắn của Nguyễn 
Công Hoan). Điều này càng chứng tỏ Nguyễn Công Hoan là người ưa 
sự ngắn gọn và thích tạo ấn tượng với người đọc. Chẳng hạn với một 
loạt đoạn văn mở truyện sau, người đọc không thể không có ấn tượng:

(1)... Nhưng cô có nhận cái tên ấy đâu!
[Kếuỉ Cô gái tân thời)

(2)... Và bụi. Và tanh. Và ồn ào. Và hơi người. Và chen chúc...
Chợ họp mỗi lúc một đông.

[Bữa no...đòn]
(3) Từ chiều, lại bắt đầu trở rét.
Gió.
Mưa
Não nùng.

[Anh xẩm\
(4) Vì mới chết lần này là lần đầu nên anh Xích chưa có lịch duyệt về 

khoản ấy.
[Thịt người chết]

Như vậy, đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan 
vừa ngắn gọn, dễ hiểu vừa có sức hấp dẫn người đọc. Nó là điểm nhấn 
đầu tiên thu hút sự chú ý của người đọc bước vào nội dung chính của 
truyện. Nó !à điểm khởi nguồn đầu tiên thể hiện rõ chất giọng của tác 
già. Dó là giọng điệu hài hước, dí dỏm, được diễn tả bằng ngôn ngữ 
giàn dị, trong sáng, dễ hiểu. Đó cũng là nét đặc trưng trong giọng điệu 
của Nguyễn Công Hoan. Giọng điệu này được khơi nguồn, định hướng 
ngay ờ đoạn văn mờ đầu và làm thành mạch liên tục trong suốt truyện 
ngắn. Điều đó làm nên những truyện ngắn trào phúng độc đáo. Với 
những truyện ngắn trào phúng xuất sắc của mình, Nguyễn Công Hoan
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đã thực Sự t r ờ  t h à n h  “nhà văn lớn", “tiêu biểu”, “xuất sắc”, là “người 
mờ đường", !à “ lá cờ đầu của dòng văn học hiện thực phê phán Việt 
Nam”, và xứng đáng là “nhà văn bậc thầy” của truyện ngắn Việt Nam.

4.1.2.2. Giọng điệu mờ đầu truyện ngắn cùa Nam Cao
Nam Cao là nhà văn xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê 

phán. Là ngưòi có ý thức trách nhiệm về ngòi bút của mình, Nam Cao 
quan niệm: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì là một sự bất lương rồi. 
Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thi thật là đê tiện...” [Đời thừa}. 
Từ quan niệm về nghệ thuật như vậy, Nam Cao đã đưa hiện thực cuộc 
sống vào trong trang sách của mình bằng một giọng điệu riêng, không 
lẫn với bất cứ một nhà văn nào khác. Là một nhà văn giàu lòng trắc ẩn 
với những con người cùng khổ nhưng Nam Cao không trực tiếp bộc lộ 
tình cảm yêu ghét của mình mà ẳn dấu nó dưới một giọng điệu có vẻ là 
lạnh lùng, tàn nhẫn, đúng như nhận định của Bùi Công Thuần: “Đọc 
Nam Cao ít khi gặp giọng văn mềm mỏng, âu yếm", “Câu văn của 
Nam Cao dường như không truyền tình cảm, không diễn đạt tình cảm, 
nó còn có vẻ cộc và khô gần như đốp chát - đó là chất giọng riêng của 
Nam Cao.” [81, Ir. 61]. Chất giọng ấy được Nam Cao định hiróng ngay 
tử phần mớ truyện và được thể hiện chủ yếu ờ việc giới thiệu nhân vật 
và nêu sự kiện.

Nhân vật được giới thiệu ở đoạn văn mớ đầu truyện ngắn của Nam 
Cao chủ yếu là người nông dân bị hần cùng hoá ờ nông thôn và người 
tiểu tư sản nghèo ở thành thịẾ Với một thái độ lạnh lùng đến cay nghiệt 
nhưng mang đầy nỗi xót thương cùa Nam Cao, nhân vật được ông giới 
thiệu ờ đoạn văn mờ truyện hiện lên thật hài hước. Đó là những nhân 
vật xấu xí về tên gọi, méo mó về hình dạng. Nhân vật thường được gắn 
với những tên gọi rất xấu như Lang Rận. Trạch Văn Đoànl), Chí 
Phèo,... hoặc được gọi bằng những đại từ khinh thị như: “y, hắn, nó”,... 
Chẳng hạn khi đọc những dòng mở truyện sau đây, người đọc không 
khỏi bật ra tiếng cười vì những tên hiếm có: "‘Ông cụ Đẩu chả lẩn thẩn
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mả lại thế. Tự nhiên đi rước cái anh cu Lang Rận ấy về” [Lang Rận], 
hoặc: “Ngay cái tên cũng khó nghe rồi. Thà cứ là Kèo, là Cột, hay là 
Hạ, là Đông. Là gì cũng còn dễ nghe. Nhưng hắn ta lại là Trạch Văn 
Đoành. Nghe như súng thần công. Nó chọc vào lỗ tai” [Đôi móng giỏ]. 
Có khi nhân vật được Nam Cao giới thiệu lên với một hình dạng méo 
mó, khắc khổ: “Từ ngửng mặt lên nhin Hộ ba lần. Ba lần Từ muốn nói 
nhưng lại không dám nói. Hắn đang đọc chăm chú quá, đôi lông mày 
rậm của hắn châu đầu lại với nhau và hơi xếch lên một chút. Đôi mắt 
sáng quắc như có vẻ lồi ra. Cái trán rộng hơi nhăn, đôi lưỡng quyền 
đứng sừng sững trên cái hố sâu cùa má thì bóng nhẫy. Cả cái mũi cao 
và thẳng tắp cũng bóng lên như vậy... Cái mặt hốc hác ấy, nghiêng 
nghiêng bên trên quyển sách, trông khắc khổ đến dữ tợn... [Đời thừa].

Trong đoạn văn mở đầu một số truyện, Nam Cao còn giúp người 
đọc nhìn nhận phần nào tính cách nhân vật bằng những chi tiết, những 
hình ảnh rất hài hước nhưng cũng rất thương tâm. Đó là hình ảnh Chí 
Phèo, một nhân cách tha hoá bị cả xã hội ruồng rẫy, chối từ. Tiếng chửi 
của Chí trong con say được miêu tả ở đoạn văn mở truyện đã để lại cho 
người đọc nhiều ấn tượng nhất. Đó là hình ảnh người cha đê tiện, mất 
nhân cách trong truyện “Trẻ con không được ăn thịt chô”. Xót xa hơn 
khi tính cách nhân vật gắn liền với miếng ăn, gắn liền với cái đói. Vỉ 
“miếng ăn con người mất nhân cách.” [87, tr. 31]. Ngay từ đoạn mờ 
truyện, Nam Cao đã cho bạn đọc thấy rõ điều đó. Chẳng hạn, mở đầu 
truyện uTư cách mõ”, sự đê tiện của nhân vật chủ yếu được bộc lộ rõ ở 
miếng ăn: “Bây giờ thì nó đã trở thành mõ hẳn rồi. Một thằng mõ đủ tư 
cách mõ, chẳng chịu kém anh mõ chính tông một tí gì: cũng đê tiện, 
cũng lầy là, cũng tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn 
đến ngay. Hắn ngồi tít ở ngoài xa ngay chỗ cổng vào. Người ta bưng 
cho một mình hắn một mâm. Hắn trơ tráo ngồi ăn. Ăn xong còn thừa 
bao nhiêu trộn tất cả vào, lấy lá đùm thành một đùm to bằng cái vế đùi, 
để đem về cho vợ con. Có khi hắn còn xán đến chỗ người ta thái thịt,
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dõ xôi, lấ\ cắp, hoặc xin thêm một đùm to nữa..." Hoặc mờ đầu truyện 
"Nưa dúnf\ bản chất của nhân vật (Trương Rự) đuệợc Nam Cao miêu 
tá. íiiới thiệu khá rõ. Từ một nông dân hiền lành, Rự đã trỏ thành một 
tên ăn cướp tha hoá bần tiện: "Tên thật của hắn rất hiền lành: Rự. Lê 
Văn Rự... Nhưng từ khi hắn xoay sang nghề ăn cướp thì hắn thành ông 
Thiên Lôi... Những khi bọn anh em tụ tập bàn định tìm một nhà nào để 
đánh. Rự không bao giờ bàn một tiếng, hấn chỉ chúi đầu vào uống rượu 
và ăn cơm../1. Có thể nói, miêu tả nhân vật xấu xa đến mức tột cùng 
với một ngôn ngữ cay nghiệt là một nét riêng trong chất giọng của 
Nam Cao.

Ngoài miêu tả nhân vật, việc nêu sự kiện hiện tượng ờ đoạn vãn 
mở truyện cũng góp phần thể hiện giọng điệu của Nam Cao. Trước một 
sự kiện hiện tượng, Nam Cao chỉ tập trung vào miêu tả bằng những câu 
văn ngắn gọn. không bộc lộc chút tình cảm nào. Chẳng hạn, mở đầu 
truyện ""Một bữa n ờ \  Nam Cao giói thiệu với bạn đọc gia cảnh của bà 
lão Thụ bằng một thái độ dửng dưng: 4vBà lão ấy hò con suốt một đêm. 
Bao giò* cũng vậy cứ hết đường đất làm ăn bà lại hờ con. Làm như 
chính tự con bà nên bây giờ bà phải đói. Mà cũng đúng như thế thật. 
Chồng bà chết từ khi nỏ mới lọt lòng ra Bà thắt lưng buộc bụng, nuôi 
nó từ tấm tấm tí tí tròằ đi. Cũng mong đến khi mình già, tuổi yếu mà 
nhờ. Thế mà chưa cho mẹ nhờ được một li, nó đã lăn cổ ra chết. Công 
bà thành công toi Mỏ* đầu truyện "Một truyện Xủ-vo-nia”, Nam Cao 
miêu tả sự việc Hàn sắp làm thật đáng sợ: "Những quân ăn cướp, bao 
giò ăn cướp một nhà nào, cũng thăm đất trước. Hàn cũng vậy, hắn sắp 
làm một việc nhu ăn cướp...”

Một đặc điểm góp phần thể hiện giọng điệu của Nam Cao là đoạn 
văn mớ đầu truyện ngắn cua ông thường cấu tạo bởi những câu đơn 
ngắn gọn. Đe cho câu vãn ngắn gọn, sắc cạnh, ông thường dùng phép 
tách câu.

Nhìn chung, đoạn văn mớ đàu truyện ngắn cúa Nam Cao đã định
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hướng được chất giọng cố ý lạnh lung của một ngòi bút sục sôi, một 
trái tim nhân hậu, giàu iòng thương yêu đồng loại. Với chức năng định 
hướng giọng điệu, đoạn văn mở đầu là dấu hiệu đầu tiên giúp bạn đọc 
có thể nhận ra giọng điệu của nhà văn.

Tóm lại, qua sụ tìm hiểu và phân tích một số giọng điệu mở đầu 
của các tác giả truyện ngắn nói trên, có thể thấy: mồi nhà văn đều có 
cách nhìn, cách cảm nhận khác nhau về hiện thực cuộc sống và thể 
hiện trong truyện bằng một giọng chủ đạo duy nhất. Giọng điệu được 
xem là một trong những yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của tác 
phẩm. Vì thế, việc định hướng giọng điệu mở đầu trong truyện ngắn là 
hết sức cần thiết. Nó không những giúp nhà vãn định hướng chất giọng 
cho toàn cốt truyện mà còn là một trong những điều kiện đầu tiên 
khẳng định sức hấp dẫn của truyện đối với độc giả.

4.2. Chức năng của đoạn văn mở đầu đốỉ thoạỉ

4.2. L Định hướng về nội dung
4.2.1. ỉ. Đoạn thoại giới thiệu rì hân vật
Nhân vật trong đoạn thoại là những nhân vật trực tiếp tham gia 

giao tiếp. Phần lớn đó là những nhân vật chính của truyện. Các nhân 
vật này được giới thiệu khái quát qua lòi dẫn truyện hoặc qua các lời 
thoại. Ví dụ:

Nghiễm đang lâm vào cảnh chết đói dờ thì may gặp Soan được cô 
mách cho việc làm. Buổi chiều chạng vạng, Nghiễm đi thất thểu trên 
đường phố huyện, cái bụng lép kẹp. đầu óc rỗng không. Anh nhìn Soan 
ngớ ngẩn:

- À cô Soan, cô vẫn ờ với ông Phàn chứ? Nghe nói ông chú cô quý 
hoá, chiều chuộng cô lắm lắm, sao cô lại thiểu não ủ ê thế?

Soan im lặng nhưng cô vẫn đứng chắn trước mặt Nghiễm. Dạo anh 
đi đóng gạch thuê ở gần nhà ông Phàn, thinh thoảng anh có gặp Soan 
quẩy đôi thùng gánh nước đi ngang qua bãi phơi gạch mộc. Đám thợ 
trẻ thường buông lòi chòng ghẹo Soan. Riêng Nghiễm thì không và
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những lúc sự chòng ghẹo đi tới chỗ sàm sỡ quá đáng, anh còn đứng ra 
che chở cho Soan. Soan thở dài khẽ hỏi anh:

- Dạo này anh làm gì?
- Chẳng làm gì!
Soan im lặng, cô di đầu ngón chân xuống nền hè phố, mãi một lúc 

sau mới bộc lộ quả quyết:
- Ông chú em đang cần một người giúp việc... Em giới thiệu anh, 

anh nhận thì hay quá... Là em muốn nói hay cho em. Em sẽ có người 
đáng tin cậy để có thể than thở.

[Nguyễn Kiên - Ai đưa em đến chốn này]
Đoạn thoại mờ truyện trên giới thiệu 3 nhân vật: anh Nghiễm, cô 

Soan, ông Phàn (ông chú của Soan). Đây là những nhân vật chính của 
truyện.

4.2.1.2. Đoạn thoại xác lập quan hệ vai giao tiếp giữa các nhân

Theo Đỗ Hữu Châu, quan hệ vai giao tiếp là “quan hệ giữa các 
nhân vật giao tiếp đối với chính sự phát, nhận trong giao tiếp.” [17, tr. 
17]. Quan hệ vai giao tiếp giữa các nhân vật trong truyện ngắn gồm 
nhiều mối quan hệ đan xen nhau như: quan hệ trong gia đình (bố, mẹ - 
con cái, người thân,...); quan hệ ngoài xã hội: quan hệ thầy - trò, quan 
hệ cấp trên - cấp dưới, quan hệ giữa người lớn tuổi với người ít tuổi, 
quan hệ giữa nam với nữ,... Các quan hệ này được xác lập ở đoạn thoại 
mở truyện chủ yếu bằng hệ thống các từ xưng hô mà nhân vật dùng để 
giao tiếp với nhau.

Khi nói đến từ xưng hô, người ta thường đề cập đến hai nhóm: đại 
từ xưng hô và danh từ thân tộc chuyển hoá thành từ xưng hô. Đại từ 
xưng hô bao gồm các đại từ ở các ngôi thứ nhất (tôi, tao, mình, tớ, 
chúng tôi, chúng tao,...), ở ngôi thứ hai (mày, mi, chúng mày,...), ờ 
ngôi thứ ba (nỏ, hắn, y, chúng nó,...),... Ngoài ra từ xưng hô còn có thể 
là các danh từ chỉ quan hệ thân tộc (anh, em, chú, bác, cô, dì, cậu,
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mợ,...) hay các từ chỉ nghề nghiệp (lính, giáo viên, y sĩ, bác sĩ, kĩ 
sư,...), chi chức vụ (thù trưởng, sếp, bí thư, chù tịch,...),...

Việc sử dụng các từ xưng hô trong lời thoại của nhân vật ở đoạn 
thoại mở đầu giúp người đọc xác lập quan hệ vai giao tiếp giữa các 
nhân vật trong truyện. Chẳng hạn:

+ Quan hệ gia đình
Rửa xong bát đũa, Sáng cầm đèn hoa kì vào buồng đặt trên mặt 

hòm, rồi mở màn, bảo mẹ:
- Bu ờ nhà, con đi đàng này một tí nhé.
Bà, giờ như đoán được ý con, cựa mình nằm quay mặt ra ngoài rên 

rỉ nói:
- Thôi con ạ, không thuốc thang gì nữa đâu...

[Nguyễn Công Hoan - Sáng, chị phu mỏ]
t- Ọuan hệ ngoài xã hội
Hoàng nhăn trán, nhìn tôi vừa dò hỏi vừa có ý luận bàn:
- Gọi là gì được nhi, ôngl Con sen, người ở thì không được. Có 

phải là tôi đòi, đày tớ chuyên hầu hạ mình đâu...
T ' Ạ  * /Tôi ướm:
- Thì nó là gì ta gọi toẹt ra thế. Anh thuê người ta về để giúp việc gia 

đình...
- May! - Hoàng cướp lời tôi, tán thường: - Có lẽ thế mà hay. Mình 

thuê bà cụ về giúp việc. Thì gọi luôn là người giúp việc cho nó dễ
hiểu...

[Ma Văn Kháng - Người giúp việc]
Trong việc sử dụng từ xưng hô của các nhân vật ở các lời trao và 

lời đáp có khi lời trao sử dụng từ xưng hô, nhưng lời đáp lại dùng lối 
xưng hô trống không hoặc ngược lại* Đó là những trường họp chỉ quan 
hệ ngang hàng, thân mật, hoặc quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa 
người lớn tuổi với người ít tuổi, quan hệ giữa những người thân trong 
gia đình,... Để xác lập quan hệ giao tiếp giữa các nhân vật trong trường



140 LẼ THỊ THU BÌNH

hợp này, phải dựa vào cách xưng hô đã được xác định ớ lời trao hoặc 
lời đáp. Chẳng hạn:

Trong quan hệ vợ chồng hoặc với người ít tuổi hơn, có thể không 
cần sử dụng từ xưng hô. Ví dụ:

Trả tiền xe xong, ngài ôm cái gói bọc giấy xanh, chằng dây hồng, 
thoăn thoắt đến buồng khách, qua buồng ăn, ngó vào nhà tắm, rồi 
xuống bếp: su hào, bắp cải, bong bóng, nấm, mực còn bừa bãi, ngổn 
ngang cả trên phản làm com. Ngài ngơ ngác hỏi:

-Bếp! Bà ờ đâu?
Anh bếp ngơ ngác thưa:
- Bẩm, bà ở nhà ngoài.
Ngài càng ngơ ngác:
- Không mà!
Rồi ngài tìm lưọt nữa: nhà tắm, buồng ăn, buồng khách. Ngài gọi

to:
- Mợ đâu nhỉ?
Chẳng thấy vọ- đâu, ngài sực nghĩ ra. Ngài chạy lên gác bật đèn 

lên. Thi quả nhiên bà nằm trên giường, đắp chăn kín mít.
- Kìa tôi tưởng mợ sắm sửa xong rồi. Dậy đi, mau!

[Nguyễn Công Hoan - Xuất giá tỏng phu]
Các nhân vật có quan hệ với nhau theo cấp bậc, cương vị xã hội 

khi giao tiếp với nhau nhân vật nào giữ vai trò cấp bậc cao hơn, nhiều 
tuổi hơn có thể dùng từ xưng hô trống không. Ví dụ:

Ông huyện nghe nói thế nên vừa và đưọc một miếng com, ông giật 
mình, vội bỏ bát xuống bàn, hỏi dồn:

- Đích thực à?
Thám tử chắp tay đáp:
- Lạy quan lớn, đích lắm. Con phải giả dạng làm người buôn cau. 

luẩn quẩn trong làng mất bốn hôm, khôn khéo lắm mới dò nổi tin này, 
mới dám về trình quan lón. .

[Nguyễn Công Hoan - Biếu tình]
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Trong quan hệ bạn bè gần gũi, nhân vật cũng có thể dùng xưng hô 
trống không. Ví dụ:

Cô kĩ sư nông nghiệp mang tên của giống chim làm cảnh, mới 
nghe đã thấy bé bỏng, như cần một sự che chở: Kim Tước. Áy thế mà 
cô vừa làm cho cả hội nghị cán bộ trung đoàn xôn xao lên! Chưa ra 
khỏi hội trường, cánh trẻ đã hích nhau thì thầm:

- Ngay râu ra chưa? Cứ tưởng “hoa lá cành ” mà hỏm nay hắc 
quá, lí Ịẽ cứ như kéo cò trung liên!

- Chậc! Trung đoàn trưởng nhà mình lần đầu bị phê ra ngô ra 
khoai, mà người phê lại là một cô gái trè hơ hớ! Khỉ thế!

- Rõ thật ghét cùa nào (rời trao của ấy\
[Nguyễn Khắc Trường - Câu chuyện ngày đầu]

Khi thể hiện thái độ không tôn trọng đối với đối tượng giao tiếp, 
nhân vật cũng có thể dùng từ xưng hô trống không. Ví dụ:

Tôi gặp lão lần đầu trong quán thịt chó của bà Tư béo, nơi tôi đến 
bỏ rượu gạo hàng chiều sau giờ đi làm. Lão xuất hiện với bộ dạng của 
một người đi đường, tay bị. tay mũ cối, gương mặt rỗ hoa lấm tấm bụi 
đường và mùi hôi. Tường lão là người ăn xin, bà Tư đuổi như đuổi tà:

- Đi ra! Đe người ta bán, đừng có hãm tài.
- Thưa bà, tôi không xin. Tôi tận Hà Bắc vào đây tìm người quen. 

Bà cho tôi hỏi... bà có biết người này.
Lão chìa ra mảnh giấy bọc ép ni lông như thẻ căn cước, ghi dòng 

chữ: Hai Xuân, người Bắc Ninh, có chồng tên Tuất. Sau năm 1975 có 
người gặp sinh sống ở Đà Nang.

- Mơ hồ thế cỏ trời biết! Khỏng đường, không số nhà... Già rồi lẩm 
cẩm. Con cháu sáng suốt không sai đi tìm. Thôi đi chỗ khác. Đây cũng 
là dân ngụ cư thôi! Không biếtỉ

[Quế Hương - Câu háí tìm nhau]
Cỏ thể nói, qua các từ xưng hô, người đọc có thể biết được quan 

hệ giữa các nhân vật được xác lập trong truyện. Đó có thể là quan hệ
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gia đình hay quan hệ xã hội và mức độ quan hệ là thân hay sơ.
4.2 1 3. Đoạn thoại mở đầu định hướng chù đề cùa truyện
Bất cứ đoạn thoại nào trong truyện cũng đều hướng tới một tiểu 

chủ đề nhất định. Đó là cái đích mà các nhân vật cùng hướng tới trong 
một đoạn thoại. Tuy nhiên khác với các đoạn thoại khác trong truyện, 
đoạn thoại mờ đầu còn có khả năng định hướng chù đề của truyện. Chù 
đề này được thể hiện qua nội dung các lời thoại của nhân vật. Ví dụ:

Chiều tháng ba như hoa đang nụ, oi bức lạ lùng. Vừa dắt xe vào 
cổng, Lương đã nhìn thấy mẹ già còm cõi đứng ở giữa sân, quần thâm, 
ống thấp ống cao, tay chống nạnh, mắt đỏ đọc, chân nhẩy tâng tâng, 
giọng the thé:

- Vâng chị tốt đẹp! Tôi thì tôi chịu chị, tôi hàng chị! Để anh ấy về 
anh ấy đối đáp với chị. À, anh ấy kia roi! Ôi anh Lương ơi, anh về mà 
dạy vợ anh nhá!

Lương chưa hiểu đầu cuối, vừa kịp dừng lại, đã thấy vẳng ra từ 
trong bếp cái giọng xong xóc đối đáp quen thuộc của vợ:

- Này, già rồi, đừng có ăn không nói có, đùng để trẻ mỏ nó khinh cho
nhé!

- Con nào ăn gian nói dối thì trời tru đất diệt nó.
- Chỉ được xoen xoét cái mồm là tài!
- Chị bảo ai xoen xoét cái mồm?
- Già rồi thì ăn nói từ tốn chứ sồn sồn thế à!
- Chị dám ăn nói với tôi thế à, chỉ có chó nó mới sồn sồn thôi, chị hiểu 

chưa?
[Ma Văn Kháng - Bồ nóng ớ biến]

Đoạn thoại trên thể hiện một tiểu chủ đề: nêu mối bất hoà trong 
quan hệ giữa mẹ chồng với nàng dâu. Các đoạn tiếp theo sẽ lí giải và 
phát triển chủ đề này thành chủ đề của truyện: xoay quanh mối quan hệ 
bất hoà về mẹ chồng nàng dâu, truyện đề cập đến vấn đề đạo đức trong 
gia đình, cách cư xử của con cái đối với cha mẹ.
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4.2.1.4. Đoạn thoại mở đầu thể hiện thái độ cùa nhân vật trong 
giao tiếp

Lời nói thường biểu hiện tâm hồn tính cách của nhân vật. Ọua nội 
dung lời thoại cùa nhân vật, người đọc có thể nhận ra thái độ tình cảm 
cùa nhân vật trong giao tiếp. Chẳng hạn, trong các đoạn thoại sau, thái 
độ cùa nhân vật được thể hiện trong từng lượt lời thoại:

Ví dụ 1:
- Đừng đi anh. Hãy tin em. Hãy tha lỗi cho em. Em yêu anh! - 

Hoài nức nở, ánh nước mắt loang loáng trên khuôn mặt có những nét 
rất đẹp nhưng thoáng vẻ nhầu nhò.

- Tôi không ờ thêm một phút nào nữa. Vĩnh biệt cô. Lần cuối cùng 
xin cô đừng tìm tôi mà vô ích! - Chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao, 
tóc cắt cao trông ra một chàng trí thức đỏ phừng phừng khuôn mặt, vơ 
cái túi trên bàn đi nhanh ra cửa.

- Đừng đi anh. Em xin anh. Hãy nghe em, em chưa biết van xin, 
chưa biết xin lỗi bao giờ. Nhưng lúc này em xin lỗi anh và van anh hãy 
tin em! (...)

[Nguyễn Thị Thu Huệ - Xin hãy tin em]
Trong ví dụ trên, thái độ cùa hai nhân vật thể hiện rất rõ: thái độ 

của cô gái là cầu khẩn, van xin sự tha thứ của người con trai. Thái độ 
cùa người con trai là lạnh lùng dửng dưng, dứt khoát thể hiện sự giận 
dữ.

Ví dụ 2:
- Em khổ lắm chị ơi!
Cái tát được bắt đầu bằng câu nói đẫm nước mắt ấy của Xuân, một 

nữ diễn viên trẻ đẹp và có nhiều triển vọng về tài năng nhất đoàn. 
Đứng trước cái biểu tượng đau khổ ấy là Hà, một nữ diễn viên cũng 
đẹp và tài năng không kém, chỉ hiềm một nỗi là không còn trẻ.

- Lại nó phải không? Hà hỏi.
- Vâng!... - Xuân nghẹn ngào gật đầu.
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- Tao đã bảo trưóc mà! Nó có yêu ai bao giờ, tất cá đối với nó chí 
là tạm thời, là cảm xúc lửa gần rom, là cảm hửng chiếm đoạt, là đi tìm 
khoái cảm lạ, là... - Hà hụt hơi dừng lại, mát long lanh lên, má đô 
phừng phừng.

- Thôi... Em xin chị - Xuân rên lên và càng rũ người xuống.
[Chu Lai - Cái tát sau cánh gà] 

Nội dung của đoạn thoại này xoay quanh sự suy nghĩ, đánh giá của 
hai nhân vật về một đối tượng cụ thể, với thái độ trái ngược nhau: 
Xuân thể hiện thái độ đau khổ trước sự lạnh nhạt của người yêu, còn 
Hà thể hiện thái độ cảm thông với Xuân và căm ghét kẻ đã gây đau khổ 
cho Xuân.

ựẽ2.7.5. Đoan í hoai xác lập một sổ hành V/Ế rỉgỏn ngữ của các nhản
vật

Khi giao tiếp các nhân vật bao giờ cũng sử dụng một số hành vi 
ngôn ngừ nhất định. Hành vi ngôn ngữ là những hành động ngôn ngữ 
của người tham gia đối thoại. Đó có thể là một yêu cầu, một lời đề 
nghị, một điều khẳng định,ẵ.. Khảo sát các đoạn thoại mở truyện, chúng 
tôi nhận thấy các nhân vật trong truyện ngắn thường sử dụng một sổ 
hành vi sau: hành vi hỏi - đáp, hành vi đưa đẩy, hành vi khuyên bảo, 
hành vi bác bỏ, hành vi đề nghị, hành vi khen ngợi, hành vi cám ơn,Ệ.. 
Các hành vi ngôn ngữ này có thể có mặt trong tất cả các lời thoại 
nhưng cũng có thể chí có mặt ử một trong các lời thoại trong đoạn. 
Việc xác định các hành vi ngôn ngữ này ở đoạn văn mở đầu truyện có 
ý nghĩa trong quá trình tìm hiểu nội dung của đoạn thoại mở truyện nói 
riêng và nội dung cốt truyện nói chung. Sau đây là một số hành vi ngôn 
ngữ được thể hiện qua lời thoại của nhân vật ở đoạn thoại mờ truyện:

+ Hành vi hỏi - đáp: Hành vi này được thể hiện khi người nói chưa 
rõ, chưa xác định một điều gì đó, mong muốn người nghe làm sáng tỏ 
bằng sự hồi đáp trỏ’ lại. Ví dụ:

Năm 20 tuổi tôi mới có mối tình đầu. Một lần đi bên nhau, người
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yêu tôi đột nhiên hỏi:
- Em có yêu anh không?
Tôi lấy làm lạ. Sau những nụ hôn nồng nàn, thắm thiết, không lẽ 

anh không hiểu được tình cảm của tôi đối với anh. Tôi xẵng giọng trả 
lời:

- Không, chẳng bao giờ.
[Phạm Duy Kha - Chiếc chìa khoá]

+ Hành vi giới thiệu: Hành vi này được sử dụng khi có hai nhân 
vật gặp nhau lần đầu. Người nói đưa ra nội dung của lời ià giới thiệu, 
nhằm xác lập mối quan hệ với người nghe. Ví dụ:

Ra sân bay đón chị hôm ấy là một người đàn ông đă đứng tuổi, 
dáng dấp bệ vệ, bận đồ com lê màu xám sẫm lịch sự được may cắt rất 
khéo tại một nhà hàng nổi tiếng ở Pari..ề Như đoán ra ý nghĩ của chị, 
người đàn ông lịch thiệp mỉm cười.

- Xin phép được tự giới thiệu, tỏi là Lê Thành, tiến sĩ môi trường 
học, tôi vừa ờ Pari bay sang để dụ cuộc họp quốc tế về bảo vệ môi 
trường tổ chức ở đây. Chị là thành viên duy nhất cúa đoàn đại biểu Việt 
Nam mà tôi có vinh dự được đón hôm nay phải không?

Mặt đất dưới chân chị bỗng dưng tròng trành khiến chị lảo đảo muốn 
ngã. Cỏ lẽ chị đã ngã thật nếu người đàn ông không nhanh tay đỡ lấy vai 
chị.

- Xin lỗi, có lẽ chị bị mệt, để tôi đưa chị vào nghỉ trong phòng đợi 
của sân bay.

- Cảm ơn! Xin cứ để mặc tôi!
[Vũ Thị Hồng - (7) mội thài yêuI

+ Hành vi bác bỏ: Hành vi này được thực hiện khi người nói đưa 
ra một hành động miêu tả, imhi vấn một vấn đề cỏ liên quan đến nguòi 
nghe Người nghe tò thái độ khônu dồng tình, phán đối bằng cách phủ 
nhận nội dung lời người nói Ví dụ*

Một hỏm, đang g!Ũa bíía ănể con bé rhuý irtưòi hai tuổi cúa vợ
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chồng Đoan, bỗng đặt bát cơm xuống mâm, lơ léo hai con mắt, thảo 
lảo:

- Bố mẹ ạ, hình như bác Thảo bác ấy sáp lên chen nhà mình hay 
sao ấy! Đêm qua con ngủ mê, thấy bác ấy gọi cửa.

Vợ Đoan, mặt đang vui vẻ, nghe con gái nói, bỗng như bị dị ứng, 
nặng bình bịch, y gắt:

Mê với mán! nghe mà phát kinh!
Không nhận ra thái độ khác thường của mẹ, Thuý nghênh má hồn 

nhiên tiếp:
- Tự dưng con thấy thế thật mà mẹề
- Ban ngày ban mặt đi xem các đám đánh chửi nhau ở pho[ nên 

đèm mới mê thế chứ gì!
- Con có ra phố chơi đâu nào!
- Z,ạ/Ầ cờtt cãi! Thôi ăn đi..

[Ma Văn Kháng - Heo may, gió lộng]
+ Hành vi đề nghị: Hành vi này được sử dụng khi người nói mong 

muốn người nghe thực hiện một hành động gì đó mà người nói cho !à 
cần thiết. Ví dụ:

- Ngồi lui vào cậu Chương!
- Em ngồi thế này là tốt iắm rồi.

[Ma Văn Kháng - Thanh minh trời trong sáng]
+ Hành vi cầu khiến: Hành vi này được sử dụng khi người nói đưa 

ra một phát ngôn, một yêu cầu nào đó, mong muốn ngưòi nghe thực 
hiện. Người nghe có thể thực hiện hoặc không thực hiện. Ví dụ:

- Anh về đi!
Chị giục, xiết chặt chiếc khăn dạ quàng trên vai vào người.
- Dứng với anh thêm một lúc MŨa!
Đôi chân bồn chồn đổi chỗ. Lủne tímg anh đúí tay vào túi áo 

khoác màu khói, lấy ra bao thuốc lá. hai ngón tay thon mảnh nhón lấy 
một điếu...
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- CÓ lẽ ta về thôi!
Chị quay mặt đi và nói:
- Thế cũng được.

[Thùy Linh - Giỏ mưa gửi lại]
+ Hành vi cảm ơn: là hành vi người nói thục hiện khi ngirời nghe 

có biểu hiện tốt với mình, hoặc người nói đưa ra hành vi cảm ơn với 
mục đích lịch sự. Ví dụ:

Anh thanh niên làng chỉ một cái cổng gạch nhỏ, quay lại bảo tôi:
- Ngõ này đây, ông Hoàng ở đây.
- Cảm ơn anh nhé. Lát nữa tôi sẽ sang nhà anh chơi.

[Nam Cao - Đô/ề mắt]
+ Hành vi đưa đẩy: là hành vi được sử dụng khi nhân vật muốn 

hướng đối tưọng giao tiếp vào nội dung mà mình cần quan tâm. 
Trường họp này đối tượng giao tiếp tô ra như không chú ý tới người 
đang giao tiếp với mình. Hành vi này thường dùng các từ đưa đẩy như: 
này, bác ơi, chị 0 7 , Ể. V í  d ụ :

- Bu cri con đói...
Lần này có lẽ là lần thứ mười, thằng cư Bé chạy về đòi ăn, chị đĩ 

Chuột đang quấy một nồi gì trong bếp, cáu tiét chạy ra mắng át nó đi:
- Đã bảo hết cơm rồi, tí nữa chè chín thì ăn chè mà!...

[Nam Cao - Nghèo]
+ Hành vi dặn dò: Hành vi này được sử dụng khi người nói đưa ra 

sự dặn dò muốn người nghe thục hiện hành động nào đó được xem là 
cần thiết. Người nghe sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện hành vi dặn dò đó. 
Ví dụ:

Trước khi lôi đi chơi phố, bạn tôi lại dặn vói thêm câu nữa rằng:
- Thế nào đến tnuòi mội giờ, anh cũng về ăn cơm với tôi nhé!
- Tỏi không sai hẹn dâu, đến Hà Nội, tôi chẳng ăn ỏ’ đây thì ăn ớ 

đâu?
[Nguyễn Công Hoan - Xà lù]
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+ Hành vi khen ngợi: Hành vi này dược sử dụng khi người nói có 
nhận định tốt về đối tượng. Nguời nói đua ra nội dung của lòi là khen 
ngợi, nhàm thừa nhận một sự thực hoặc cùng cố quan hệ giữa người 
nói với người nghe. Ví dụ:

- Thành ra cái hồi cụ Án nhà mất thi cậu mới có ha tuôi.
-  D ạ .

- Thế cậu không rõ cái người phân kim cắm huyệt cho cụ Án hôi ấv là
ai à?

- Dạ thưa không.
- Tôi thấv cậu là người còn ít tuồi, mà có chí như the, tỏi có bụng 

yêu. Bồ côi cha, bồ cỏi mẹ, sống cái tuổi thơ ấu giũa cảnh loạn lạc và 
nghèo túng, vậv mà vần có chí theo đuổi được việc sách đèn, tôi Iâ> 
làm khen lắm. Giá như con nhà khác thì hỏng từ bao giò’ rôi còn gì. Cái 
thiên lương cua cậu tổt lam.

[Nguyễn Tuân - Ngôi ma cũ}
Tóm lại, vởi chức năng định hướng về nội dung, đoạn thoại mó' 

truyện thể hiện các nội dung sau: giói thiệu nhân vật, xác lập quan hệ 
vai giao tiếp của các nhân vật, xác lập một số hành vi giao tiêp của các 
nhân vật, thể hiện thái độ của nhân vật và định hướng chủ đề của 
truyệnắ Những nội dung này có thể có ớ các đoạn văn khác trong 
truyệnẳ Tuy nhiên ư vị trí rnử truyện thi đâ> được xem là những nội 
dung CO' bản giúp cho người đọc định hình đưực phần nào chân dung 

nhân vật (về lên gọi, tính cách, thái dộ); quan hệ giữa các nhân vật 
trong truyện; khái quát chủ đề của truyện;.ắ. Đó là những điều kiện cần 
thiết đế ngưòi đọc theo dồi liếp nội dung cốt truyện.

4.2.2. Định hướng về giọng điệu
Như trên dã trình bày, nhà văn nào khi sáng tác cũng cố gắng thề 

hiện giọng điệu riêng của mình. Ở đoạn văn mỏ đầu đon thoại, giọng 
điệu của tác giá được the hiện trực tiếp, rõ ràng qua lòi đơn thoại. 
Trong đoạn văn mỏ đầu đối thoại, giọng điệu tác giả lại được thể hiện
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gián tiếp thông qua lời thoại cùa nhân vật. Trong trường hợp này, nhà 
văn phải hoá thân vào nhân vật, phải có vốn ngôn ngữ thật phong phú 
để từ vốn đó mà chọn lọc, sửa sang, diễn đạt phì) hợp với từng loại 
nhân vật. Lời thoại của nhân vật vừa mang tính cá thể, vừa thể hiện lối 
diễn đạt của lóp người mà họ đại diện, đồng thời cung thể hiện giọng 
điệu của nhà văn. ở  những nhà văn tiêu biểu, dù đơn thoại hay đối 
thoại, người đọc cũng rất dễ nhận ra giọng điệu của nhà văn. Để làm 
sáng rõ điều này, chủng ta hãy tìm hiểu đoạn thoại mờ truyện của hai 
tác giả tiêu biểu là Nguyễn Công Hoan và Nguyễn Tuân.

Giọng điệu co- bán của Nguyễn Công Hoan là giọng hài hước, dí 
dòm. Bất cứ khai thác mảng đề tài nào, dù đơn thoại hay đối thoại, sự 
lặp đi lặp lại của ông vẫn là sự nắm bắt một khía cạnh nào đó để châm 
biếm, gây cưòi - điều này làm cho chất giọng của Nguyễn Công Hoan 
không the lẫn với một nhà văn nào khác. Ngay từ đoạn văn mờ truyện, 
người đọc đã có thể cảm nhận đưọc chất giọng của ông. Nhưng nếu 
nhu ỏ- đoạn văn đơn thoại, yếu tổ hài hước gây cười được ông chú 
trọng qua việc miêu tả nhân vật, nêu tình huống phi lí hay nghịch lí thì 
ơ trong đoạn văn đối thoại, ông thường tạo ra tình huống đối thoại có 
xung đột đế mở truyện. Chứng ta có thể dẫn ra đây một số truyện như: 
"Héf Hẻỉ Hẻr. “Danh lợi lường toàrì\ “Biếu tình”, “Oản tà roằn' \ ... 
Nguyễn Công Hoan thật sự tài tỉnh khi mở truyện bàng cách tạo ra 
những tỉnh huống đối thoại độc đáo. Đó là những tinh huống có tính 
kịch, có xung đột, gây cười. Ví dụ:

- Dây có phải nhà ông chủ ô tô “Con Cọp’' hay không?
- Phải, ông hỏi gì?
- Thưa cụ, tôi hòi thế này khí không phải, cụ có phải là cụ thân 

sinh ra ông chủ tôi không ạ?
- Không phải con vú già đây!
Người khách đương luống cuống sượnp sùng vỉ sợ mình nhầm con 

vú già với mẹ ông chủ. thi trông thấy một người đàn bà béo tốt và trẻ ở
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nhà trong đi ra sân. Muốn cho khỏi lầm lần thứ hai. ngirài khách hói 
ngay người vú:

- Kia có phái là bà chù không?
- Không phải đấy là mẹ đấy.

[Báo hiếu: trà nghĩa mẹ]
Phân tích tình huống đối thoại và giọng điệu nlìân vật ở đoạn này 

ta thấy, ở đây không còn là sự giao tiếp bình thường giữa khách và chù 
mà thông qua ngôn ngữ và cách trả lời, người đàn bà tự xưng là “vú 
già” đã trút hết nỗi bực dọc và sự giận dữ lên đầu khách. Có thê nói 
giọng điệu cùa khách lịch sự bao nhiêu thì giọng điệu cùa bà cụ cục 
cằn bấy nhiêu: lời hói cùa người khách rất khách quan tự nhiên, nhưng 
lời đáp của bà cụ lại thể hiện thái độ khó chịu. Bà tự nhận mình là con 
vú già và gọi người đàn bà trẻ trong nhà là mẹ. Chính sự mâu thuẫn 
trong lời đối đáp của hai nhân vật này tạo nên tiếng cười dí dỏm.

Đe tạo tình huống đối thoại mở truyện, trong mở đầu một số 
truyện ngắn, Nguyễn Công Hoan thường dàn dựng tình huống có sẵn: 
vào truyện, các nhân vật tiếp tục đối thoại với nhau. Thông qua ngôn 
ngữ đối thoại của các nhân vật, người đọc vẫn cảm nhận được giọng 
điệu hài hước của tác giá. Ví dụ:

- Đấy, mợ xem, thể là nhục chứ còn thế nào nữa!
- Cậu cho là nhục, ciiứ tôi thì tôi không cần. Bất quá thỉnh thoảng 

buồn, tôi mới đi đánh canh chắn, rút canh bất, vả cũng là nể chị em 
người ta chèo kéo. Chứ giá có thua chút ít, cũng chưa đến nỗi tai hại 
nào. Chả hơn cậu vút tiền vào hội nọ hè kia để mà nghe chửi à?

- À, lôi không ngờ mợ ăn nói như thế, ăn nói như đồ vô giáo đục.
- Cậu bảo ai vô giáo dục? Cậu áp chế tôi vừa vừa chứ. Cậu có tự 

do cậu, tôi có tự đo tôi. Cậu không thể cấm tôi được. Cậu đừng cậy làm 
nổi ông Tham mà bắt nạt vợ.

[ Danh lợi lưỡng toàn]
Ở ví dụ trên, nội dung lời đối thoại của hai nhân vật đem đến cho
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người đọc một nụ cười châm biếm: hai nhân vật giao tiếp với nhau cứ 
như con nhà khuôn phép - “cậu, cậu, mợ, mợ” rất chuẩn mực nhưng 
nội dung là sự khinh bỉ, rỉa móc, xem thường lẫn nhau. Ờ đây, Nguyễn 
Công Hoan đã khui ra bản chất đê tiện, giả dối cùa tầng lớp thượng lưu 
bằng một giọng điệu hài hước, châm biếm.

Nếu như qua đoạn thoại mờ truyện của truyện ngắn Nguyễn Công 
Hoan, người đọc cảm nhận được phần nào chất giọng hài hước châm 
biếm của tác giả thì trong đoạn thoại mở đầu truyện ngắn của Nguyễn 
Tuân, người đọc lại cảm nhận thấy một chất giọng nhẹ nhàng mang 
màu sắc cổ kính, trang trọng.

Đoạn thoại mở truyện trong truyện ngắn Nguyễn Tuân thường 
không có kịch tính. Lời thoại cùa các nhân vật, dù là cùa người già, 
người trẻ, người có chức sắc hay không có chức sắc, cùa quản ngục 
hay tù nhân,... ở trong bất cứ hoàn cảnh giao tiếp nào cũng toát lên 
giọng điệu nhẹ nhàng mang tnàu sắc cổ kính trang trọng.

Xét đoạn thoại mở truyện sau:
- Thành ra cái hồi cụ Án nhà mất thì cậu mới có ba tuổi.
-D ạ.
- Thế cậu không rõ cái người phân kim eam huyệt cho cụ An hôi ây là

ai à?
- Dạ thưa không.
- Tôi thấy cậu là người còn ít tuổi, mà có chí như thế, tôi có bụng 

yêu. Bồ côi cha, bồ côi mẹ, sống cái tuổi thơ ấu giữa cảnh loạn lạc và 
nghèo túng, vậy mà vẫn có chí theo đuổi được việc sách đèn, tôi lấy 
làm khen lắm. Giá như con nhà khác thì hỏng từ bao giờ rồi còn gì. Cái 
thiên lương của cậu tốt lắm.

[Nguyễn Tuân - Ngôi mả cũ]
Trong đoạn thoại trên, giọng người hỏi chân tình, tỏ rõ thái độ ân 

cằn, gần gũi. Giọng người đáp thể hiện sự kính trọng, lễ phép. Có thể 
nói, ngôn ngữ giao tiếp cùa hai nhân vật mượt mà, nhẹ nhàng đạt đến
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múc ehuấn mực, khuôn phcp, mang dấu ấn giọng điệu của tác gia.
Mơ đầu t!ểu>ện "Chữ người íir tù". khi giới thiệu nhân vật Huấn 

Cao. lơi thoại của nhân vật thể hiện rõ giọng diệu trân trọng cùa mình, 
dồng thời cũng thể hiện cảm tình và sự kính nề của nhà văn đối với ông 
Huấn:

Nhận được phiến trát cùa Sơn hưng Tuyên dốc bộ điròng, viên 
quan coi ngục quav lại hói thầy thơ lại giúp việc trong đề lao:

- Nàv. thầy bát, cứ công văn này, thì chúng ta sắp nhận được sáu 
tên tù pháỉ chết chém. Trong đó, tôi nhận thấy tên đứng đầu bọn phản 
nghịch là Huấn Cao. Tôi nghe ngờ ngự. Huấn Cao! Hay ià người mà 
vùng tinh Son ta vẫn ca tụng cái tàỉ viết chừ rất nhanh và rất đẹp đó 
không? (1)

Thầy thơ lại xin phép đọc công văn.
- Dạ. bấm chính y đóề Dạ, bâm có chuyện chi vậy? (2)
- Không, tôi nghe tên quen quen và thấy nhiều người nhắc nhỏm 

đến cái clanh đó luôn, thì tôi cũng hói thế thôi. Thôi cho thầy lui. A! 
Nhung mà thong thả. Thầy bảo ngục tốt nó quét dọn lại cái buồng cuối 
cùng. Cỏ việc dùng đến. riìầ) liệu các buồng giam đó có cầm giữ nổi 
một tên tù có tiếng là nguy hiểm không? Thầy có nghe thấy người ta 
đồn Huấn Cao. ngoài cái tài viết chữ tố t lại còn có tài bẻ khoá và vượt 
ngục nữa không?

- Dạ bẩm. thế ra y vãn võ đều có tài cá. Chà chà!
- Ờ, cũng gần như vậy. Sao thầy lại chặc lười?
- Tôi thấy những người cỏ tài thế mà đi làm giặc thì đáng buồn 

lấm. Dạ bấm, uiả thử tôi là đao phú. phái chém những người như vậy, 
tỏi nghĩ mà thấy tiêng tiếc.

- Chuyện triều đình quốc gia, chúng ta biết gì mà bàn bạc cho thêm 
lòi. Nhỡ ra vạ miệng thì khốn. Thôi, thầy lui về mà trông nom việc dirói 
trại giam.

[í 'hừ người tư từ)
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Trong đoạn thoại trên, mặc dù ngưòi đối thoại là những nhân vật 
mà hàng ngày họ phải tiếp xúc với công việc của một trại tử tù, họ có 
thề có lối nói mang đặc trưng cùa người phụ trách trại tù, nhưng rõ 
ràng, ớ đây “nghề nghiệp không sinh đức tính". Là nhân vật sáng tạo 
cùa Nguyễn Tuân, lời lẽ, giọng điệu của họ vẫn mượt mà chuẩn mực. 
Giọng điệu này tiếp tục được thể hiện ở các đoạn văn tiếp theo giữa 
người tử tù Huấn Cao và người quản ngục cho đến hết truyện.

Tóm lại, từ những điều đã phân tích ở trẽn cho thấy: định hướng 
giọng điệu ở đoạn văn mờ đầu truyện ngắn cùa tác giả không chi được 
thể hiện mang tính chủ quan ó' lời đơn thoại của tác giả mà còn được 
thể hiện một cách sinh động thông qua lời đối thoại của các nhân vật. 
Thông qua bút pháp tài tình của nhà văn, nhân vật bộc lộ tình cảm, tính 
cách cùa mình và ngược lại tác giả mượn giọng điệu của nhân vật để 
thể hiện gián tiếp giọng điệu cùa mình. Đó chính là sự khéo léo của tác 
giả khi dẫn dắt người đọc đi vào các đoạn văn tiếp theo cùa truyện với 
thái độ đầy hứng thú.

4.3. Tiểu kết
Trong chương 4, chúng tôi đã chỉ ra chức năng cơ bán của đoạn 

văn mờ đầu truyện ngắn, từ đây có thể rút ra một số nhận xét sau:
4.3.1. Chức năng định hướng nội dung
- Đoạn văn mở đầu đơn thoại chú yếu định hướng các nội dung: 

Khái quát chủ đề của truyện; Giới thiệu nhân vật; Xác định không gian, 
thời gian của truyện; Nêu tình huống và nêu sự kiện.

- Đoạn văn mờ đầu đối thoại chủ yếu định hướng các nội dung: 
Giới thiệu nhân vật; Xác lập quan hệ vai giao tiếp giữa các nhân vật; 
Định hướng chù đề cùa truyện; Thể hiện thái độ của nhân vật trong 
giao tiếp; Xác lập một sổ hành vi ngôn ngữ cùa các nhân vật.

4.3.2. Chức năng định hướng giọng điệu
Đoạn văn mỏ' đầu đơn thoại có chức năng định hướng giọng điệu 

cùa tác giả một cách trực tiếp; Đoạn văn inở đầu đối thoại có chức
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năng định, hướng giọng điệu của tác giả một cách gián tiếp.
Việc chỉ ra hai chức năng cơ bản trên góp phần chi ra sự khác biệt 

giữa đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn với đoạn văn mở đầu trong 
các văn bản phi nghệ thuật. Ở các văn bản này, chức năng đoạn văn mờ 
đầu chủ yếu là định hướng nội dung.
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Chương5 
QUAN HỆ GIỮA ĐOẠN VĂN MỞ ĐẦU 

VỚI CÁC Bộ PHẬN KHÁC TRONG TRUYỆN NGẮN 
•  •  *

Là đơn vị mở đầu truyện, đoạn văn mở đầu có quan hệ mật thiết với các 
bộ phận khác trong truyện như: tiêu đề, đoạn văn tiếp theo, đoạn văn kết thúc. 
Xét một cách tổng thể, mối quan hệ này được thể hiện trên hai phương diện: 
hình thức và nội dung. Ở phương diện hình thức, quan hệ giữa đoạn văn mở 
đầu với các đơn vị trong truyện là quan hệ bề mặt thể hiện sự hoàn chỉnh về 
hình thức của văn bản truyện. Ở phương diện nội dung, quan hệ giữa đoạn 
vãn mở đầu với các đơn vị trong truyện là quan hệ về ngữ nghĩa, thể hiện sự 
thống nhất về chù đề cùa truyện. Quan hệ giữa đoạn văn mờ đầu với các bộ 
phận khác trong truyện được thể hiện như sau:

5.1. Quan hệ giữa đoạn văn mở đầu vói tiêu đề 

Tiêu đề là phần không thể thiếu được trong cấu trúc của một văn bản nói 
chung. Tiêu đề “có sức mạnh - định giới hạn văn bản và tạo ra sự hoàn chỉnh 
cho văn bản... Nó không phải chỉ là tín hiệu hướng chú ý bạn đọc vào sự trình 
bày tư tưởng đã dự báo mà còn đặt ra khuôn khổ cho sự trình bày ấy” [26, tr. 
268]. Tiêu đề của văn bản thể hiện ý đồ chủ đạo, tư tưởng của người tạo ra 
văn bản. Tiêu đề có khả năng nêu lên nội dung cơ bản cùa văn bản và đảm 
nhận nhũng chức năng nhất định. I. R. Ga!’perin cho rằng tiêu đề “có hai chức 
năng: chức nãng định danh (tường minh) và chức năng dự báo (tàng ẩn).” [26, 
tr. 266]. Nhấn mạnh đến vai trò của tiêu đề trong văn bản nghệ thuật, L. s. 
Vygotskiị viết: ‘ế..ề tên gọi được đặt ra cho truyện, đương nhiên không phải là 
vô ích, nó chứa trong bản thân sự triển khai của chủ đề quan trọng nhất, nó đề 
xuất cái chủ chốt định ra toàn bộ cơ cấu chuyện kể.” [Dần theo I. R. GaPperin
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[26, tr. 2Ó6J. Đối vói truyện ngắn, việc xác định tiêu đề cho mỗi truyện là một 
việc làm dòi hỏi nhiều công sức của tác giả. Theo nhà văn Nguyễn Công 
Hoan, 'tiêu đề có tác dụng gọi sự tò mò của người đọc’\  và việc ‘lìm ra tiêu 
đề truyện không phải dễ dàng/’ [39, tr. 342-343].

Ở vị trí kế cận, tiếp nối sau tiêu đề của truyện, đoạn văn mỏ’ đầu có quan 
hệ mật thiết với tiêu đề. Đoạn văn mở đầu là vị tri đầu tiên triển khai nội dung 
của tiêu đề. Ngưòi đọc có thể tìm hiểu ỷ nghĩa của tiêu đề và liên hộ với nội 
dung của truyện ngay từ đoạn văn mở đầu. Mối quan hệ này được thể hiện 
qua một số trưòng họp sau:

5. L 1. Đoạn văn mớ đầu lặp lại ngụyên vẹn tiêu đề 
Đây là trường họp đoạn văn mờ đầu lặp lại nguyên vẹn tiêu đề về cả hình 

thức và nội dung biểu hiện. Sự lặp lại này có giá trị biểu cảm, nhấn mạnh.
Ví dụ, trong truyện ngắn “Thanh! D ạr  của Nguyễn Công Hoan, tiêu đề 

truyện được lặp lại nguyên vẹn ỏ* phần mờ đầu truyện bằng một cấu trúc “gọi - 
đáp’’:

Thanh!
Dơ!
Trong nhà hỏm nay tấp nập như mờ hội. Me cho phép cả sáu cô ra Đồ 

Son. Ngay từ bẩy giò' sáng, sáu chị em đẫ gọi nhau choàng cả dậy.
Chung quy chi chết mình con Thanh. Đã bận lại thêm tíu tít.

[Nguyễn Công Hoan - Thanh! Dụ!}
Sự lặp lại tiêu đề trong ví dụ trên không nhũng cụ thể hoá tiêu đề về hình 

thức mà còn triển khai về nội dưng: cô Thanh - người giúp việc bị hết người 
này đến người khác trong nhà sai vặt đến hoa cả mát.

5. /.2. Đoạn văn mở đầu chứa đựng tiêu đề và phát triển tiêu đề 
Tiêu đề được lặp lại nguyện vẹn về hình thức (tên tiêu đề) ỏ' câu mở đầu 

đoạn. Các câu tiếp theo cụ thề và phát triển tên tiêu đề. Sự lặp lại tiêu đề ở câu 
mở đoạn vừa có tác đụng liên kết chặt chẽ giữa đoạn văn mở đầu với tiêu đề 
vừa có tác dụng nhấn mạnh vào nội dung của tiêu đề. Ví dụ:

(1) Tiệm may Sài Gòn không ở Sài Gòn, không ở Cali. Tôi đứng chờ
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chắn tàu ở đầu đường Khâm Thiên, ghi đông xe tôi ngoắc vào mẹt cùa chị 
hàng thuốc trên vỉa hè, chị hàng thuốc chửi tôi là đồ con gì, lúc đấy tôi thấy cái 
biển to tướng ở trên đầu chị ta: “Tiệm may Sài Gòn, dạy cắt may các kiểu 
nam nữ họp thời trang", mờ ngoặc bên dưới là có com - lê, vét - tông, áo dài.

[Phạm Thị Hoài - Tiệm may Sài Gòn]
(2) Thằng Nước cầm dầm bơi thật mạnh nó muốn nhanh chóng đưa 

xuồng ra xa ngôi nhà để làm công việc “chẳng đặng đùng”. Mái dầm bỏ 
xuống liên tiếp, tạo thành những vòng ừòn nối nhau dưới nắng sáng dợn nước 
lấp lánh ánh sao chạy dài theo đuôi xuồng rất đẹp. Qua lùm điên điển rồi đến 
cánh đồng láng nước nó đều thầm chê địa điểm không thích hợp, phải mất 
thêm gần trăm tay dầm đến tận bờ bạch đàn bị ngập nước lưng chùng gốc, 
mới chịu buộc xuồng vào thân cây rồi thoải mái ngồi mặt hướng về nhà.

[Anh Đào - Thằng Nitớc] 
Tiêu đề được lặp lại nguyện vẹn ở câu kết của đoạn mở đầu. Sụ lặp lại 

này có ý nghĩa nhấn mạnh vào nội dung cùa tiêu đề. Ví dụ:
(]) Nên giấu tên cô ấy. Và cũng chẳng cần biết để làm gì. Miễn là ta biết 

chuyện của cỏ ấy.
[Nguyễn Công Hoan - Chuyện cùa cò íỊv Ị

(2) Vào thời câu chuyện này ra đời, nó được xếp vào loại truyện 
khoa học giả tường, hay viễn tưởng, với nghĩa là truyện tưởng tượng một 
trăm năm, một ngàn năm hay một triệu năm sau dựa trên nhũng yếu tố 
hoang đường mà tác giả cho là khoa học. Biển như tôi nhớ thời đó, được 
miêu tả bằng những tính từ mênh mông, bao la vô bờ bến. Biến, thời mà 
tôi còn nhớ đỏ, thuộc về hai người, một đàn ông một đàn bà.

[Lý Lan - Biến như tôi nhớ] 
Ngoài ra  đoạn văn mớ đầu còn có thể chứa đựng và triển khai nội dung 

của tiêu đề. C ác câu trong đoạn tập trung thể hiện và phát triển tiêu đề cùa 
truyện. V í dụ:

Cuối cùng thì cũng đến biển. Mùa này thưòng biển động. Cũng âm u tù 
mịch nhu o thành phố. Thỉnh thoảng mới có nắng, lạnh và nhạt như ngưòi yểu
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tướng. Sáng nay trở tròi, nắng gắt, biển xanh biếc ánh lên như một tấm thiếc 
bạc. Xe chạy vòng vèo dọc bờ biển rồi đỗ vào bến. Anh xách túi, bước xuống 
xe. Cô bé ngồi oặt ẹo bên anh nãy giờ, mặt mày nhăn nhó suốt quãng đường 
đi, đã nhảy xuống từ trước. Cô gục xuống, đầu tóc rũ rượi, oẹ ra một bãi nước 
đục lầy nhầy nom như miếng giẻ rách bị quẳng ra đường. Gã lơ xe đi lại gần: 
“Cô em có cần nhà trọ không? Tối nay đi với anh!” Cô ngẩng mặt giọng căm 
thù: “Cút đi”. Gã đưa bàn tay đầy dầu mỡ đen sì lên chùi miệng, cười hềnh 
hệch: “Tường báu lắm đấy”. Xong chui tọt vào cabine, vặn nhạc ầm ĩ, kéo iê 
theo cái giọng hát ậm ưọt nửa quê, nửa tỉnh.

[Nguyễn Thị Châu Giang - Mùa biếnI 
Trong việc triển khai, cụ thể hoá tiêu đề ở đoạn văn mở đầu, cỏ nhũng 

tiêu đề được phát triển khá rộng ở đoạn văn mở đầu. Ví dụ:
Phải hiểu rằng cụ Chánh Bá có thương nhà này thế nào, cụ mới quá bộ 

đến xoi rượu, chứ nhir nhà khác, dễ mà mời cụ đấy hẳn? Cụ lại không mắng 
cho vô số, chứ lại thèm đi à? Ấy thế mà mới chập tối, họ đã để ngay đứa nào 
xà lọn mất đôi giày mới của cụ, có chết không! ừ  thì đông người thì đông 
chứ, nhà có việc nhà nào chả có kẻ ra vào! Nhung cụ ngồi chơi tận trên nhà 
thăm thẳm, thì còn kẻ gian nào dám lẻn vào đó? Vả riêng mình cụ ngồi ở sập 
giữa thì còn ngờ ai đi lẫn được giày? Chẳng qua là lỗi tại chù nhà không biết 
trông nom cẩn thận ngưòi nhà người cửa, trong khi chúng hầu hạ mà thôi! Mà 
đứa nào lấy đôi giày ấy cũng to gan thực! Hồn của ai thì hỗn, chứ sao được 
hỗn ngay cụ Chánh Bá! Thực là vuốt râu hùm!

[Nguyễn Công Hoan - Cụ Chánh Bá mắt giày] 
Có những tiêu đề đirợc triển khai ở đoạn văn mở đầu chỉ bằng một câu 

rất ngắn nhung sức chứa về mặt nội dung lại rất lớn, rất ấn tượng. Chẳng hạn: 
Ở Nhã Nam, tháng tư có mưa.

[Nguyễn Huy Thiệp - Mua Nhã Nam]
Hoặc:
Nhưng cô có nhận cái tên ấy nữa đâu!

[Nguyễn Công Hoan - Kếu! cỏ gái tân thời]
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Đoạn văn mở đầu một câu này không nhũng trực tiếp nêu tiêu đề mà còn 
có mối quan hệ chặt chẽ vói tiêu đề thông qua quan hệ từ “nhưng'. Nếu tách 
đoạn văn mỏ đầu này khỏi tiêu đề chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên 
đoạn văn mở đầu bằng một câu này lại có nội dung rất lớn ở chỗ: nó vừa phủ 
nhận cái tên hài hước mà tiêu đề đã nêu ra “Cô Keứ\ vừa mở ra một diễn biến ' 
mới trong tâm trạng của nhân vật, đồng thời thể hiện thái độ châm biếm đến 
nực cười cùa tác giả.

5.1.3. Đoạn văn mở đầu là cầu nối trung gian giữa tiêu đề với đoạn 
văn khác trong trụyện

Trong mối quan hệ này, tiêu đề chưa được phản ánh rõ trong đoạn văn 
mỏ đầu. Nhìn hình thúc bề ngoài có vẻ như giữa đoạn văn mở đầu và tiêu đề 
không có mối quan hệ nào. Nhung thực tế về mặt nội đung chúng lại liên kết 
với nhau thể hiện chủ đề của truyện. Sự liên kết này được thể hiện như sau: 
đoạn văn mở đầu tạo ra cái nền, khung cảnh chung cùa truyện có tính chất dẫn 
dắt vấn đề, trong quá trình đó tiêu đề dần được bộc lộ. Để xác định quan hệ 
này, chúng ta phải đặt tiêu đề và đoạn văn mở đầu trong mối quan hệ với các 
đoạn văn khác cùa truyện. Ví dụ:

Chiều cuối thu, hoàng hôn đỏ bầm trải trên mặt nước xanh thẫm. Biển 
lặng lẽ râm rì lười nhác thè nhũng lưỡi bọt trắng liếm vào bờ cát. Những giờ 
phút im lặng hiếm hoi của chiến tranh ở vùng phía nam Thanh Hoá thường 
bắt đầu vào khoảng mười bảy giờ. Thời điểm này hai cặp phản lực cánh bằng 
thay nhau làm chủ bầu trời đã trở về hạm đội. Trong các công sự ở trận địa 
phục kích chờ đánh quân đổ bộ đường không xung quanh cồn Khoai, nhũng 
người lính đại đội 8 mới từ mặt đất chui lên. Họ ngơ ngác trước ánh sáng, họ 
hít thờ, vặn minh rồi thu xếp khí cụ để trở về noi nghi ngơi trong đêm.

[Mạnh Hồng - Nụ hôn ngậy ạy] 
Trong ví dụ trên, giữa tiêu đề và đoạn văn mở đầu đường như không cỏ 

quan hệ gì về hình thúc lẫn nội dung biểu hiện: sự xuất hiện cùa những người 
lính trong đoạn văn mờ đầu với tên tiêu đề “Nụ hôn ngày ấy” như không có
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liên quan gì, song đặt trong toàn bộ câu chuyện thì chúng lại có quan hệ gián 
tiếp với nhau: "Nụ hỏn ngày à)?' là một ki niệm dẹp về tình yêu của người lính 
trong chiến đấu.

Tóm lại, tiêu đề và đoạn văn mở đầu có quan hệ với nhau, chúng là 
những mắt xích đầu tiên trong quá trình tạo ra tính hoàn chỉnh về hình thức và 
nội dung của văn bản truyện. Đây cung là những "‘chỉ dầrT đầu tiên giúp 
người đọc dễ theo dõi nội dung của truyện.

5.2. Quan hệ giữa đoạn văn mở đầu vói đoạn văn tiếp theo

Đoạn văn tiếp theo là đoạn văn kế cận sau đoạn văn mở đầu, là vị trí triển 
khai nội dung của đoạn văn mở đầu. Vì vậy giữa đoạn văn tiếp theo và đoạn 
văn mở đầu có mối quan hệ chặt chẽ vói nhau. Mối quan hệ này được thể hiện 
cụ thể như sau:

- v ề  mặt hình thức, đoạn văn tiếp theo có thể liên kết với đoạn văn mở 
đầu bàng các từ, ngữ chuyển đoạn. Ví dụ

(1) Quyển sách nào xuất bản, mà được mạnh sự phê bình thì tất nhiên 
bán chạy. Đó là kinh nghiệm.

Bởi vậy, một tác phẩm nào nhấp nhổm định ra đòi thì người thân sinh ra 
nó phải cần nhiều sự có tiền, có hàng sách quen, có nhũng tay phê bình người 
nhà, đó là mánh khoé.

[Nguyễn Công Hoan - Mánh khoể]
(2) Ngay cái tên cung khó nghe rồi. Thà cứ ià Kèo, là Cột, hay là Hạ, ià 

Đông. Là gì cũng còn dễ nghe. Nhung hắn ta lại là Trạch Văn Đoành. Nghe 
như súng thần công. Nó chọc vào iỗ tai.

Đã thế cái mặt hắn lại vênh vênh, ngậu \ị thế nào... Đôi lưỡng quyền phô 
ra như gây sự với người ta. Hai má thóp vào để tiếp sức cho hai cái lưõng 
quyền. Cái lĩìũi bóp lại ở trên để dưới được bành ra. Nó phệ bụng ngồi trên 
một cái vành trăng khuyết.ẽ Ghét lắm!

[Nam Cao - Oổ/Ẽ móng giỏ]
Phân tích các ví dụ trẽn chúng ta thấy, ơ ví dụ (1), đoạn văn tiếp theo
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quan hệ chặt chẽ với đoạn văn Itiờ đầu thông qua quan hệ từ “bởi vậy". Ở ví 
dụ (2), đoạn văn tiếp theo liên kết với đoạn văn mờ đầu bằng từ thay thế “đã 
thể”, đồng thời tiếp tục phát triển ý của đoạn văn mở đầu: dưới cái nhìn hài 
hước của Nam Cao, nhân vật được miêu tả kĩ hon về hình dạng - một hình 
dạng hết sức xấu xí, đúng như tên gọi của nó vậy.

- về mặt nội dung ngữ nghĩa, đoạn văn mở đầu giới hạn phạm vi nội 
dung cho đoạn văn tiếp theo; đoạn văn tiếp theo duy trì, triển khai, mở rộng 
nội dung ở đoạn văn mở đầu.

Đoạn văn tiếp theo triển khai mở rộng nội dung cúa đoạn văn mở đàu sẽ 
làm tăng thêm tình tiết cho truyện, nhimg việc mở rộng triển khai này phải 
theo một hướng nhất định, tránh tình trạng lan man, làm cho các chi tiết bị 
loãng ra. Vì vậy đoạn văn mở đầu có nhiệm vụ xác định đối tượng, phạm vi 
nội dung của tniyện để đoạn văn tiếp theo phát triển theo đúng quỹ đạo của 
nó. Chẳng hạn truyện “Kép Tư Bền” của Nguyễn Công Hoan, đối tượng được 
giói thiệu ở đoạn văn mở đầu là một anh Kép hát bội, có nhiều tài năng khiến 
nhiều người phải thán phục: "‘Các ngài thích đi xem hát bội, hẳn chẳng ai 
không biết tên K.ép Tư Bền. Áy anh ta chỉ nổi tiếng cái tài bông lơn, lắm lúc ra 
sân khấu chẳng cần nói một câu khôi hài nào. nhưng chỉ nhìn cái điệu bộ cỏn 
con của anh ta các khách quan cũng đủ phải ôm bụng mà cười vỗ tay đôm 
đốp”. Đoạn văn tiếp theo tiếp tục giới thiệu tài năng của anh kép với một mức 
độ cao hơn lúc đầu, qua sự hâm mộ của khán giả: Tối nào bà con Hà 
Thành đọc chương trình hay xem báo, thấy Kép Tư Bền đóng vai diễn, là 
cũng nô nức đi xem, lắm người đến chậm phải mang tiền về không, phàn nàn 
rằng rạp chật quá”.

Qua khảo sát nhùng trường họp trên, cỏ thể thấy, giữa đoạn văn mờ đầu 
vói đoạn văn tiếp theo có mối quan hệ rất chật chẽ. Điều đó chứng tỏ sự liên 
kết giữa các đoạn trong văn bản truyện với nhau là bền vũng và theo một 
hưứng đích nhấl định: đoạn vãn trước tạo ý cho đoạn văn sau, đoạn văn sau 
triển khai mờ rộng ý của đoạn văn trirớc. cứ nhu thế làm thành mạch truyện, 
giúp cho người đọc liếp nliận nội dunsỉ truyện dễ dàng.
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5.3. Quan hệ giữa đoạn văn mở đầu vói đoạn văn kết thúc
Đoạn văn kết thúc nằm ở vị trí cuối cùng văn bản, là “dấu chấm đặc biệt" 

[26, tr. 270] thông báo về sự hoàn chỉnh của văn bản. Đối với truyện ngắn, 
đoạn văn kết thức có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn chỉnh nội dung 
truyện. Có thể xem đoạn văn kết thúc là cái đích nội dung của truyện, là nghệ 
thuật khép truyện cùa nhà văn. Nhà văn Nguyễn Công Hoan đã từng viết: 
“Mỗi khi gặp một đề tài và sau khi cả một truyện ngắn bật ra ừong đầu óc tôi, 
thì tôi không muốn nghĩ đến nó nữa. Tôi chỉ cần nhớ tiếng chính của câu kết 
mà tôi đã đặt sẵn ở trong bụng và nếu tối hôm đó nếu có thì giờ tôi viết ngay. 
Nếu chưa có thì giờ thì tôi ghi bằng một, hai chữ câu kết vào cuốn sổ tay và 
cũng chỉ bằng một, hai chữ chứ không nhiều.” [39, tr. 343].

Cũng như các đơn vị khác trong truyện ngắn, đoạn văn mở đầu cỏ quan 
hệ với đoạn văn kết thúc và chủ yếu là quan hệ về nội dung. Đó là quan hệ 
giữa điểm khởi đầu và điểm kết thúc, giữa cách đặt vấn đề và cách khép lại 
vấn đề. Quan hệ giữa đoạn văn mở đầu và đoạn văn kết thúc thể hiện ờ một số 
kiểu sau:

5.3.1. Quan hệ tương úng: Đây là mối quan hệ mà đoạn văn mở đầu 
nêu vấn đề, đoạn văn kết thúc duy trì, nâng cao và khép lại vấn đề đã nêu. 
Kiểu kết truyện như thế này ta gọi là kết thúc đóng.

Ví dụ: mở đầu truyện ngắn “Mua nhừ' của Nam Cao là tâm sự day dứt 
của người kể thông qua giọng kể của nhân vật “tôi”: “Buổi tối hôm ấy, sau khi 
đưa các anh ra thuyền trỏ' về Nam tôi bực tức vỗ cùng. Tôi bực tức với tôi, tôi 
đay nghiến tôi trong một phút cao hứng quá đã mời các anh về nhà”. Đến kết 
thúc truyện chúng ta vẫn gặp lại tâm trạng day dứt ban đầu đó, nhưng mức độ 
gia tăng hơn: “Tim tôi động một cái giống như bước hụt. Rồi nó đập loạng 
choạng. Tôi hơi lảo đảo. Bây giờ thì tôi không lẩn trốn nhũng ý nghĩ trong tôi 
được nữa. Tôi ác quá, tôi ác quá! Tôi phải thú với tôi nhiều rồi... Phải, tôi ác 
quá, arih Kim nhỉ. Rồi đây hối hận sẽ toả một bóng đen vào trong cái nhà mới 
của tôi, rộng rãi và sạch sẽ hon cái trước”. Hoặc mờ truyện hiểu, trà
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nghĩa cha” cùa Nguyễn Công Hoan là một khung cảnh thiên nhiên ảm đạm: 
‘Mưa phùn. Gió bấc. Rét buốt đến tận xương”. Đến kết thúc truyện ta lại bắt 
gặp hình ảnh này lặp lại ở mức độ cao hon: “Mưa để khóc, gió để rên. Rét để 
cắt đút ruột mẹ người con, mà họ đương khen là hiếu tử”. Cảnh của thiên 
nhiên được lồng vào tâm trạng nhân vật. Đoạn văn khép lại truyện nhưng ý 
nghĩa của nó có sức vang xa, tạo dư âm trong lòng người đọc.

5.3.2. Quan hệ tương phản: Trong mối quan hệ này, đoạn văn mở đầu 
và đoạn văn kết thúc quan hệ với nhau thông qua các đoạn văn ở giữa văn 
bản. Chính vì vậy, nhỉn hình thức bề ngoài dường như giữa chúng không có 
inối quan hệ gì nhưng xét về nội dung ngữ nghĩa, chúng có quan hệ với nhau 
để duy trì nội dung của văn bản. Mối quan hệ này xảy ra ở những truyện có 
kết thúc mở: người viết không tóm lại vấn đề, người đọc tự tìm câu trả lời. 
Phần lớn truyện ngắn có kết thúc như thế này.

Chẳng hạn: mờ đầu truyện “Ngirời ngựa ngịra ngitờĩ’ cùa Nguyễn Công 
1 loan là cảnh anh phu xe đang ‘đói khách”, trông có vẻ rất nhàn rỗi: “Đố ai 
biết anh phu xe đang lững thũng dắt cái xe không ở đằng ngã tư đầu phố kia, 
đi như thế từ bao giờ đấy?’’. Đến cuối truyện là hình ảnh dường như không có 
liên quan gì đến hình ảnh ờ đoạn văn mở đậu, đó là quãng thời gian đang trôi 
qua của ngày Tết: “Tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau đùng đùng, toạch 
toạch...”. Song nếu như chúng ta đặt trong toàn bộ diễn biến câu chuyện thì 
hình ảnh cuối cùng ở đoạn văn kết thúc có liên quan với nội dung ở đoạn văn 
mở đầu. Đó là hình ảnh cỏ ý nghĩa rất lớn, ở chỗ nó làm tăng thêm nỗi khổ 
kiếp "ngựa người” của một anh phu xe.

Như vậy, giữa đoạn văn mở đầu và đoạn văn kết thúc ở đây quan hệ với 
nhau thông qua diễn biến nội dung cùa cốt truyện. Do đó, để thấy mối quan hệ 
này, chúng ta phải đặt chúng trong mối quan hệ vói các đoạn văn khác trong 
truyện và vói chủ đề cùa truyện.

5.3.3. Quan hệ dự báo - hồi cố. Trong văn bản, phạm trù dự báo thường 
di liền với phạm trù hồi cố. /V  háo là “phạm trù ngũ' pháp văn bản thống nhất
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những hình thức ngôn ngữ khác nhau nhằm liên hệ thông tin nội dung sự kiện 
với điều sẽ được trinh bày 0 ' những phần tiếp theo trong văn bán.’' [26, tr. 
223]. Hồi cỏ là '‘phạm trù của ngũ' pháp văn bản thống nhất nhũng hình thức 
biểu đạt ngôn ngữ khiến cho bạn đọc liên hệ tới thông tin nội dung sự việc 
trước đó." [26, tr. 212]. Trong truyện ngắn, dự báo và hồi cố là một thù pháp 
kể chuyện cùa tác giả hướng bạn đọc dựa vào một thông tin có trưóc có thể 
đoán được điều sẽ xảy ra và liên hệ trở lại với thông tin đã thông báo.

Việc xem xét quan hệ giữa đoạn văn mở đầu và đoạn văn kết thúc trong 
truyện ngắn theo quan hệ dự báo - hồi cố góp phần làm sáng rõ thù pháp nghệ 
thuật mở truyện và kết truvện của tác giả. Mối quan hệ này có thể được hình 
dung như sau: đoạn văn mở đầu trình bày vấn đề bằng nhũng thông tin mang 
tính chất gọi mờ, dự báo nội dung kết thúc. Đoạn văn kết thúc là sự thể hiện 
kết quả dự báo nội dung ờ đoạn văn mở đầu.

Ví dụ, mờ đầu tniyện ngắn Chuyện tình cùa đại đội tntờng' của Chu 
Lai là cuộc gặp gỡ rất tình cờ giữa hai nhân vật: người lính và cô thôn nữ.

Tên anh là Hưởng, tuổi đã vượt ra ngoài cái nấc ba mươi lăm, mặt mũi 
bình tliưòng. dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, đang gò lưng trên chiếc xe 
máy cóc ghẻ, to chình ình chốc chốc lại chết ngắc. Đường làng lồi lõm, nhãn 
rọp hai bên. Phía trước bỗng có một chiếc xe đạp đi đến. Trên xe là một cô gái 
mặc chiếc áo màu trứng sáo, quần đen, chỉ ngồi không thôi cũng đã đù thấy 
cái phom cái dáng thật dễ thương, trẻ trung cân đối, đường cong nét luụn cái 
nào ra cái ấy. Vậy mà từ cái miệng thôn nữ tưởng như chì biết e ấp, dịu dàng 
đó lại bật lên một giọng nói lảnh lót đến khiếp:

- ơ  cái nhà anh này, đi kiểu gì thế? Ướt hết người ta rồi đây này!
Chiếc xe đạp đổ nghiêng, bùn nước bắn tứ tung, màu trứng sáo biến 

thành màu trứng cút... Hường vội tắt máy nhảy xuống, chạy lại cuống quýt 
dựng cái xe lên:

- Ẩy chết, xin lồi cô! Tại... tại cái xe nó... nó...
- Nó không ra xe chứ gì? Gớm chết! Người thì trông không dến nỗi mà 

xe thì y như con bò cạp già - Giọng nói vẫn không hề giảm tông.
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- BÒ cạp còn là khá - Giọng anh cũng bất giác căng lên - Từ đưòng 5 vào 
đến đây nó trục trặc đến mấy lần rồi đấy. Thôi, xin cô bỏ qua. Đẻ tôi lắp xích 
lại cho.

- Nhung ông anh... đại uý đi đâu đây? về  phép thăm vợ con à?
- Xin lỗi! Trước hết tôi chưa phải đại ưỷ mà mói chỉ là thượng uý thôi!
- Ôi dào! Đại vói thượng thì quan trọng gì, giống nhau hết. Sao, sao, 

gạch, gạch nhìn cứ rối tinh rối mù.
- Thứ hai, tôi không về phép mà xuống xã làm việc.
- Thứ h...a. .i... - Cô gái đai miệng - Đúng là lính. Thứ nhất! Thứ hai! 

Nghe cứng ngắc như cửi gãy, đá lăn ấy. Không hiểu các anh lúc tỏ tình với 
bạn gái thì thế nào nhỉ? Chắc cũng lại... Anh yêu em vì: thử nhất... thứ hai à?

- Xin lỗi - Hưởng lạnh giọng - tôi không có bạn gái và cũng hết tuổi tỏ 
tình rồi. Xích đâ lắp xong, cô làm on chi cho tôi nhà ông Đặc lính dự bị động 
viên. (...)

Cuộc gặp gỡ giữa người lính và cô thôn nữ trong bối cảnh trên gọi cho 
ngưòi đọc liên tưỏng có một mối tình sẽ xảy ra. Đen cuối truyện, chúng ta 
thấy điều dự báo đó là sự thực. Truyện kết thúc cũng bằng cuộc gặp gỡ giữa 
người lính và cô thôn nữ, nhưng đây là cuộc gặp hứa hẹn một mối tình tuyệt 
đẹp:

Gió lạnh. Chiều trung du nao buồn. Hai người đi dọc theo con sông có 
bóng một ngọn núi in xuống mặt nước ờ phía bên kia bờ. Tiếng Huyền thoảng 
nhẹ.

- Sông này là sông gì mà đẹp thế anh? Nó không giống sông ở đồng 
bằng. Còn quả núi kia nữa, nủiế gì thế, cũng xinh nhỉ?

- Sông Lục đó. CÒI 1 cái giải xanh xanh kia là dãy núi mãng tên., em.
- Mang tên em? - Mắt cô mở to đầy vẻ thích thú - Núi... núi Huyền hả 

anh? Sông Lục núi ỉ ỉuyền nghe hay quá! - Cô khẽ reo lên - Thế là vô tình em 
đă có tên đặl ỏ trên này, tên em sẽ sống mãi, anh bảo cỏ thích không?

- Giá biết tnrớc, anh đã nói cha mẹ đặt tên cho anh là... Lục.
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- Ê, không chơi vơ vào như vậy đâu đấy. Này, em bảo này! Em đặt cho 
anh cái tên là người lính của “Sư đoàn Lục Giang” nhé! Lục Giang! Oai 
không? Chứ “Bê không sáu” nghe xoang xoảng cứ như “Bê năm hai” ấy. 
Anh, gặp được anh, em... mùng quá!

- Nhưng thấy anh đánh trần nhổ cỏ, tưới rau, em có thất vọng không?
- Càng... quý hon. (...)
Anh im lặng. Cô cũng không nói. Thiên nhiên mênh mang và tinh khiết 

đang nói lên tiếng nói độc tôn khe khẽ cùa mình. Từ bên kia sông, gió lạnh 
vẫn từng đợt, từng đợt thổi về qua xôn xao mặt nước và cô gái bỗng mơ hồ 
cảm thấy Tết này sẽ không còn lạnh nữa.

Tóm lại, qua sự tìm hiểu và phân tích về các mối quan hệ giữa đoạn văn 
mở đầu với các bộ phận khác trong truyện, chúng ta nliận thấy: đoạn văn mỏ* 
đầu có mối quan hệ qua lại vói các bộ phận khác như tiêu đề, đoạn văn tiếp 
theo và đoạn vãn kết thúc. Các mối quan hệ này thể hiện sự quy định lẫn nhau 
giữa các bộ phận trong truyện: đã có bộ phận này phải có bộ phận kia; nội 
dung của bộ phận này là tiền đề nội dung của bộ phận kia. Việc xem xét kĩ các 
mối quan hệ trên trong truyện ngắn là hết sức cần thiết. 'Nỏ không những góp 
phần làm sáng rõ thêm đặc điểm kết cấu của truyện ngắn mà còn thể hiện sự 
hướng tâm (hướng chù đề) của các bộ phận trong truyện, qua đó giúp người 
đọc dễ dàng theo dõi nội dung cùa truyện.

5.4. Tiểu kết

Trong chương 5, chúng tôi đã tập trung chỉ ra mối quan hệ cùa đoạn văn 
mở đầu với các bộ phận khác trong truyện ngắn, có thể rút ra một số nhận xét 
sau:

5.4.1. về quan hệ giữa đoạn văn mở đầu vói tiêu đề
Tiêu đề của văn bản thể hiện ý đồ và tư tường chủ đạo của ngưòi tạo ra 

văn bản. Ở vị trí ngay sau tiêu đề của truyện, đoạn văn mớ đầu có quan hệ mật 
thiết vói tiêu đề và giữa chúng có các kiểu quan hệ sau;

+ Đoạn văn mở đầu lặp lại nguyên vẹn tiêu đề.
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+ Đoạn văn mở đầu chứa đựng tiêu đề và phát triển tiêu đề.
+ Đoạn văn mở đầu chứa đựng và triển khai nội dung của tiêu đề.
+ Đoạn văn mở đầu là cầu nối trung gian giữa tiêu đề với đoạn văn khác 

trong truyện.
5.4.2. về quan hệ giữa đoạn văn mở đầu với đoạn văn tiếp theo
Đoạn văn mở đầu có chức năng định hướng nội dung cho truyện. Ở vị tri

kế tiếp, đoạn văn tiếp theo có vai trò là cầu nối, nối đoạn mở truyện với các bộ 
phận khác trong truyện. Do đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, đoạn văn mờ đầu có 

mối quan hệ chặt chẽ với đoạn văn tiếp theo. Mối quan hệ đó thể hiện rõ ở hai 
phương diện: hình thức và nội dung ngữ nghĩa.

+ v ề  hình thức: Đoạn văn tiếp theo có thể liên kết với đoạn văn mở đầu 
bằng các từ, ngữ chuyển đoạn.

+ v ề  nội dung ngữ nghĩa: Đoạn văn mờ đầu giới hạn phạm vi nội dung 
cho đoạn vãn tiếp theo; đoạn văn tiếp theo duy trì, triển khai, mở rộng nội 
dung ở đoạn vàn mở đầu.

5.4.3. về quan hệ giữa đoạn văn mở đầu với đoạn văn kết thúc
Đây là quan hệ giữa điểm khởi đầu và điểm kết thúc trong truyện. Quan 

hệ này đánh dấu sự hoàn chỉnh của văn bản. Giữa đoạn văn mở đầu và đoạn 
văn kết thúc cỏ các kiểu quan hệ sau:

+ Quan hệ tương ứng.
+- Quan hệ tương phản.
+ Quan hệ dự báo - hồi cố.

5.4.4. Ỷ nghía
Đoạn văn mờ đầu có quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác trong truyện 

như tiêu đề, đoạn văn tiếp theo và đoạn văn kết thúc. Các mối quan hệ này thể 
hiện sự hoàn chinh về hình thức và trọn vẹn về nội dung của văn bản. Có thể 
tóm tắt mối quan hệ giữa đoạn văn mở đầu với các bộ phận khác trong truyện 
bằng sơ đồ sau:
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Sơ đồ: Mối quan hệ ui Oa đoạn vãn mơ đầu với các bộ phận khác trong 
truyện ngắn

Ghi chủ: Dấu ----- K chí quan hệ trực tiếp
Dấu ------ *  chỉ quan hệ gián tiếp
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KẾT LUẬN  
♦

1. Đoạn văn là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có khả năng biểu đạt một chủ 
đề. Chức năng biểu đạt chủ đề phân biệt đoạn văn với đon vị bậc dưới nó là 
câu. Còn đặc điểm “là đon vị nhỏ nhất trong số các đơn vị ngôn ngữ có chức 
năng biểu đạt chủ đề” phân biệt đoạn văn với đơn vị bậc trên nó là văn bản.

Đoạn văn mở đầu là một bộ phận của văn bản có chức năng mở đầu văn
bán.

2. Trong văn bản, đoạn văn thường ẹó hai dạng thức tồn tại: đoạn văn 
đơn thoại và đoạn văn đối thoại. Đoạn văn đon thoại là một chuỗi tuyến tính 
các câu thể hiện một chủ đề, bao gồm lời cùa tác giả, lời độc thoại của nhân 
vật hoặc sự kết họp giữa lời của lác giả với lời độc thoại của nhân vật. Đoạn 
văn đối thoại là mộrchuỗi tuyến tính các lượt lời trao đáp của các nhân vật, có 
thể kèm theo lời bình giải cùa tác giả vói điều kiện tất cả đều cùng phục vụ 
một chù đề.

3. Xét về cấu tạo, đoạn văn mờ đầu đơn thoại ừong truyện ngắn gồm hai 
loại: đoạn văn bình thường và đoạn văn đặc biệt.

Đoạn văn bình thường là những đoạn văn gồm từ hai câu trở lên. Các 
đoạn văn bình thường có cấu tạo khá đa dạng: có đoạn văn chỉ gồm câu đơn 
và câu ghép bình thường; có đoạn văn chi gồm các câu đặc biệt; có đoạn văn 
xen kẽ câu bình thường với câu đặc biệt; có đoạn văn xen kẽ câu bình thường 
với câu rút gọn; có đoạn vãn xen kẽ câu bình thường, câu đặc biệt với câu rút 
gọn Đoạn văn mờ đầu bình thường giúp người đọc nắm bắt vấn đề dễ dàng, 
đồng thời nỏ thể hiện tính mạch lạc cúa văn bản.

Đoạn văn đặc biệt là những đoạn văn không mang đầy đủ nhũng đặc 
điểm chung về hình thức và nội dung cùa đoạn vàn nói chung: có đoạn văn là 
một câu do một từ tạo thành; có đoạn văn là một câu do một cụm từ tạo thành;
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CÓ đoạn văn là một câu đon bình thường, một câu ghép bình thưòng hoặc một 
câu đặc biệt. Sự xuất hiện của những đoạn văn đặc biệt ờ vị trí mờ truyện là 
một trong nhũng dấu hiệu rõ nhất để ta phân biệt nó với đoạn văn mỏ' đầu 
trong một số văn bản ngoài nghệ thuật như vãn bản báo chí, văn bản chínli 
luận hay vàn bản khoa học. Ở các văn bản này, do đặc trưng của loại hình văn 
bản, việc sử dụng đoạn văn đặc biệt rất hãn hữu.

Đặc điểm cấu tạo của đoạn văn đối thoại cũng được thể hiện rõ trên các 
mặt: số lượng lưọt lời thoại, cặp thoại, số lượng câu trong lời thoại, vai thoại.

Nhìn chung, đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn được cấu tạo bởi những 
câu ngắn gọn. Câu văn ngắn giúp mạch văn đi nhanh hơn; sức chứa, sức lan 
toả của câu văn lớn hơn.

4. Xét về đặc điểm nội dung, đoạn văn mở đầu đơn thoại có nhiểu kiểu 
khác nhau: Xét theo sự có mặt hay vắng mặt câu chủ đề trong đoạn, đoạn văn 
đơn thoại mở đầu gồm 2 loại: đoạn văn có câu chủ đề và đoạn văn không có 
câu chủ đề. Xét theo mục đích giao tiếp của câu, có thể phân biệt đoạn vàn mở 
đầu chì gồm câu ửần thuật; đoạn văn mở đầu xen kẽ câu trần thuật với câu 
nghi vấn; đoạn văn xen kẽ câu trần thuật với câu mệnh lệnh; đoạn vãn xen kẽ 
câu trần thuật với câu nghi vấn, câu cảm thán. Xét theo chủ thế của lời đơn 
thoại, đoạn văn mở đầu có thể là lời kể của người kể chuyện; lời nói bên trong 
của nhân vật; xen kẽ lời người kể chuyện với lời nói bên trong của nhân vật; 
đoạn văn xen kẽ lời người kể chuyện với lời kể trực tiếp, lời kể gián tiếp. Xét 
theo đặc điểm sự tình được trình bày, đoạn văn mở đầu có thể chì trình bày 
một sự tình cận cảnh (hoặc hậu cảnh) hay trình bày đan xen giữa hai sự tình 
cận cảnh và hậu cảnh.

Đặc điểm về nội dung cùa đoạn văn đối thoại khá đa dạng. Xét theo nội 
dung phản ánh trong lời thoại cuối cùng, đoạn thoại bao gồm hai loại: đoạn 
thoại đóng và đoạn thoại mờ. Xét theo sự tương hợp về hành vi ngôn ngữ các 
lời thoại, đoạn thoại gồm: đoạn thoại tương hợp về hành vi ngôn ngữ và đoạn 
thoại không tương họp về hành vi ngôn ngữ. Xét theo chủ thể phát ngôn, đoạn 
thoại gồm lời thoại cùa nhân vật hoặc sen kẽ giữa lời thoại cùa nhân vật với
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lời người kể chuyện. Xét theo mục đích giao tiếp của câu, đoạn thoại gồm: 
đoạn thoại thuần nhất một kiểu cấu trúc và đoạn thoại xen kẽ nhiều kiểu cấu 
trúc.

Việc phân tích đoạn văn mở đầu truyện ngắn trên từng phương diện cấu 
tạo và nội dung giúp cho việc tìm hiểu đặc điểm của đoạn văn mở đầu truyện 
ngắn thuận tiện và khoa học hon.

5. về chức năng: đoạn văn mờ đầu truyện ngắn có vai trò định hướng về 
nội dung và định hướng về giọng điệu.

Với chức năng định hướng về nội dung, đoạn văn đơn thoại thường định 
hướng những nội dung sau: nêu khái quát chủ đề, giới thiệu nhân vật, hoàn 
cảnh nhân vật, xác định thời gian không gian làm khung cảnh chung cho 
truyện, v.v. Đối với đoạn văn đối thoại, định hướng về nội dung thể hiện qua 
nội dung lưọt lời đối thoại cùa các nhân vật, bao gồm: khái quát chủ đề của 
truyện, giới thiệu nhân vật, xác lập quan hệ vai giao tiếp, xác lập một số hành 
vi giao tiếp của các nhân vật, thể hiện thái độ của nhân vật, v.v. Đây là những 
nội dung cơ bản làm tiền đề giúp cho người đọc tiếp cận nội dung các đoạn 
tiếp theo dễ dàng hon.

Ngoài chức năng định hướng nội dung, đoạn văn mở đầu còn có chức 
năng định hướng về giọng điệu. Giọng điệu là một ừong những yếu tố cấu 
thành phong cách của nhà văn, đồng thời cũng là một trong các yếu tố quyết 
định sức hấp dẫn cúa truyện. Với chức năng này, đoạn văn mở đầu truyện 
ngán được xem là vị trí đầu tiên để tác giả định hướng về chất giọng cho toàn 
bộ cốt tniyện và là vị trí đầu tiên để độc giả có thể nhận ra phong cách của tác 
giả.

6. về quan hệ giữa đoạn văn mở đầu với các bộ phận khác trong truyện 
ngắn: Đoạn văn mỏ đầu bao giờ cũng có mối quan hệ với các bộ phận khác 
trong truyện. Đó là mối quan hệ vói tiêu đề, đoạn văn tiếp theo và đoạn .văn 
kết thúc. Việc chỉ ra các mối quan hệ này góp phần làm rõ sự hoàn chỉnh về 
hình thức và nội dung của văn bản truyện.

7. Từ trước đến nay, truyện ngắn vốn là thể loại được đông đảo công
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chúng yêu thích và các nhà nghiên cứu văn học quan tâm.

Truyện ngắn có kết cấu ngắn gọn, chặt chẽ; mỗi đoạn văn trong truyện 

đều có vai trò, chức năng riêng trong đó đoạn văn mở đầu có vai trò, chức 

năng đặc biệt quan trọng. Thông qua nhiều cách mở truyện độc đáo, ngay từ 

đầu tác phẩm, các nhà văn đã có thể lôi cuốn ngưòi đọc đi sâu tìm hiểu nội 

dung của truyện ở  phần sau với tất cả sự đam mê húng thú.
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